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Thiên Sư và TƯ TUỞNG GIÁC NGỘ 


THIÊN SƯ và TƯ TƯỞNG GIÁC NGỘ, một tác 
phẩm gồm mười tiêu luận, mỗi tiêu luận là một chấm phá, 
suy tưởng đặc thù về hành trạng kỳ bí, độc đáo, của mười 
vị Thiền Sư danh tiếng, do một cây bút trẻ trong nhóm 
Chân Nguyên thực hiện. 


Dĩ nhiên, rải rác đó đây hành trạng đặc thù của những vị 
Thiên Sư trong sách này cũng đã được nhiều người quan 
tâm siêu khảo. Nhưng, với một cách nhìn mới, một nhận 
thức lạ, tác giả đã diễn đạt hành tích của quý Ngài qua 
một bút pháp tân kỳ, hãn hữu, khiến người đọc dễ dàng 
lãnh hội. Dù tác giả đã không quên nhấn mạnh ' “viết về 
cuộc đời giác ngộ của những Thiên Sư là viết về một cái 
không vĩ đại, rông suốt, trong veo” 


Với mục đích xiên dương chánh pháp, quang phục dân 
tộc, cơ sở Chân Nguyên xuất bản tác phẩm này để, những 
ai có cơ duyên có thê nhờ đây mà thấy được, khám phá ra 
những đặc thù hy hữu khác trong hành trình phục vụ và tu 
chứng của mình. Đông thời cũng với mục đích này Chân 
Nguyên sẽ tiếp tục xuất bản những tác phẩm mới do sự 
sảng tác, sưu tập những ngòi bút trẻ trong nhóm Chân 
Nguyên, hầu đáp ứng phần nào trong công cuộc lợi ích 
chung của Đạo Pháp và Dân Tộc. 


Hy vọng tác phẩm THIÊN SƯ VÀ TƯ TƯỞNG 
GIAC NGỌ sẽ đóng góp lớn lao trong tinh thân vĩ đại: 


Vạn Hạnh dung tam tuỂ 
Chân phù cổ sấm thi 
Hương quan danh cổ pháp 
Trụ tích chấn vương kỳ 


Với tinh thần cao cả trên, cơ sở Chân Nguyên 
xin tùy hỷ giới thiệu đên bạn đọc. 


Cơ sở CHÂN NGUYÊN 


MỤC LỤC 
Lời tựa 


L Bồ Đề Đạt Ma và giá trị siêu việt của nên Thiên Học 
Việt Nam 


1. Then chốt quan trọng của Thiên 

2. Ai là vị Tổ sư Thiên tông Việt Nam 

3. Thiên công án 

4. Những Thiên Sư: dân thân đi vào cuộc đời 
5. Chân chỉnh lại nên Thiền Học Việt Nam 


II. Huệ Năng với niềm cô đơn không cùng 


I. Cuộc trắc nghiệm giữa Ngũ Tổ Hoăng Nhẫn và 
Huệ Năng 

2. Kinh Pháp Bảo Đàn 

3. Cuộc trắc nghiệm giữa Huệ Năng với Huyền Giác 
và Thân Hội 

4. Ảnh hưởng Huệ Năng đối với nhân loại trong hiện 
tại 


II. Lâm Tế Nghĩa Huyền tiếng hét vang động trong vô 
cùng 


1. Lâm Tế và con đường tìm đến Giác Ngộ 

2. Tiếng hét tuyệt kỷ của Lâm Tê 

3. Diệu dụng của tiếng hét trong Thiên 

4. Giá trị độc đáo những bài pháp của Lâm Tế 

5. Tứ liệu giản của Lâm Tế 
IV. Vạn Hạnh Thiên Sư con người độc dị của ngàn năm 
trước và sau 


l. Con người Vạn Hạnh và công cuộc cách mạng 

2. Sự nghiệp chính trỊ trong con người Vạn Hạnh 

3. Vạn Hạnh người tạo dựng nên triết lý đặc thù cho 
Dân Tộc 

4. Thành Thăng Long công trình suy tư và kiến trúc 
của Vạn Hạnh 

5. Tư tưởng của Vạn Hạnh 


V.Thiên và Thi Ca trong thi kệ của Mãn Giác Thiên Sư 


l. Con người và thi ca biên g1ới của mộng và thực 

2. Thiên trong thi ca 

3. Sự dung hoà giữa Thiên và Thi Ca trong Mãn Giác 
4. Tính chất nghệ sỹ trong con người Mãn Giác 

5. Tại sao Mãn Giác đề lại cho đời bài thơ 


VI.Tuệ Trung Thượng 5ĩ hiện thân của Duy Ma Cật và 
Bàng Long Uân 


l. Thượng Sĩ đi giữa cuộc đời 


2. Hình ảnh Duy Ma Cật và Bàng Long Uẫn trong 
con người Tuệ Trung Thượng Sĩ 

3. Thượng Sĩ Ngữ Lục 

4. Hình ảnh vô nghĩa trước những Thiên Sư 


VII.Thiên Sư Hương Vân Đại Đầu Đà 


1. Con người và sự nghiệp của vua Trân Nhân Tông 

2. Trúc Lâm người xây dựng nên Phật Giáo thống 
nhất và nhập thế 

3. Quan niệm về Thiên của Hương Vân Đại Đầu Đà 

4. Sứ giả của tình thương và Hòa Bình 

5. Những sáng tác của Trúc Lâm 


VII.Thiền Sư Chân Nguyên con người của thế kỷ thứ 18 


1. Con đường Giác Ngộ và Thiền của Chân Nguyên 

2. Những tác phẩm của Chân Nguyên 

3. Những đóng góp trong lĩnh vực Văn Học Nghệ 
Thuật của Chân Nguyên 

4. Sự nghiệp đào tạo người kế thừa và trùng san 
những tác phâm đời Lý Trần 


IX.Hương Hải Thiền Sư 
l1. Niên đại và con người của Hương Hải 


2. Quan niệm về Thiền của Hương Hải 
3. Những tác phâm của Hương Hải 


4. Những bài thơ hay của Hương Hải 
X.Thiên Sư Thanh Đàm 
1. Hành trình tìm đến Giác Ngộ 


2. Tác phẩm Pháp Hoa Đề Cương 
3. Công án tham cứu vê chân tâm của Thanh Đàm 


LỜI TỰA 


Khởi nguyên của Thiên Học Việt Nam bắt nguồn từ 
Khương Tăng Hội đâu thể kỷ thứ 3. Ngài là vị tổ khai 
sáng nên Thiên Học Việt Nam và cũng là người đâu tiên 
đem thiên học phát huy ở Trung Hoa. 


Khương Tăng Hội đã soạn Lục Độ Tập Kinh, dịch 
thuật cuốn Tiểu Phẩm Bát Nhã... triển khai thiên học theo 
tỉnh thân đại thừa. Sau đó ngài Tỳ NỈ Đa Lưu Chỉ sang 
Việt Nam vào năm 260 nên (hiên học Việt Nam mới được 
thiết lập theo hệ thông truyền thừa. Tỳ Ni Đa Lưu được k 
như là sơ tô của Thiên Học Việt Nam. Từ đó lưu truyền 
mãi cho đến nay qua những thăng trầm biển động như 
chính cái luân lưu của dòng đời trôi nổi. 


Hình ảnh của Thiên Sư Việt Nam, có những nét vô 
cùng độc đáo không thua bất cứ Thiên Sư ngoại quốc 
nào. VỀ tr tưởng, siêu việt, độc dị, đa dạng, phong phú 
trong mọi khía cạnh tâm linh. Thiên Sư Việt Nam còn có 
khuynh hướng đi vào cuộc đời hoán chuyển xã hội bằng 
khả năng tâm linh và phát huy nên Văn Hóa, Xã Hội, 
Nghệ Thuật, Chính Trị... đề cứu dân øiúp đời, trong tĩnh 
thân siêu thoát của Thiển. 


Viết vê cuộc đời giác ngộ của những Thiên Sư là việt 


về một cái không vĩ đại, rồng suốt, trong veo. Bởi lẽ thiên 
sư đến đi trong cuộc đời không lưu lại dâu vết, nếu có âu 
cũng là việc chẳng đạng đừng. Thiên vốn bặt hết mọi 
ngôn từ ý niệm, dùng ý niệm để diễn tả đã là sự sai lâm 
rồi. Nhưng “không nói cũng không xong” như một câu 
nói bất hủ của Thiển Sư Chân Nguyên ở thể kỷ thứ 17. Để 
rồi sau đó còn lại nét chấm phá lửng lơ như chính cải lơ 
lửng trong Thiên. 


Có những Thiên Sư đến giữa trần gian bằng cả tâm 
lnh cao vúi, sống trong thâm sâu cùng cóc ở những ngọn 
núi bặt hết dấu chân người, tự mình quán chiếu chiêm 
nghiệm nơi tâm linh, làm bạn với muôn thú, ngỏ lời cùng 
đá, cây, lấy cỏ làm chiếu lấy trăng làm mùng. Tâm tư vân 
thong dong tự tại bao trùm cả hư không lông lộng. Chỉ có 
đất trời, cỏ cây mới chứng kiến được sự cô đơn phi 
thường nây. Sách vở biết gì mà để ghỉ chép hình ảnh của 
những Thiên Sư ẩn thân nấy? Nhưng có ai dâm bảo hình 
bóng và hương sắc ấy không ngả dài theo bước chân của 
con người, không phảng phất đâu đây với đất trời với 
muôn hoa với lòng người 2? 


Cách sống và lối sống nào cũng phải đối mặt với 
những băn khoăn ray rứt trước ngưỡng cửa tử sinh. 
Nhưng Ti hiển Sư đạp tung, phá tan hoang cánh cửa Khung 
khiếp này. Đâu đó những trận cười từ trên đỉnh cao chất 
ngắt của tử sinh bỗng vọng về chấn động hư không. Một 
tiếng hét thì thâm vang lên đẩy lùi tất cả, còn lại khoảng 


không với ánh sáng lung linh tuyệt vời của tâm lĩnh giác 
ngộ. 


Tác phẩm THIÊN SƯ VÀ TƯ TƯỞNG GIÁC NGỘ 
được hình thành cũng từ những ray rứt trước những con 
người độc đáo nấy. Nhăm ghỉ lại và tô thêm bóng dáng 
hùng vĩ của những bậc siêu nhân. Nếu chúng ta khai thác 
đứng mức những Thiên Sự Việt Nam ta sẽ thấy có những 
điểm vượt hẳn Không thua gì Thiên Sư ngoại quốc. Dù 
răng chúng ta mắt mát quá nhiêu những tư liệu dôi dào 
phong phú của Thiên, do những cuộc đô hộ xâm lăng của 
ngoại bang. Người viết đã chọn lựa theo sở thích của 
riêng mình viết về cuộc đời mười vị Thiên Sư. 


Nếu độc giả có được một cảm nhận nào đó thì chính 
nhở vào Hương Tì hiện của những Thiên Sư đã lưu lại, còn 
nếu không đó là lôi của người viết. Kinh mong chư vị 
thiện tri thức hoan hỷ phủ chính cho. 

Đầu Xuân 1987 
Tác giả kính cần ghi 


BỎ ĐÈ ĐẠT MA 
và g1á trỊ siêu việt của nên 
THIÊN HỌC 
VIẸT NAM 


Khi đề cập đến Thiền Tông người ta hay liên tưởng 
đến Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) người đã mang sứ 
mệnh cao cả truyền trao cho con người. Cuộc đời của Bồ 
Đề Đạt Ma tựa như ánh sáng rực rỡ quét sạch bóng đêm 
phủ xuống cuộc đời chớp nhoáng như điện xẹt và phong 
thái lạ lùng quái đản đó đưa tên tuổi của người đi vào 
huyền thoại. Cho đến bây giờ hình ảnh và âm vang vô tận 
của những lời thuyết pháp vẫn còn chấn động cả thiền 
môn, rung chuyền trong tận cùng tâm thức, hình bóng của 
người đã ngả dài trong suốt lịch sử nhân loại, vươn lên 
tìm một sinh lộ cho sự trở về uyên nguyên giác ngộ, 
không nhất thiết và giới hạn ở phương vị nào cho sự trở 
vê ây. 


Chính những huyền thoại đã tạo nên con người vốn 
quái đản của Bồ Đề Đạt Ma lại càng quái đản và lạ lùng 
hơn, những huyền thoại đó đưa Bồ Đề Đạt Ma trở thành 
một kẻ phi thường nhất trong tất cả những kẻ phi thường. 


Những huyền thoại này như chiếc dép cỏ mà Bồ Đề Đạt 
Ma từng hùng dũng xách nó vượt suối băng ngàn phi 
hành trên ngọn thông lãnh, sự ngạo nghễ và những trận 
cười đinh tai, nhức óc rung chuyền cả núi đôi chập chùng, 
những âm vang đó vẫn còn phảng phất vang vọng đâu đây 
trong mỗi con người, trong mỗi thời đại theo sự chuyên 
vân của thời gian, không øian vô tận. 


Hình ảnh của Bộ Đề Đạt Ma có phải là một nhân vật 
lịch sử hay một nhân vật huyền thoại do đời sau ngụy tạo 
và dựng lên? Có hai nhóm rõ rệt trong việc truy tìm, 
nghiên cứu tư liệu về cuộc đời của nhân vật hoang đường 
này. Nhóm thứ nhất, những nhà học giả như P.Pelliot, 
Conze v.v... đưa ra nhiều tư liệu nghi ngờ về lịch sử Bồ 
Đê Đạt Ma, họ cho đó là cách gây uy tín cho việc hình 
thành phát triển của Thiền Tông — bằng cách ngụy tạo ra 
dòng tô bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 


Nhóm thứ hai học giả Prabodh Chandra Bagchi, Hồ 
Thích v.v... lại cho răng Bồ Đề Đạt Ma có mặt ở Trung 
Hoa khoảng 420 hay 486. Theo tài liệu viết vào khoảng 
547 in trong Tripitaka do giáo sư Takakusu xuất bản có 
nói gặp một vị sư tên Bodhidharma trong một ngôi chùa ở 
Loyang. 


Tất cả những dữ kiện về lịch sử không hắn là một 
chứng cớ đê chúng ta có thê tin tưởng được, hãy trả tât cả 
những nghi vân về lịch sử cho những nhà khảo cô. Với 


chúng ta điều quan trọng sự hiện hữu của Bồ Đề Đạt Ma 
dù huyện thoại hay không huyện thoại có giúp được gì 
trong hành trình đi đến giác ngộ hay không? Và cuộc đời 
của Bồ Đề Đạt Ma đã ảnh hưởng như thế nào trong tư 
tưởng của nhân loại? Những câu hỏi chúng ta đã đặt ra 
cũng chỉ là câu hỏi để trả lời và cũng để hỏi với chính ta. 


Có những lúc ngôn ngữ không thể diễn tả trọn vẹn 
được ý tưởng thâm sâu mà con người cần phải nói. Tự nó 
vốn đã tuyệt lộ khi chính nó đã không lý giải được cho 
nó, ngôn ngữ vẫn có đường cùng của nó, nên đó chỉ là 
một phương tiện chuyên chở cái bóng dáng mờ mờ của tư 
tưởng và nhiều khi đã tạo nên những rắc rỗi và ngộ nhận 
đáng tiếc. Và trên hết nó đã không chuyên chở được sự 
thâm sâu, toàn triệt trong tận cùng của tâm thức. Chỉ có 
sự cảm nhận trong vô ngôn cửa miệng đóng mốc mới hiển 
lộ nên. Sự yên lặng của con người không có nghĩa là 
không có ngôn từ đề diễn tả mà phải hiệu rằng chính ngôn 
từ đã không lý giải được sự cảm nhận sâu xa ấy. 


Trên phương diện bình thường mà ngôn ngữ đã phải 
dừng lại, huống gì trên phương diện vượt thoát bùng vỡ 
của giác ngộ hay lập nguyện dẫn thân ngôn ngữ càng bê 
tặc. Hễ mở miệng ra là bị kẹt và hễ mở miệng ra là rơi 
vào đối đãi, chấp trước ngay, vì thế các vị Thiền Sư đã 
từng dạy “Đề miệng, đóng, mốc” Và đó chỉ là quá trình để 
chuẩn bị nhìn ngăm vê đối tượng ở góc cạnh phê phán. 
Con người vốn đã không chủ động được tâm thức của 


mình, bị sai sử và tác động do những phân hóa, đỗ ky và 
động cơ chính là không sáng suốt, nên hâu hết những 
quan niệm đêu đồng nghĩa với sự sai sử, vì thế những phê 
phán nhận định dễ trở thành sản phẩm phi lý của trí thức ô 
nhiêm. 


Và không khéo nó sẽ trở thành công cụ đày đọa, dày 
xéo chính kẻ đã và đang xử dụng nó như một quyên năng 
mà con người đang phải đôi diện, ghê tởm, lắc đâu. 


Vì vậy những luận cứ vê một con người và nhât là 
một con người giác ngộ phải chăng ngôn ngữ đã phải cúi 
đâu? 


Huyễn thoại về Bộ Đề Đạt Ma cũng chỉ là huyền 
thoại và sự ca ngợi về Bộ Đề Đạt Ma cũng chỉ là ca ngợi, 
tật cả những điều ấy không đủ để dệt nên một con người 
tuyệt diệu như Bồ Đề Đạt Ma. 


Một con người được mệnh xưng là kẻ phi thường 
trong lịch sử cô kim của nhân loại, một kẻ đã đi trong cô 
đơn mang cả một tâm hồn nghệ sỹ và đã tung những 
chưởng lực mà cả triêu đình Lương Võ Đề khiếp vía bay 
hôn, không tài nào hiểu được và cảm nhận lây một chữ 
thâm hậu đó. 


- Lương Võ Đề hỏi: Từ ngày tôi làm vua đến nay lập 
nhiêu chùa, 1n kinh, độ tăng rât nhiêu không thê kê hết, 


như vậy có được công đức không? 
- Bồ Đề Đạt Ma đáp: Không có công đức øì cả. 
- Vua hỏi: Tại sao không? 


- Công đức ây chỉ được tiêu quả ở cõi nhơn thiên mà 
thôi, vì còn thuộc nhơn hữu lậu, tuy có mà không thực 


- Làm thế nào mới gọi là chân công đức? 
Bồ Đề Đạt Ma trả lời: 


- Trí thanh tịnh, thê vốn vắng lặng nhiệm mâu, công 
đức như vậy không thê lây thê pháp mà câu được. 


Vua hỏi: Thánh Đề đệ nhất nghĩa là gì? 


Bồ Đề Đạt Ma: Trống rỗng, không gì gọi là Thánh 
(Quách nhiên vô thánh). 


Vua hỏi: Vậy chứ ai đang đối diện trước mặt trẫm 
đây? 


Bồ Đề Đạt Ma trả lời: 


- Không biết (Bắt thức) 


Lương Võ Đề đã không vứt bỏ những gì do chính 
mình tạo, nên đã không trực nhận được những øì Bồ Đề 
Đạt Ma đáp, lời nói ấy quả như một chưởng lực siêu 
phàm làm cho Lương Võ Để chới với không biết phải 
bám vào đâu. Và nếu Võ Đề cảm nhận đi chăng nữa thì sự 
cảm nhận đó vẫn chưa là dẫu hiệu của một cảm thông 
tương quan, có thê nói đó chỉ là một thoại ngữ và họ 
Lương cân phải tốn cả tâm huyết mới hoàn thành được. 
Nó tựa như dòng sông trong xanh sâu thăm thắm công 
năng của nó có thê cuốn phăng đi tất cả cặn bã của cuộc 
đời và ngược lại làm cho kẻ đứng ngắm hoảng kinh, dòng 
tâm của Ngài sâu hun hút không một lỗi đi vào nếu, 
không bằng vào cửa ngõ đi là vào cõi chết để biên dạng 
thành một con người hoàn toàn vượt thoát ra khỏi tử sinh, 
và Lương Võ Đề là một con người đã không muốn chết 
theo nghĩa đó, như vậy dĩ nhiên họ Võ đã không tìm thấy 
sinh lộ cho tiến trình giác ngộ ấy nơi Ngài. 


Bồ Đề Đạt Ma lặng lẽ rời bỏ triều đình, Ngài đến 
chùa Thiếu Lâm quay mặt vào vách, trầm hùng chín năm 
nhìn vách đá yên lặng không nói một lời. Sự yên lặng â ây 
như là sự khinh bỉ cuộc đời đã không một ai có thê hiểu 
nồi con người của Bồ Đề Đạt Ma, và sự yên lặng â ây cũng 
là cách trắc nghiệm sự đi vào của kẻ khác băng cách chấp 
nhận sự yên lặng của yên lặng và chờ đợi sự yên lặng để 
bùng vỡ. Và yên lặng ây đã bùng vỡ khi Huệ Khả tìm đến 
trong một đêm mưa tuyết phủ đầy cả mặt đất, Huệ Khả 
đứng đó với tâm nguyện chờ đợi cánh cửa yên lặng chợt 


mở thì sẽ xông vào quy xuông đảnh lê và dâng lên cả một 
sự cầu mong. 


Có lẽ lúc đó Bồ Đề Đạt Ma thừa hiểu đã đến lúc 
không yên lặng. Tuy nhiên Ngài lại thích kéo dài sự yên 
lặng ấy càng lâu thì càng có công năng và biết đâu sẽ 
tuyệt diệu hơn. Và rôi Ngài đã đạt được như ý. 


- Nhà ngươi mong cầu gì mà đứng mãi trong tuyết 
như thê? 

Huệ Khả bạch: “Con đến để mong câu giáo pháp vô 
thượng xin Ngài đũ lòng từ bi ban bồ cho.” 


Bỏ Đề Đạt Ma bảo: “Giáo lý vô thượng của Phật khó 
có thể thành tựu ngay, phải trải qua một thời gian dài cần 
khổ, nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm. 
Tâm trí người thấp kém, lòng khinh mạn thì làm sao 
thành Phật được, chỉ luỗống công nhọc sức mà thôi.” 


Huệ Khả một lòng câu đạo, quên cả thân mạng của 
mình nên dùng dao chặt đứt cảnh tay đê tỏ lòng thành. 


'“ƑFâm con chưa an xin thầy an cho.” 


Bỏ Đề Đạt Ma nói: “Đem tâm ngươi ra đây ta an 


cho. 


Huệ Khả bạch sau một phút lưỡng lự: 


“Con tìm mãi nhiều năm mà không thấy.” 
y 


Bô Đề Đạt Ma trả lời: ““Fa đã an tâm cho ngươi rôi 
đó” 


. THEN CHÓT QUAN TRỌNG CỦA THIÊN 


Yếu chỉ của Thiền được qui tụ trong 4 câu: 


Giáo ngoại biệt truyền 
Bất lập văn tự 

Trực chỉ nhân tâm 
Kiển tánh thành Phật. 


Tạm dịch: 


“Truyền riêng ngoài giáo 
Chắng lập văn tự 

Chỉ thắng tâm người 
Thấy tánh thành Phật. ” 


Tất cả sự quyết định cho sự nghiệp giải thoát đều bắt 
nguôn từ Tâm, Tâm có thê là một chủ lực mạnh nhất 
trong việc đưa chính con người ây đạt được an lạc, và 
cũng chính Tâm biến thành công cụ đạp đồ con người rơi 


xuống vũng sâu của tử sinh. Những thiền sư đã xử dụng 
phương pháp “Dĩ tâm truyền tâm” đây thắng ánh sáng 
giác ngộ đi qua kẻ đối diện. Dĩ nhiên miêng đất tâm của 
người đối diện â ây đã được cày bừa kỹ lưỡng và trải qua 
mọi nhân tô để cho "hạt giống được nây mâm một khi ánh 
sáng mặt trời sưởi ấm nó. Nó không năm trong kiến giải, 
so đo tính toán được nữa. 


Bởi lẽ những kiến giải chỉ là cách đo lường và tách 
xa giác ngộ hơn. Tâm ấy tựa như một luông điện đi qua 
và ánh sáng bùng vỡ ngay, nó không còn năm trong trạng 
thái chờ đợi đề ân nút xuống, nút ây phải được mở sẵn chỉ 
chờ luồng điện đi qua là mọi tôi tăm nơi tâm vén mở — 
hiển bày cả càn khôn và cả một vũ trụ tỉnh nguyên mà 
mây mươi năm trời hành giả đã phải lận đận, bương chải 
và tìm phương vượt thoát. 


Bất lập văn tự: Không có nghĩa là vật bỏ văn tự nêu 
áp dụng phương cách “đf văn fải đạo” thì không dính mắc 
nào trong chính ngôn từ đó. Con người luôn thích lý luận 
và căn cứ nơi ngôn từ để phán quyết. Điều đó không hăn 
và thực sự đã trói buộc rơi vào làm kiếp con mọt đọc 
sách. Phải xoay những tư liệu ây quán chiếu thăng vào thê 
tánh mới thấy. được đảng sau những ngôn từ đó hiển lộ 
những gì mà cổ đức đã trao truyên lại. 


Văn tự vẫn là văn tự và không gIúp được gì thật sự 
nếu con người không vứt nó vào hồ thắm, phải tiêu hóa 


ngay khi đã đọc một cách tuyệt diệu. Nó chỉ là tiễn trình 
của kẻ khác và cũng chỉ là cánh cửa để người đọc biết dấu 
tìm vào. Và trên hết đó cũng chỉ là của kẻ khác. Hành 
trình đi tới để vào căn nhà uyên nguyên nhất định không 
còn mở sách ra đề tìm cách đi vào. Bởi lẽ phải vứt bỏ tất 
cả ngay cả cái cần phải vứt đi cũng chưa chắc đi vào 
được, một ý niệm còn hưng khởi theo chiều hướng tôi, sẽ, 
đang, chuẩn bị vứt còn ngự trị, thì còn, sẽ, phải trôi lăn. 
Những øì được kế như văng lặng, tròn đây trong đó vẫn 
còn một chút vi tế thì hành giả phải bật tung ra khỏi đỉnh 
cao và rơi vào hồ thắm ngay. 


Buông xả tất cả ngay cái buông xả đó, và buông xả 
không có nghĩa là không nắm bắt vì buông xả được hình 
thành cũng do tương quan đôi đãi với năm bắt mà lập, nên 
buông xả cũng có nghĩa là nắm bắt nên mới buông mà 
càng không có nghĩa là xả hết. Thiên không khéo trở nên 
phức tạp và mâu thuẫn chính nó. Tuy nhiên Thiên đã đạp 
tung và vượt lên trên tất cả những gì phức tạp nhất và mâu 
thuẫn cùng cực nhất. Nó cởi tung tất cả những triên phược 
trói buộc mà con người tạo nên. Thiên là một cái ØÌ tươi 
mát không một ngôn từ nào có thê diễn tả được cái yêu 
nghĩa của nó như đói thì ăn cơm, khát thì uống nước. 
Thiên là phải hành hoạt, uyên chuyền, linh động tươi mát 
ngay trong cuộc sống thường nhật - Trong tất cả mọi 
động tác như: gánh nước, bửa củi, ăn uống làm việc v.v... 
đêu phải hạ thủ công phu kiểm chứng nội tâm trong từng 
niệm niệm tương tục. Không phải lúc ngồi bất động trên 


giường thiền rơi vào trạng thái chết cứng lặng thinh (theo 
nghĩa gỗ đá) mà có thê đạt được yếu chỉ của Thiền. Cần 
phải dụng công trong mọi chiêu hướng. Không một ai có 
thế cho chúng ta một ít khái niệm về Thiên và nếu có cho 
đó cũng chỉ là diệu dụng tùy nghi chứ không hắn là Thiên. 
Thiên là vậy đó được bao phủ trong mâu thuẫn nhưng, 
không một mâu thuẫn nào có thê trói buộc được Thiên — 
và chính mâu thuẫn cũng có thê là Thiên. 


Chủ trương của Thiên chỉ thăng không quanh co, trực 
nhận ngay. Một khi thây được bản lai diện mục mới có 
thê thành Phật. 


H. AILÀ VỊ TÔ SƯ THIÊN TÔNG VIỆT NAM? 


Thiền vốn không phân biệt, thấp cao, cung kính hay 
không, theo trạng huông thường tình — ngay cả vị TỔ Sư 
tuyệt điệu như Bộ Đề Đạt Ma mà các vị Thiền Sư thường 
gọi “Bích Nhãn Hồ” nghĩa là “Tên Rợ mắt xanh” dù dưới 
bất cứ một danh xưng có vẻ phạm thượng đi nữa thì Bồ 
Đê Đạt Ma cũng là ngài không vì thế mà tốn thương hay 
hoen ô được. Và đó cũng chính là sự độc đáo của những 
Thiên Sư biểu lộ cả một sự kính thành, quy ngưỡng nhất. 
Hình tượng của Bỏ Đề Đạt Ma trông rất đữ tợn, mắt luôn 
trợn trắng, mày quặm và râu phủ cả mặt. Nhưng không 
một ai lại không thích chiêm ngưỡng quy phục sự dữ tợn 
đó. Phải chăng bóng dáng ấy đã ân chứa bên trong cả một 


chân trời huyện nhiệm. 


Riêng Việt Nam theo Thuyên Uyền Tập Anh ngài Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci) là vị Tổ Sư đầu tiên mang 
thiên đến Việt Nam. Ngài đến vào năm 580 đời Hậu Lý 
Nam Đề trú ở chùa Pháp Vân. Ngài vốn là người Nam 
Thiên Trúc đến Trung Hoa vào năm 574, gặp nạn Võ Đề 
nhà Bắc Chu tàn phá Phật Giáo đến Hà Nam ngài gặp 
Tam Tổ Tăng Xán và được truyền Tâm ân dạy ngài đi về 
phương nam hóa đạo Ngài là dòng thiên thứ nhất của Việt 
Nam và là sơ tô. Dù vậy những ngôi chùa ở Việt Nam 
thường tôn kính hình ảnh của Tô Sư Thiên Trung Hoa là 
Bồ Đề Đạt Ma? Phải chăng Bỏ Đề Đạt Ma tuyệt diệu hơn 
ngài Tỳ NI Đa Lưu Chi? Và phải chăng người Việt Nam 
chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa, lễ nghi của người Tàu? 
Lý do này có lẽ tương đôi đúng hơn vì thế ngay cả những 
ngôi chùa và ngay cả những kinh văn trì tụng cũng là chữ 
Tàu. Vì vậy đạo Phật khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. 
Chưa có một cuộc cách mạng toàn triệt nào đề thay đôi lại 
sự lệ thuộc một cách vô lý này, dù điều này đáng được 
thực hiện một cách triệt để. Đạo Phật Việt Nam vốn là 
một tôn giáo lớn tiêu biểu cho đặc thù văn hóa dân tộc, 
nhưng đâu đó vẫn còn phảng phất một chút gì của ngoại 
lai. Đối với chúng ta vị Tô Sư nào cũng đáng kính cả dù 
đó là Tổ Sư của Trung Hoa hay Việt Nam. Tuy nhiên trên 
phương diện duy trì bản chất độc đáo của một dân tộc 
điều ây phải được phát huy truyền thừa tiêu biểu cái mà 
gọi là Dân Tộc. Hâu hết chúng ta phó mặc theo kiểu “xưa 


bày nay bắt chước”. Làm thế nào tất cả những ngôi chùa 
trở thành một tiên đôn phát huy và bảo tồn Văn Hóa? 
Những tăng sĩ trở thành những chiến sĩ trên mặt trận văn 
hóa như vậy chúng ta mới có thể tự hào sự có mặt Đạo 
Phật ở Việt Nam là một biểu trưng sáng ngời nhất trong 
lĩnh vực Văn Hóa Nghệ Thuật. Dù răng Thiên được kể 
như một nghệ thuật tuyệt diệu nhất trong việc thây tánh 
thành Phật (kiến tánh) một nghệ thuật đánh phá nội tâm 
và hoán chuyền từ mê sang ngộ mà không gây một khủng 
hoảng trâm trọng nào. Hành giả hướng tâm của mình đi 
theo dòng nước không bao giờ có ý định phong tỏa ngăn 
chận dòng nước vì như thế nước sẽ vỡ tung bờ, chỉ theo 
đó biết nước sẽ đến đâu những ngõ ngách nào nước ở 
ngoài chảy vào v.v... đòi hỏi hành giả nêu không có một 
nghệ thuật cao khó có thể duy trì được sự tĩnh lặng trong 
chính cái luân lưu mà không vọng động. Một nghệ thuật 
tinh vi và chỉ có những nhà nghệ thuật phi thường mới có 
thể tìm thấy. Một đóa hoa đẹp không có nghĩa là đóa hoa 
ây đẹp với bóng dáng ở ngoài, sự hoàn hảo của cái đẹp 
phải kế đến hương vị ngọt ngào tỏa ra từ đóa hoa ây. Phải 
có một cái nhìn thoát ra khỏi nhãn quan thường tình thì vẻ 
đẹp mới hiển lộ một cách toàn diện vượt thoát, một nghệ 
thuật điêu luyện phải kế như phi nghệ thuật mà là nghệ 
thuật, vượt trên tât cả những gì gọi là nghệ thuật. 


Ngoài dòng Thiên của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ còn 
một dòng thiên đên Việt Nam nữa, đó là Thiên Phái Võ 
Ngôn Thông, khoảng thê kỷ thứ 9, ngài đên Việt Nam vào 


năm 820 trú ở chùa kiến sơ, Bắc Ninh đắc pháp với ngài 
Bách Trượng Thiên Sư bên Tàu. Sở dĩ gọi Ngài là Võ 
Ngôn Thông vì ngài vốn ít nói dù răng thông hiểu tật cả 
mọi lý sự. Sự yên lặng là một dấu hiệu cảm thông trong 
tât cả mọi tương quan trong cuộc đời. Yên lặng không có 
nghĩa là không biết mà phải hiểu răng không việc gì là 
không rõ. Mặc nhiên trong trạng thái tuyệt diệu của sự 
văng lặng và yên lặng chỉ là động tác xuất phát từ “sự yên 
lặng nơi tâm thức. Thiên Sư Vô Ngôn Thông được người 
đời tôn xưng với danh hiệu như thế hắn chắc Ngài phải là 
nhân vật có một phong thái khó hiểu. Mà thật có gì để 
phải hiểu khi chính con người đã không có được một phút 
giây nào dừng lại để cho sự yên lặng ngự trị trong tâm. 
Đó là cách khuyên nhủ người đời băng sự yên lặng sống 
động nhất. Nhiều lúc cả trăm ngàn câu trả lời tuy nhiên 
nhiêu lúc gây ngộ nhận cho kẻ hỏi và sự trả lời này không 
bằng một nụ cười tươi mát, chừng đó cũng đủ cho kẻ đối 
diện thức tỉnh, càng đặt vấn đề thì càng rơi vào khủng 
hoảng khúc mắc. Không một sự trả lời nào của kẻ khác 
làm cho ta thỏa mãn, nếu chúng ta không tự hỏi và trả lời 
cho chính mình. 


II. THIÊN CÔNG ÁN 
Công án là lối hạ thủ độc đáo mà thiền sư đã dồn 


Thiên sinh rơi vào thê bí nơi chân tường phải đánh phá, 
tác động, gõ một cách liên tục vào nội tâm mới mong 


bùng vỡ lên được, những lúc căng thăng đầu óc như vỡ 
tung ra từng mảnh mới tìm thầy được chút ánh sáng len 
lỏi vào. 


Công án đầu tiên là mẫu đối thoại giữa Bồ Đề Đạt 
Ma và Lương Võ Đề “Rỗng suốt không có thánh øì hết” 
đã trở thành một công án độc đáo nhất trong lịch sử Thiền 
Tông. Tuy nhiên mãi đến nhà Tông công án mới trở nên 
thịnh hành thường dụng trong tất cả những tra vẫn về 
Thiên và trở thành cửa ngỏ then chốt đi vào Thiên. Trong 
Thiền Quan Sách Tân của Chu Hoăng và Ngữ Lục của 
Đại Huệ đời Tống có ghi lại nhiều công án. 


Khi một Thiên Sư muốn trắc nghiệm kẻ đối diện 
bằng những câu hỏi hắc búa, quái lạ nhiều khi trái ngược 
mâu thuẫn, nghịch lý nhưng tật cả những khúc mắc ấy 
mới trở thành diệu dụng của Thiền. Những nghịch cảnh 
theo quan niệm của con người thì đó là nghịch cảnh, 
nhưng với công năng của Thiên là phá tan và san băng tất 
cả những gì chận đứng lại. Chúng ta đọc Phó đại sỹ để 
thây cái phi lý và cũng là có lý của Thiên. 

Tay không nắm cán mại 

Đi bộ lưng tráu ngôi 

Theo cầu qua bên nước 

Cầu trôi nước chăng trôi. 


Những øì phi lý nhất lại là có lý nhất, cũng có thê 
những øì có lý lại là phi lý trong Thiên thuật ngữ nây, tràn 


ngập như nước đã đây ly nhưng vẫn cứ rót tràn mãi ra 
mới thôi. “Lông rùa rừng thỏ” “Hoa không đỏ liễu không 
xanh” Thiền công án không phải là một lâu đài kỳ bí 
khiến cho kẻ đứng ngắm khởi lên một sự nghi ngờ, hoang 
mang. Với Thiền không có hoang mang mà là đi thắng 
không quanh co uốn nắn. Nếu như vậy sẽ bị đạp tung ra 
khỏi cửa thiên và bị phất trần đánh tới tấp. Chưa kịp mở 
miệng mà rơi vào trạng thái so đo thì bị ngay tiếng hét 
đinh tai nhức óc của Lâm Tế Nghĩa Huyền gây chân động 
cả thần kinh hệ rồi. Lỗi xảo thuật diệu dụng này: nhăm để 
phát huy và phục hồi nguyên ủy mà hành giả vốn đã lần 
quân trong sự mê ngộ — ngộ là ngộ tức khắc không chân 
chờ so đo tính kỹ và hễ không ngộ là không chứ không có 
kiểu mở miệng để rơi vào ngõ bí không lỗi thoát. Thiên là 
một thực thê linh động trong mọi chiều hướng ngập tràn 
và làm hưng thịnh những gì vọng động. Và chính những 
linh động thực tiễn ây mới hé mở cho sự giác ngộ bùng 
lên, linh động một cách nhịp nhàng ăn khớp với tâm thức 
giác ngộ của Thiên Sư hòa đồng và tác động vào chính 
dòng tâm thức của Thiền Sinh. Và chỉ có sự khơi mở 
đúng lúc thì ngọn đuốc mới rực lên ánh sáng và bóng đêm 
bị quét sạch ngay tức khắc, không còn cơ may hưng khởi 
được nữa một khi ánh sáng này ngự. 


Thiên Sư Đức Sơn đã từng xử dụng cây trượng mỗi 
khi hỏi đô chúng: 


“Nói được ba chục hèo ” 


“Nói không được ba chục hèo ” 


Chân lý vốn đã không năm trong thế đôi đãi của nhị 
nguyên lý hễ còn nói được và không được thì phải lãnh đủ 
ba chục hèo. Thiền Sư Đức Sơn chỉ đưa ra cách nói được 
và nói không được nghĩa là phải mở miệng chứ ngài đầu 
bảo nếu yên lặng hành động cũng ba chục hèo đâu? 


Và cũng một lần Nam Tuyển nắm lẫy con mẻo dơ lên 
cao bảo: “Nói được thì mèo sống, nói không được ta giết 
chết con mèo” Tăng chúng không ai đáp được và Nam 
Tuyên giết chết con mèo. 


Khi Triệu Châu trở về Nam Tuyên thuật lại sự việc 
Châu bèn cởi chiếc giây cỏ đội lên đầu rồi ung dung ra đi. 
Nam Tuyên nói: “7iếc thay không có Triệu Châu ở nhà 
để cứu mạng con mèo ”. Hành động của Triệu Châu chỉ có 
Nam Tuyên mới cảm thông được. Và chỉ có Triệu Châu 
mới có thể cứu được con mèo lúc ấy. 

Thiền phải kế đến tiếng hét của Lâm Tế Nghĩa 
Huyễn. Lâm TẾ xử dụng nó như một ngón tuyệt kỷ, kẻ 
nào bị phải định tai nhức óc ngay. Những tuyệt kỷ này đã 
từng gây. chân động trong Thiên Môn cho đến bây giờ 
tiếng hét ây vẫn còn đeo đuôi. 


IV. NHỮNG THIÊN SƯ DẦN THÂN ĐI VÀO CUỘC 
ĐỜI 


Thiên lưu truyền và cất giữ trong nhân gian một cách 
lâu đời và bên bỉ nhất khi thiên đã tách rời khỏi những 
hình thức khuynh hướng quyên thê. Thiền phải là một sự 
phố cập đa dạng trong mọi lãnh vực và là nguyên tô cơ 
bản trong mọi tâng lớp. Thiên Việt Nam dung hòa và tìm 
thây sự giác ngộ ngay trong cuộc đời. Ngoài cuộc đời này 
ra sẽ không có giác ngộ, quên mình để phụng sự cho kẻ 
khác đó là lý tưởng dẫn thân của Phật Giáo. Thiền Phái 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã lưu lại những vị Thiền Sư đi vào 
cuộc đời như Thiên Sư Định Không (729-808) La Quý An 
(851-936) Khuông Việt (931-1011) Pháp Thuận (915- 
991) và Vạn Hạnh (mật 1025) nỗi bật Thiên Sư Khuông 
Việt Ngô Chân Lưu (dòng Vô Ngôn Thông) được vua 
Định Tiên Hoàng phong làm vị Tăng Thống đâu tiên của 
Việt Nam. Và điểm nổi bật nhất là Thiền Sư Vạn Hạnh 
với sự nghiệp xây dựng nhà Lý mà cho đến bây giờ công 
nghiệp ấy hãy còn bàng bạc trong nhân gian. 


Một hành động dấn thân khác nữa đó là Thiền Sư 
Trần Nhân Tông dòng Vô Ngôn Thông ngài đổi thành 
danh hiệu khác đó là Thiên Trúc Lâm Yên Tử. Là một vị 
thượng hoàng nhưng ông từ bỏ tất cả để làm một sơn tăng 
tu theo hạnh đầu đà. Ông đã chuẩn bị đi tu băng cách tập 
sự xuất gia nhiêu năm khi còn là một ông vua. Ngài một 
mình chỗng tích trượng đi du hóa khắp nơi khuyên dân 
chúng bỏ ác làm lành, tạo tình liên bang với Chiêm Thành 
ông đã gả con gái Huyền Trân Công Chúa cho vua Chế 


Mân để duy trì nền hòa bình giữa hai dân tộc. 


Hình ảnh của một Thiền Sư khác là “Chí Thành 
Thiên Sư, con của Hộ Quốc Công Nguyễn Công Thành 
sinh năm 1861 tại Quảng Nam”. Ông tham gia phong trào 
văn thân khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông vào tu 
ở chùa Giác Viên Chợ Lớn, ba năm tròn lo việc công quả: 
gánh nước, bửa củi, giã gạo. Sau đó ông nhập thất và tịnh 
khâu trong ba năm. Năm 1892, ông đi cứu trợ bão lụt tại 
Gò Công và năm 1895 ông lại đi cứu trợ bão lụt ở Châu 
Đốc. Một mình ông độc suất cứu vớt được hơn 500 người 
đem về chùa nuôi cho đến khi nước rút. Ông thu thập tẫm 
liệm, mai táng không biết bao nhiêu là thi hài không thừa 
nhận. Ông lại còn bị mật thám Pháp bắt øilam gân một 
năm trời vì những hoạt động xã hội trong “Tương Lai 
Thiên Học” của Nhất Hạnh trang 31. 


Chính những hạnh nguyện dẫn thân nây mà thiên len 
lõi trong quân chúng, có những lúc không nhất thiết vị 
Thiên Sư phải đăng đàn thuyết pháp mà ngay hành động 
của quý Ngài trở thành bài pháp không lời và chỉ có 
những bài pháp sống động này mới tôn tại lâu bên và hiệu 
quả thâm sâu nhất. Đi vào cuộc đời để rồi xoa dịu và 
chuyển hóa những thông khô đang bao phủ con người, 
Đạo Phật vốn đã không tách rời ra khỏi những đau khổ 
mà hình thành và càng không có nghĩa đạt được giải thoát 
ra ngoài cuộc đời nây ra. Dân thân nhưng không bị cuộc 
đời vùi lâp hay làm hoen ô được. Phải duy trì liên tục lý 


tưởng phụng sự kẻ khác trong cương vị xuất thể của 
mình. Các Thiên Sư đã trở vê ung dung thanh thoát sau 
khi đã hoàn thành đại nguyện độ sanh. 


V. CHÂN CHÍNH LẠI NÉN THIÊN HỌC VIỆT 
NAM 


Từ thế kỷ thứ 14 trở đi nên Thiên Học Việt Nam bị 
Mật Tông và Tịnh Độ lẫn áp. Hai buồi công phu ở chùa 
đêu ảnh hưởng Mật và Tịnh. Dù rằng Thiên được bao phủ 
và tác động lên trên tất cả Mật và Tịnh bởi lẽ hành giả 
phải ngưng tất cả những vọng động để tìm sự thanh thoát 
nơi tâm hồn, không để tâm tư dong ruôi theo trần thế, 
kiểm soát nội tâm băng ánh sáng øiác ngộ. Chiếu soi liên 
tục trong mọi tình huống. Nếu niệm Phật trăm ngàn câu 
mà tâm không niệm có ích gì đâu trên lối về giác ngộ, chỉ 
đạt được chút phước báo ở tiểu quả nhơn thiên. Vẫn còn 
phải dụng công trên đường tìm về giải thoát. 


Thiên chỉ còn trong sự bàng bạc bao phủ không còn 
là then chốt trong hai thời công phu ở chùa nữa. Hâu hết 
các tự viện và chúng ta đều xuất phát từ Thiền “Lâm Tế” 
nhưng điều này đã không được phát huy đúng mức, nên 
có sự pha trộn giữa Tịnh hoặc Mật. Tịnh độ tông chỉ là sự 
biến dạng của Thiên nên sự dung hòa khó mà tìm thây. 
Với đa số quần chúng hắn nhiên không như vậy Tịnh và 
Thiên là hai chứ không phải là một. 


Đạo Phật được truyền vào Việt Nam phân lớn là 
Thiên Tông, nó đã bám rễ và ảnh hưởng sâu đậm trong 
quân chúng băng sự tỉnh thức, kiên nhẫn và hy vọng. Nếu 
tất cả những hành động đều được ngự trỊ bởi thức tỉnh, 
sáng suốt hắn nhiên chúng ta đã không gây khổ đau cho 
mình và kẻ khác. Con người không có được sự tỉnh thức 
con người đó trở thành một nguy cơ cho chính họ và cả 
loài người. Họ có thể xử dụng quyên thế, ưu điểm để lừa 
dối, và đưa con người đi vào cõi chết không một chút tiếc 
thương. 


Trong sự khổ đau củng cực nhất của Dân Tộc hiện tại 
phải chăng đều xuất phát từ những kẻ không có được một 
phút giây tỉnh thức nào? Và đã không có được một ý nghĩ 
về kết quả mà chính họ đang tạo nên. Chỉ khi nào ý thức 
về con người đang chơi vơi trên hỗ thắm may ra họ mới 
tìm thây được giá trỊ của sự tỉnh thức. 


Cần phải phát huy duy trì nên Thiên Học Việt Nam 
trong mọi chiêu hướng mới có thê vơi đi những phiên 
trược cho con người. Thiền là yếu tô cơ bản nhất trong 
việc đi thắng đến giải thoát. Sự giải thoát không năm 
trong tương lai mà nó có ngay trong hiện tại nầy. Một khi 
con người thực sự tĩnh lặng bình an, và kết quả này luôn 
ngự trị tác động liên tục thì may ra con đường đi đến giải 
thoát mới hiển lộ. Còn nếu sóng sau dôn sóng trước thì 
uống phí cả một đời, sự giải thoát được quyết định ngay 
trong hiện tại và đó là nền móng xây dựng sự an lành, và 


một nụ cười bất diệt. Ngoài lãnh vực nây ra, thiền còn là 
yêu tô cơ bản trong tât cả những lãnh vực văn hóa, nghệ 
thuật, chính trị, dân thân v.v... 


Những hành hoạt thường dụng nêu có sự tỉnh thức, 
quán chiếu thì không việc gì mà chăng thành, không gì 
làm hoen ố được. Lập chí như núi cao, nguyện lực thâm 
hậu, dụng công trong vi tế thì sá gì những trì trệ ứ đọng. 
Tâm tư trùm kín cả vũ trụ không một mảy may nào động 
tới được, vứt bỏ tật cả những øì đối đãi, tham trước. Chỉ 
còn lại một hạnh nguyện cao cả đi vào cuộc đời đề 
chuyên hóa mọi thống khổ của con người vơi đi, để linh 
động mang dòng nước thanh lương tưới mát lửa phiền của 
chúng sanh, để hát những khúc ca chứng đạo truyền giảng 
cho hữu tình, và để vươn lên chọc thủng màn đen bao phủ 
cuộc đời. 


Một khi hạnh nguyện hoàn xong phải buông xả tật cả, 
thong dong tự tại trở vê từ nơi khởi điểm. Để không còn 
thây điểm xuất phát và nơi đến, thì cuộc đời vẫn là cuộc 
đời, khổ đau cũng chỉ là khổ đau, hạnh phúc Niết Bàn như 
cơn lốc, như gió thoảng mây bay. Tất cả chỉ còn lại lối về 
trước mặt không còn mờ mờ hoang lộ và đàng sau không 
còn øò núi chập chùng muôn lối. 


Thênh thang trên đoạn đường không dài cũng không 
ngăn từng bước đi là cả một cung đản tuyệt diệu, hoa vân 
nở trên đường, lỗi đi chuyên về đâu ! 


Huệ Năng 
với 
niềm cô đơn 
không cùng 


“Đá mỏn nhưng dạ chăng mòn 
Tào khê nước chảy ván còn trơ trơ ” 


Nếu sự hiện diện của Bồ Đề Đạt Ma là kẻ đi trong cô 
đơn nhất, thì sự hiện hữu của Lục Tổ Huệ Năng là kẻ 
sông với cô đơn nhất. Huệ Năng con người đã được mệnh 
xưng là kẻ siêu việt trong lịch sử Thiền Tông mà cho đến 
bây giờ chưa một ai có thê đương đâu nồi, một kẻ cô đơn 
vượt thoát ra ngoài tử sinh chỉ duy nhất một lần nghe 
kinh. 


Những lời thuyết pháp của Huệ Năng cho đến bây 
giờ vân còn vang động trong vô cùng, hình bóng của 
người trở thành biểu tượng cao cả phủ xuống che mát 
thiên môn, làm tác động và sông lại tinh thân “ng vô sở 
frụ ” mà mười ba thê kỷ trôi qua, ảnh hưởng đó vẫn hiện 


hữu mãnh liệt trong mỗi con người, trong mỗi thời đại 
theo sự chuyên vân của thời gian vô cùng, không gian vô 
tận, bê dâu của cuộc đời. Huệ Năng đắc pháp năm 23 tuôi 
là một thanh niên đây đủ tự tin, vùng lên với tất cả khí 
phách của một kẻ phi thường, hoán chuyển mọi tôi tăm 
trở thành thứ ánh sáng quét sạch bóng đêm phủ xuống 
cuộc đời chớp nhoáng như điện xeẹt. 


Từ một chú tiêu đốn củi nuôi mẹ bỗng chốc trở thành 
Thiên Tổ Huệ Năng. Chặng đường cô đơn ban đâu ấy 
không một sự truyền thừa tra vấn nào cả, nhưng Huệ 
Năng đã đạt được tâm Phật nhờ một người tụng kinh Kim 
Cang đến câu “ng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm ”. 


Sự giác ngộ của ngài hắn nhiên là sự chấn động trực 
tiếp, đây lùi tất cả những dính mặc vướng bận của tâm, 
chuyên hóa những vướng bận ấy trở thành cơn dông bão 
mả công năng của nó tàn phá và san bằng những trì trệ ứ 
đọng trong hành trình tiêu hủy đập phá vô minh. 


Huệ Năng đã khai quật nội tâm của mình trong sự cô 
đơn cùng cực nhất, là người không biết lây một chữ, 
không có thây để trao truyền Phật Tâm, nhưng rôi trở 
thành một kẻ độc đáo nhất trong việc khơi mở đốn giáo 
mà chưa có ai sánh băng. Những tuyệt kỷ và công lực mà 
Huệ Năng tung ra làm đảo lộn hành trình đi đến giác ngộ 
băng phương pháp tiệm giáo. Phải chăng nội tâm của Huệ 
Năng là giải đất băng mâu mỡ chỉ cân trong tích tắc nào 


đó là hột gông giác ngộ ây trỗi dậy ngay? Chặng đường 
của có không, giác ngộ bùng vỡ trong sát na, như nhát dao 
chém phăng vào thân cây tách rời ra khỏi gốc rễ chăng 
chịt. Và phải chăng Huệ Năng dùng cả ý lực của mình 
trong việc chặt phá thân cây như là những nhát dao đoạn 
trừ sự vướng động của tâm thức? Nêu Huệ Năng giác ngộ 
từ sự truyện thừa của sư phụ thì điêu này không thê gọi là 
sự cô đơn trong giác ngộ. Và có lẽ trước đó chưa một lần 
nào Huệ Năng đọc kinh sách bởi lẽ ngài vốn không biết 
chữ, thì như vậy sự bùng vỡ của giác ngộ vốn đã được 
huân trưởng tu tập từ trước. Trường hợp của Huệ Năng 
khác xa với Huyện Giác trong việc ngộ rồi sau đó mới 
nhờ thây ấn chứng. Huyền Giác là một tăng sĩ thuộc thành 
phân trí thức chuyên tu tập theo kinh luận Phương Đăng 
và phép chỉ quán của Thiên Thai, nhưng sau nhờ bộ kinh 
Duy Ma mà ngài đạt được tâm Phật. Với Huệ Năng, ngài 
đã không có được điều kiện để đọc kinh sách hay nghiên 
cứu tu tập từ trước mà sự giác ngộ của ngài trong sự bất 
chợt thoáng qua, duy nhất một lần nghe kinh và giác ngộ 
ngay tức khắc. Bù lại điều đó Huệ Năng có một tuyệt kỷ 
phi thường trong việc mở cánh cửa đi thăng vào giác ngộ 
trong sát na, không cân phải đi quanh co. Huệ Năng 
không biết chữ, nhưng tất cả ân nghĩa tiêm ân đăng sau 
văn tự thì Huệ Năng rõ như rõ chính nội tâm giác ngộ nơi 
ngài. Văn tự chỉ là phương tiện diễn đạt cho kẻ khác hiểu, 
đăng này Huệ Năng đã hiểu và đang sông trọn vẹn với sự 
hiểu chân chính đó, thì văn tự nếu không phải thừa với 
ngài sao? Huệ Năng còn được gọi là kẻ “vô học”. Thật ra 


không có gì để Huệ Năng phải học cả, tất cả mọi thứ đều 
không thê nào thoát ra khỏi bốn thê chân như. Huệ Năng 
đã từ đó mà ởi ra nên chỉ việc vung tay là cả càn khôn 
chấn động, mở miệng là pháp âm thậm thâm vi diệu tuôn 
trào. 


I. CUỘC TRẮC NGHIỆM GIỮA NGŨ TÔ HOANG 
NHÂN VÀ HUỆẸ NĂNG: 


Huệ Năng đã âm thầm lên núi Hoàng Mai bái yết 
Ngũ Tổ trong một tâm trạng giữa mê và ngộ, giữa cái 
sông và chết, giữa sự quyết định thành tựu giác ngộ hay 
bung xuống vực sâu của tử sinh. Ngài tìm đến Ngũ Tổ 
không phải để cầu pháp mà để được trắc nghiệm và nhờ 
ân chứng cho sự giác ngộ của mình. Huệ Năng nhờ sự 
công phá và gõ nhịp liên tục của toàn bộ tinh thần “ng 
vô sở trụ nhị sanh kỳ tâm ” của kinh Knm Cang mà thành 
tựu được sự giác ngộ của mình. 


Kinh Kim Cang có công năng phá trừ những mê 
vọng, hiển bày sự giác ngộ chặt tan những nghi ngờ và 
làm hưng khởi chân tâm một cách toàn triệt. Ngã chấp và 
pháp. chấp bị san băng tiêu hủy mà kinh Kim Cang đã 
thuyệt minh. Không trụ vào bất cứ ở đâu, vì không có chỗ 
nào cân thiết để trụ cả. Còn có quan niệm trụ thì phải trôi 
lăn trong vòng sinh tử, còn phải tốn công tháo gỡ trói 
buộc. 


Một khi sự chấp trước tham đắm không còn thì tâm 
như vừng nhật nguyệt, theo đó mới thể nhập trọn vẹn vào 
giác ngộ. Huệ Năng đã nhờ vào tinh thân đó ngự trị và tác 
động liên tục không một phút giây nào dừng lại nên Huệ 
Năng tự tại trong mọi chiều hướng. 


Huệ Năng tìm đên Ngũ Tổ không phải để cầu thây 
dạy bảo mà chỉ duy nhât phơi bày sự giác ngộ của mình 
đê Tô ngăm xem. 


- Ngũ Tô Hoăng Nhẫn hỏi Huệ Năng: “Ngươi ở 
phương nào đên đây muôn câu việc gì ?” 


- Huệ Năng thưa răng: “Đệ tử người ở Lĩnh Nam, 
vốn chỉ là một tên thường dân ở Tân Châu, nay lặn lội từ 
phương xa đến bái lạy Hòa Thượng chỉ câu làm phật chứ 
không câu gì khác.” 


- Tổ nói: “Ngươi là người Lĩnh Nam lại thuộc giống 
mọi rợ làm thê nào mà thành Phật được ?” 


- Huệ Năng thưa răng: “Con người tuy có Nam Bắc, 
Phật tánh lại chắng có Bắc Nam. Tuy thân mọi rợ này 
không giống với thân Hòa Thượng nhưng Phật tánh 
không có gì sai khác. 


Ngũ Tổ trắc nghiệm Huệ Năng bằng những câu hỏi 
thông thường dù răng chỉ đê tìm hiệu tông tích của kẻ mới 


đến, nhưng trong đó đã hàm chứa những ân ngữ thâm sâu, 
nếu không có nội công thâm hậu không dễ gì thoát được 
và tạo sự chú ý của ngài. Huệ Năng vôn dứt trừ được sự 
phân biệt, đối đãi mà yếu nghĩa của kinh Kim Cang tác 
động liên tục trong ngài, những nghi hoặc, sai biệt bỗng 
chốc vỡ tung ra từng mảnh, chỉ còn lại tỉnh thần trong 
trăng và sự ngự trị của chân tâm tròn đây. Băng vào tinh 
thân ấy, Huệ Năng mới thoát được những đòn bí hiểm thí 
mạng mà Ngũ Tổ đã trắc nghiệm. Sau đó vì sự có mặt 
đông đảo của đô chúng, Ngũ Tổ bảo Huệ Năng lui ra đi 
xuống dưới làm việc. Hơn tám tháng trường đạp chày giã 
gạo, chưa hề được phép lên nhà tổ để nghe kinh, nhưng 
nhờ tinh thân trinh nguyên, và sự nung nấu của kinh Kim 
Cang, thêm bâu không khí thiên hăng ngày Huệ Năng 
cảm nhận và chính nhờ vào bài kệ của Thân Tú tác động 
mãnh liệt trong nội tâm, những hoang mang giữa sự biết 
øì và không biết gì không còn là sự mơ hô, mà trở thành 
những đường nét rõ ràng xuất hiện ngay trong tâm của 
ngài đẻ bẹp tất cả sự biết và không biết đó trong một 
thoáng, từ chú tiêu bỗng chốc trở thành Thiền Tổ Huệ 
Năng. 


Bài kệ của Thân Tú viết trên vách tường, Huệ Năng 
không biết chữ nên nhờ người khác đọc hộ. Âm vang của 
nó khiến cho Huệ Năng bay bỗng lên tận mây ngàn và 
thây răng mình tách rời ra khỏi những sai biệt, dính mắc, 
mài dũa tâm thức. Nêu không nhờ có Thân Tú hắn nhiên 
đã không có Huệ Năng, phải chăng Thần Tú đã tự nguyện 


mang hạnh nguyện chuyên tiếp cho sự bùng lên của Huệ 
Năng? Và vô tình Thân Tú trở thành thầy của Huệ Năng 
theo nghĩa thầy mà không biết hay chưa hề biết mình là 
thây. Công ơn của Thần Tú đối với Huệ Năng không ít 
vậy. 


Nêu không có bài kệ của Thân Tú: 


Thân thị bồ đề thọ 

Tám như mình cảnh đải 
Thời thời cần phất thức 
Mạc sử nhạ trần ai 


Tạm dịch: 


Thân là cội bồ đề 

Tâm như đải gương sảng 
Luôn luôn phải lau chùi 
Chớ để dính bụi bậm 


Hắn nhiên không có bài kệ của Huệ Năng: 
Bồ đề bồn vô thọ 
Minh cảnh diệc phi đải 
Bồn lai vô nhát vật 


Hà xư nhạ trắn ai? 


Tạm dịch: 


Bồ để vốn không cội 

Gương sảng cũng chăng đài 
Xưa nay không một vật 

Chổ nào dính trần ai? 


Những tháng ngày Ngũ Tổ chờ đợi để có dịp trao 
truyền y bát cho người thừa kế, may mắn thay ngài đứng 
trước miêng đất tâm đã cày bừa sẵn, hạt giỗng bô đề đang 
chờ đợi cái ấn mạnh tay của ngài là chối dạy che mát cả 
bầu trời. Đề rồi Huệ Năng với bài kệ ây được trao truyền 
y bát và tâm ấn của Thiên Tông trở thành Lục Tổ Huệ 
Năng. 


- SởdiNgũ Tổ trao pháp cho Lục Tổ (thay vì trao cho 
Thân Tú), là vì Lục Tô lặng lễ mà hợp với đạo, thâm kín 
mà hội được diệu nghĩa Như Lai.” (Truyên Tâm Pháp 
Yêu). 


Lối canh ba Huệ Năng được Ngũ Tổ phó chúc y bát 
và thuyết kinh Kim Cang cho ngài nghe. Từng lời kinh 
len lõi vào tận tiêm thức, ngự trị trong đó, để rồi cả cuộc 
đời của Huệ Năng y cứ vào yếu nghĩa thâm sâu của Bát 
Nhã phát huy và trao truyền cho nhân thê. Cho đến bây 
giờ lời kinh ở Tào Khê vân còn vang vọng đầu đây trong 
mỗi con người. 


Huệ Năng nhận lãnh y bát trong âm thầm lặng lẽ 


không một ai hay biết, sau đó Ngũ Tổ đưa Huệ Năng qua 
sông về phương nam giáo hóa. Huệ Năng đã không thể 
giảng pháp ngay lúc bấy giờ vì bị quân dữ đuổi, ngài phải 
âm thâm cô đơn lánh nạn trong nhóm thợ săn gân mười 
sáu năm trường. Một người đắc pháp trong âm thâm và 
phải lánh nạn trong thời gian dài như thê thật là sự cô đơn 
khủng khiếp nhất. Dĩ nhiên sự cô đơn này nói lên tâm 
trạng của một kẻ vượt thoát ra ngoài tương quan giữa có 
và không, hiện hữu và mất mát. Và sự cô đơn nảy cũng có 
nghĩa vận dụng tất cả những thắng duyên của nội tại, đăm 
mình trong diệu dụng của chân như, mà không cân sự tác 
động của bên ngoài. 


Khám phá nội tại là điều tôi cân trong việc truy tìm 
uyên nguyên của giác ngộ, những đôi tượng bên ngoài chỉ 
là phương tiện nhất thời, và không một ai có thể đưa ta 
đến giác ngộ băng chính ta. Cuộc đời của Huệ Năng quả 
là sự cô đơn không cùng, chính nhờ sự cô đơn này nung 
nấu rèn luyện ngài trở thành một người phi thường mà cả 
mười mấy thê kỷ rôi trong lịch sử Thiên Tông chưa một ai 
có thể sánh kịp. Với Huệ Năng con người thoát ra khỏi 
đối đãi nên không thấy nhị nguyên, có không, mà tất cả 
trở nên vô nghĩa, không trở ngại bước tiễn của ngài, dù 
điều đó được xây dựng trên đông đảo, hay trong cô liêu. 


II KINH PHÁP BẢO ĐÀN 


Những lời thuyết pháp của Huệ Năng đã gây chân 


động mãnh liệt và vang dội trong tận cùng tâm thức, làm 
lung lay những vọng tưởng mà con người đang trực diện. 
Nó tựa như cơn gió lốc cuỗn phăng đi những trì trệ ứ 
đọng mà con người lần quân trong đó. Điều trước hết và 
trên hết để đi vào tư tưởng của Huệ Năng cân nhất là phải 
lăng đọng và thanh tịnh nội tâm của mình. Trong mỗi con 
người vốn sẵn có bồn lai diện mục, trí tuệ bát nhã, nhưng 
vì sự bao phủ của những sai biệt nên chìm đắm trong tử 
sinh. Nếu xoay tất cả những nắm bắt ra bên ngoài, chiếu 
rọi vào nội tâm làm hưng khởi sự an tịnh thì chặng đường 
đi đến giác ngộ mới không lạc lỗi. Sự thanh tịnh bừng lên 
phải qua quá trình lắng đọng trong những đối diện, tiếp 
xúc mà không khởi lên những quan niệm tham đắm. 
Chính sự lắng đọng trong những sinh hoạt từng phút giây 
là dấu hiệu đạt được thanh tịnh ở nội tâm. 


Dĩ nhiên điều này được thành tựu một khi hành giả 
buông thỏng tất cả, kế cả ý niệm của thanh tịnh, vì nếu 
còn vướng bận dù đó chỉ là ý niệm thì vẫn rơi vào vi tế 
của chập trước. Như thế hành trình đi đến giác ngộ vẫn 
còn ngăn cách. Tìm đến tư tưởng của Huệ Năng trong khi 
tâm thức vẫn còn dong ruổi theo trần thế thì không thê 
nào cảm nhận được những gì mà ngài đã thuyết giảng chỉ 
luống công mà thôi, không khéo trở thành kẻ tri thức chỉ 
biết suy luận trong đông kho tàng kinh sách, chính sở tri 
chướng ấy trở ngại cho chặng đường đoạn trừ vô minh 
phong tỏa. 


Pháp Bảo Đàn Kinh gồm 10 phẩm: 


- Hành Do 

- Bát Nhã 

- Nghi Vấn 

- Định Huệ 

- Lọa Thiền 

- Sám Hỗi 

- Cơ Duyên 

- Đôn Tiệm 

- Tuyên Chiêu 
- Phó Chúc 


Băng vào quan niệm thường tình nên chia ra có mười 
phẩm, nhưng với trí tuệ Bát Nhã quán chiêu thì tất cả đều 
không, cái không của so đo, tính toán, dài ngắn đêu như 
cơn lốc và bị trí tuệ này cuốn hút vào hư vô ngay. Một khi 
nó bùng lên không có khởi điểm và chấm dứt, tựa như 
tâm gương phản chiếu sự vật nhận và trả ngay không lưu 
lại dấu vết gì nơi gương cả, nó tựa như mặt nước hồ thu 
không gợn sóng, dâu vệt. của con nhạn bay qua chỉ 1n 
xuông dòng nước nhưng rôi sau đó trả lại sự yên lặng cho 
mặt hô. Nhạn vô tình bay qua, nước vô tình 1n bóng nhạn, 
nhưng chưa một lần nhạn và nước nhận diện nhau. Và nếu 
cô tình đi chăng nữa thì nhạn vẫn là nhạn, nước vẫn là 
nước, điều này không vì thê mà trở ngại bước tiễn đến sự 
an tịnh. Nếu có đỗi tượng và ngã chấp thì hắn nhiên vẫn 
phải tử sinh, sống chết. Phải vùng lên với tất cả hùng lực 


săn có, gõ liên tục vào nội tâm, và đem cả nguyện lực 
bình sinh thoát ra ngoài môi tương quan đối đãi thì mới 
chấm dứt được con đường lần quần. 


“Nây thiện tri thức ! Phải biết răng nếu chăng ngộ thì 
Phật là chúng sanh, còn một niệm mà ngộ được thì chúng 
sanh là Phật. Vậy mới biết muôn pháp đều ở nơi lòng 
mình, sao chắng noi theo từ trong lòng, để chóng tỏ cái 
Bồn Tánh Chơn Như của mình ?” 

(Pháp Bảo Đàn Kinh) 


Lối vào giác ngộ, điều tiên quyết phải chùng mình 
vượt qua khỏi giá buốt tê cóng nơi tâm hôn, quên đi tất cả 
những duyên trân thê, làm tươi mát tâm hồn băng cách nở 
những nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, nụ cười này được 
xuất phát với tất cả sự lăng đọng trong tâm hôn, để từ đó 
tạo nên cửa ngõ đi vào an lạc. Một niệm ngộ được rôi cần 
phải duy trì liên tục đừng để ngăn ngại thì đạo quả giác 
ngộ chắc hăn hiển lộ. Chuyên hóa ngộ đó để trở thành 
nước cam lộ nuôi dưỡng tuệ căn thân mạng để vươn lên 
phá tan chướng ngại trì trệ con đường thoát khỏi tử sinh. 
Một khi móc xích cột chặt con người được đập vỡ, cả càn 
khôn bỗng chốc trở thành mây khói, chỉ còn lại những 
đỉnh đôi hoang vu reo với gió nội mây ngàn, cất tiếng 
vang làm chân động cả đât trời. Đề rôi từ đỉnh đôi cao vút 
đó phóng thăng mình xuống đi vào cuộc đời, hoán chuyển 
những thông khô của chúng sanh. Nếu đứng mãi trên đó 
băng tuyết lạnh lùng sẽ chôn vùi hạnh nguyện cao cả. 


Đừng trụ mãi ở đâu dù nơi đó là Niết Bàn cao sang hay tử 
sinh đảo lộn. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tô có dạy: 


“Thiện Tri thức ! đừng trụ bất cứ ở đâu ở trong ở 
ngoài, thì lui tới được tự do. Đừng đề tâm chấp trước thì 
thông suốt hết không gì vướng mắc. Kẻ ngu nêu bỗng 
chốc trí sáng tâm mở thì với người trí không khác.” 


Pháp âm của Huệ Năng đã được ghi lại trong Pháp 
Bảo Đàn mà công năng của nó quét sạch tiêu tan những 
vọng tưởng đảo điên mà con người đang trực diện, một 
thứ ánh sáng xuyên thủng màn đêm làm âm lại dòng nước 
vi diệu của nhân sinh. Dòng nước ấy sẽ luân lưu trong vô 
cùng, để tưới mát lòng người và những đông hoang nội 
cỏ, tạo nên những chất liệu nuôi sống con người trong thế 
giới hôm nay. Thế giới được mệnh xưng tràn ngập sự 
khủng khiếp thông khổ nhật, con người trở thành nô lệ 
cho chính mình, săn sàng còng đôi ' tay của mình nhảy vào 
hồ thắm ngút ngàn của điên loạn. Âm vang của Huệ Năng 
từng phá tan và sẽ tiếp tục phá tan những đe dọa tâm linh 
trong mỗi con người, với điều kiện kẻ ấy phải vận dụng 
bình sanh gõ liên tục vào chính tâm thức của mình. 


II. CUỘC TRẮC NGHIỆM GIỮA HUỆ NĂNG VỚI 
HUYÉN GIÁC VÀ THÂN HỘI: 


Ba mươi năm trước Huệ Năng (638-713) âm thâm 
mang cả hành trang của một kẻ đang chơi vơi giữa tử 


sinh, øiữa mê và ngộ, giữa cái đang biết và biết có đúng 
không, giữa hoang mang của con người ngộ nhưng chưa 
có người ân chứng. Huệ Năng mang tâm trạng của kẻ đi 
cầu sư để trắc nghiệm sự tâm chứng của mình, mà trước 
đó Huệ Năng trong một sát na đã bừng khởi và đột nhiên 
tung mình ra khỏi tương quan của sự sống chết, phóng 
mình trên đỉnh núi mà bóng dáng của nó không đi qua 
chặng đường của trí thức suy luận, như một tiếng nỗ long 
trời lở đất dội mạnh vảo bang tư của chú tiêu đốn củi, qua 
đường dây châm ngòi của “ng võ sở frụ nhỉ sanh kỳ 
đâm ”. Tiêng nỗ vang dội ấy đây lùi những cột khói đen 
lên tận trời cao mà ba mươi năm sau Huyền Các (665- 
713) cũng cùng một tâm trạng như thê. 


Huyễn Giác một tăng sĩ thuộc thành phân uyên bác, 
tinh thầm kinh luận Phương Đắng tột bực, nhưng vẫn rơi 
vào sở học, sau nhờ đọc kinh Duy Ma Cật mà đi vào biển 
trí tuệ của Duy Ma, để rồi sau đó khúc ca Chứng Đạo ra 
đời qua mười ba thế kỷ mà âm vang đường nét và những 
dòng chữ chưa hề tan loãng. Huyền Giác đã phải khổ 
công đi hết con đường tri thức của mình, những quan 
điểm và lý luận của tâm thức nếu không vỡ tung hắn 
nhiên không thể đi vào chân trời của giác ngộ vốn đã 
không dung chứa sở tri chướng. 


Huyễn giác tìm đến Huệ Năng và đã bỏ tất cả chặng 
đường cũ của mình, chuyên hóa trở thành chât liệu đang 
nuôi dưỡng sự nung nâu tác động của Duy Ma, chỉ nhờ 


Huệ Năng trắc nghiệm sự giác ngộ ây có đúng không. 


Huyền Giác vào Tào Khê gặp Huệ Năng đi quanh sư 
ba vòng xong chông tích trượng đứng. 


- Huệ Năng nói: “Phàm làm sa môn phải đủ ba ngàn 
oal nghi, tám muôn tê hạnh. Đại đức từ đâu đên mà lớn 
lôi ngạo mạn vậy ?” 


Huyền Giác đáp: “Sanh tử là việc lớn, vô thường mau 
chóng lãm.” 


Thoạt đầu Huyền Giác đưa vấn đề sống chết lên trên, 
đó là vấn đề lớn nhất của kiếp người nếu không khéo vượt 
thoát thì mãi chìm đắm trong đêm dài tăm tôi. Sự mau 
chóng của nó không đủ thời gian để Huyền Giác có thể 
cúi mình xuống sụp lạy Huệ Năng. Và cũng có thể Huyền 
Các đưa ra câu hỏi mà trước đó đã từng dày vò ám ảnh. 
Bản chất của đạo Phật vốn thoát ly ra khỏi tử sinh, bằng 
vào phương cách nào để được thoát ly ra khỏi chặng 
đường ấy? 


- Huệ Năng trả lời: “Sao chắng thể nhập cái lý “vô 
sanh” thâu rõ cái nghĩa “không chóng”.” 


Huệ Năng đã dùng đòn thí mạng ban đầu để quật ngã 
Huyền Giác và cũng là để trắc nghiệm vị đại đức lớn lối 
ngạo mạn nây. Lỗi vẫn đáp là thuật diệu dụng của Thiền 


Tông đến thời kỳ Huệ Năng đã triển khai và làm hưng 
thịnh kỹ thuật độc đáo nây. Nó len lõi đi vào tâm thức của 
kẻ đối diện như con dao mà bên ngoài được bao bọc bằng 
nhung gâm, nếu không khéo sẽ bị chặt phăng ngay. “Thể” 
và “Thấu Rõ” mà Huệ Năng đưa ra chính là bốn thê của 
vô sanh diệt. Con người chỉ biết đắm chìm trong sự nắm 
bắt nên luôn đau khổ, một khi dừng lại và quán chiêu 
thăng vào thể tánh của sự sanh diệt thì nó tan loãng và 
tiêu hủy ngay. Sự hợp tan ây tạo cho con người những ảo 
tưởng về sự tôn tại và diệt vong, nhưng nếu một khi nó đã 
không gây được sự tác động ở nội tại thì chính nó sẽ hủy 
diệt. Như vậy không sanh được xuất hiện với điều kiện 
không thây có sự sanh diệt theo quan niệm năm bắt, mất 
mát. Một khi đã không sanh thì làm gì thấu rõ cái nghĩa 
của không chóng. Điều này được dựng lên bởi sự đi qua 
nhanh chóng của kiếp người, lúc ân, lúc hiện, mới đó đã 
bị vô thường cuôn mất, nhưng nếu con người vốn không 
đến thì lây øì đi nhanh chóng? Huyện Giác đã thê nhập 
trọn vẹn yêu nghĩa nảy vả nhận chân ra được cội nguôn 
của nó nên Huyện Giác đáp: “Thê tức “vô sanh” thâu vốn 
“không chóng”.” 


- Huệ Năng nói: “Đúng vậy ‡ Đúng vậy !” 


- Huyền Giác bèn dùng hêt oai nghi mà vái lạy, giây 
lát xin cáo vê. 


- Nhưng Huệ Năng vẫn chưa buông tha bèn bồi thêm 


đòn nữa: “Vê chóng thê sao?” 


Đòn nảy nguy hiểm hơn câu nói khi trước nhiêu, 
trước đó Huệ Năng chỉ muôn thử xem Huyền Giác đã vào 
đạo chưa. Còn câu hỏi nây Huệ Năng đã biết rõ Huyền 
Giác thật sự bước vào công của ngôi nhà. Và cũng để 
kiểm chứng lại sở đắc của Huyền Giác. 


- Nhưng với nội công săn có, Huyên Giác đáp: “Vôn 
mình chăng phải động há có mau chóng sao?” 


Bởi lẽ Huyền Giác chưa một lần đi thì lấy gì mà động 
và chưa một lần đến thì lây gì về chóng hay chây. Nhưng 
Huệ Năng đâu có dễ dàng buông tha Huyền Giác như vậy. 

- “Ai biết chăng phải động ?” 


- Huyễn Giác vẫn lâm lì đem cả tuyệt chiêu mà mình 
đã đạt được bèn đáp: “Đúng là tại nhân giả sanh tâm phân 
biệt.” 


Lối “cơ phong vấn đáp” thừa dịp là tặng cho nhau 
những nhát kiêm để thử sức nhau. Nhát kiếm này chỉ 
thăng vào tâm điểm của giác ngộ. Nhưng Huệ Năng vẫn 
tự tại dùng nhát kiếm đây thăng vào Huyền Giác một 
chiêu nữa: 


- “Ông đã thâu cái ý vô sanh ?” 


Huyền Giác lanh trí đỡ ngay:“Vô sanh há có ý sao?” 


- Huệ Năng vặn ngay: “Không có ý thì ai phân biệt 
đầy ?” 


- Huyễn Giác đáp:““Phân biệt cũng chắng phải là ý.” 


- Huệ Năng bảo: “Tốt lắm ! Hay nán lại một đêm.” 
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Nhân đó người sau gọi là “đêm giác ngộ” tuyệt vời. 


Một nhân vật quan trọng nữa trong cuộc đời của Huệ 
Năng đó là Thân Hội. 


Thân Hội người đã mang tất cả những âm vang cao 
vút của Huệ Năng tống thăng vào kinh đô và quân chúng 
Trung Quốc. Khi Huệ Năng lánh nạn và sau này truyền bá 
Đông Sơn Pháp Môn chỉ trong phạm vi biên cương Việt 
Nam và Trung Quốc, nên triều đình và phân lớn nhân dân 
Trung Quốc không được biết đến. Trong khoảng thời gian 
nây, Thần Tú đang được trọng vọng ở triêu đình, mọi 
người cứ nghĩ Thần Tú là người kế thừa tâm ấn của Ngũ 
Tổ. Nhưng nếu không nhờ Thần Hội đem những sở đặc 
của mình từ nơi Huệ Năng và dùng trí tuệ Bát Nhã quét 
sạch hệ phái Lăng Già của Thần Tú thì Huệ Năng sẽ 
không được triều đình Trung Quốc biết đến. Và cũng 
chính nhờ Thân Hội khôi phục lại danh vị Lục Tổ cho 
Huệ Năng băng phương pháp Đốn Giáo đây lùi Tiệm 


Giáo của Thần Tú do Phố Tịch đệ tử của Thân Tú (lúc 
này cả hai vị Huệ Năng và Thân Tú đã viên tịch) phát 
huy. Những lời thuyết pháp của Thân Hội mạnh như vũ 
bão quét sạch những tông phái Thiền lúc bấy giờ và lây 
lại ngôi vị Lục Tổ cho Huệ Năng vào năm 732. 


Năm mười ba tuôi Thân Hội tìm đên Huệ Năng ở núi 
Tào Khê bái lạy và hỏi: 


- “Hòa thượng lúc ngôi thiên thấy hay không thây ?” 

Huệ Năng đứng dậy đánh Thân Hội ba cái và hỏi: 
“Nây Thân Hội lúc tôi đánh ông đau hay không đau?” 

- Thân Hội trả lời: “Vừa đau vừa không đau.” 

- Lục Tổ nói: “Tôi cũng vừa thấy vừa không thấy.” 


Thân Hội lại hỏi: “Bạch Đại Sư, tại sao vừa thây vừa 
không thây ?” 


- Lục Tổ đáp: “Tôi thây nghĩa là thường thấy lỗi lầm 
của mình cho nên bảo là thấy, còn không thấy nghĩa là 
không thấy lỗi lầm của người khác. Cho nên tôi vừa thấy, 


vừa không thấy. Còn ông tại sao vừa đau vừa không đau 
t.Á0I 


Thân Hội thưa răng: “Nếu không đau thì đệ tử đâm ra 
giông cây đá vô tình. Nêu đau thì đệ tử tức đông với phàm 
phu, khởi lòng oán hận.” 


Lục Tổ nói: “Nây Thân Hội, cái thấy với không thây 
vừa rôi là hai biên kiến, đau với không đau là sinh diệt. 
Ông ngay cả tự tánh còn chưa thấy đòi dám đến đây bởn 
người.” 


Thân Hội bái lạy không nói gì nữa. Dù răng Thần Hội 
chưa thấy tự tánh mình nhưng với khâu khí của chú bé 
mới mười ba tuổi quả thật đáng được tán dương. Và sau 
đó trở thành môn nhân của Lục Tổ đề rồi mang cả tỉnh túy 
Bát Nhã mà Tổ đã truyện thừa, gây chấn động kinh thành 
Trung Quốc, làm rung chuyển lay động tận gôc rễ những 
hệ phái Thiên bây giờ. Công ơn Thần Hội quả vĩ đại vậy. 


IV.ẢNH HƯỚNG HUỆ NĂNG ĐÓI VỚI NHÂN 
LOẠI TRONG HIỆN TẠI: 


Mười mấy thê kỷ trôi qua nhưng pháp âm của Huệ 
Năng vẫn còn bàng bạc và ngự trị trong tận cùng tâm 
thức. Pháp âm ấy tựa như dòng nước trong mát giúp cho 
người đi trong sa mạc tìm được niềm vui khôn tả. Những 
lời pháp vi diệu vẫn âm thâm len lỏi trong thời gian, 
không gian vô cùng, tạo nên một nên đạo lý chính thống, 
ập ủ, vô về, và nuôi sông con người mười mây thê kỷ nay, 
không những ở Việt Nam, Á Đông mà lan tràn trên thế 


giới. Nếu không có Huệ Năng thì sẽ không bao giờ có cái 
gọi là đạo Thiên tuyệt diệu cả. Thiên đã ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến những văn hóa nghệ thuật mà nhân loại đang 
nghiên cứu như là một con đường cần thiết phải trở vê, để 
khơi dậy nguôn sông tâm linh. Vì nêu chạy theo những xô 
bô, những văn minh vật chất hiện tại, chỉ vô tình đây lui 
con người mỗi ngày rơi vào khủng hoảng tiêu diệt hơn. 
“Thiên đã ảnh hưởng thê nào đến học thuật văn hóa tây 
phương ở thế kỷ XX nây thì mọi người đều biết. Thiền đã 
tác động đến cả một nên văn chương hoa Kỳ ở hạ bán thê 
kỷ XX nây. Không kế văn hào Henry Miller đã đi trước 
trong việc lãnh hội Thiên từ những năm 1932-1934 mà 
chỉ cân kế những tên tuổi nồi tiêng khắp thế giới của thế 
hệ văn, thi sĩ Hoa Kỳ như: J.D.Salinger, William 
Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsherg, và nhất là đại 
thi sĩ Gary Shyder người mở đâu khai thị Thiền Tông cho 
cả một thế hệ và nhiêu thê hệ văn thi sĩ Hoa Kỳ.” 


Ảnh hưởng của Huệ Năng đi vào tâm thức con người 
không qua cửa ngõ suy luận, mà đi vào một cách nhẹ 
nhàng, khi cảm nhận được sự biến dịch không tồn của sự 
vật. Con đường đi đến giác ngộ xa thăm thắm nếu không 
nhờ vào cửa ngõ đi thắng (đốn giáo) của Huệ Năng thì 
khó mà tới đích nhanh. Niềm cô đơn cuối cùng của Huệ 
Năng là cho đến bây giờ có một vài tư liệu cho răng ngài 
là người Việt Nam chứ không phải là người Trung Hoa 
như từ trước chúng ta đã quan niệm. Huệ Năng giác ngộ 
trong cô đơn không có sự truyền thừa của sư phụ, và đã 


âm thâm ra đi trong cô đơn khi được trao y bát, và mười 
sáu năm trường cô đơn lánh nạn. Cho đến bây giờ niềm 
cô đơn khủng khiếp nhất là chưa được xác định rõ rệt 
quốc gia đã sản sinh ra ngài. Đối với chúng ta dù ngài 
được sinh ra từ một quốc gia nào cũng không quan trọng. 
Điều quan trọng nhất ảnh hưởng của ngài đỗi với nhân 
loại và chúng ta như thê nào ? Nếu trong mỗi chúng ta 
thực hành lời dạy của ngài để được giác ngộ, thì cá nhân 
ây là quốc độ của ngài, dù người này là Mỹ, Đại Hàn, hay 
Trung Hoa, Việt Nam v.v... 


Chỉ có điều nầy mới thể hiện được tinh thân phụng trì 
và làm sáng lại những di huấn tối hậu mà ngài trao truyền 
cho chúng ta. 


Sự cô đơn mà Huệ Năng trải qua để bây giờ được bù 
đắp là cả thế giới quỳ xuông tôn sùng một bậc vĩ nhân 
siêu phàm nhất trong lịch sử Thiên Tông, đưa con người 
tìm đến giác ngộ băng con đường đi thắng không quanh 
co tôn thời gian. Chặng đường ây Huệ Năng khơi dậy ở 
Tào Khê mà bây giờ vân vang vọng đâu đây, pháp âm đó 
vẫn ngự, trị trong vô cùng mênh mang của đât trời, của sự 
sông chết mà con người đang trực diện băn khoăn. Làm 
sao tung mình ra khỏi sự cô đơn và nếu có cô đơn thì 
cũng cô đơn như Huệ Năng đã từng cô đơn... 


LẦM TẾ 
NGHĨA HUYN 
tiêng hét vang động 
trong vô cùng 


Lâm Tế (2867) người được mệnh xưng hy hữu độc 
đáo trong Thiên Tông, có một tuyệt chiêu quái đản, xoáy 
thăng vào trọng tâm Giác ngộ của người đối diện. Tiếng 
hét tựa như tiếng nổ long trời lở đất, kẻ nào nghe phải 
định tai nhức óc chấn động cả hệ thần kinh, đây thắng kẻ 
ây lên tận mây ngàn chơi vơi giữa khoảng không chăng 
bám vào đầu được, âm ba của nó cuôn cuộn như hải triều 
quét sạch chướng ngại cuôn phăng vào lòng đại dương. 
Lâm tế xử dụng với những xảo thuật tinh diệu mà không 
cân phải lý luận, người tiếp nhận vẫn đạt được giác ngộ 
trong sự gay cân, khiếp đảm, cùng cực nhất. 


Lâm tế đã từng vung những cú đánh làm người 
thưởng ngoạn quên đi nỗi đau thân xác, lách mình tìm tới 
chặng đường trực giác. Mẫy mưƯƠI thế kỷ đã đi qua những 
khởi động ngài tung ra vân còn tìm ân trên đỉnh non cao 
đồ xuống cuộc đời, tăm mát con người chìm lặng trong bể 


trầm luân, chơi vơi trong hồ thắm. Đâu đó âm vang như 
được địp chọc thủng màng tai, ngự mãi trong dòng nhân 
sinh luân chuyền, còn lại khoảng không chứa đây âm 
hưởng của tiếng hét huyện diệu năm xưa bỗng vọng vê. 
I.LÂM TẺ VÀ CON ĐƯỜNG TÌM ĐÉN GIÁC NGỘ 

Thời gian lững lờ trôi nhanh, như chiếc lá vàng vừa 
mới rụng, đã ba năm trôi qua mà Lâm Tê chưa tìm thây 
được bản lai diện mục của mình, dù hãng ngày sông trong 
không khí bao phủ của Thiên. Mãi đên khi vị thủ tọa hỏi: 

- Ông ở đây bao lâu rồi ? 

- Thưa ba năm. 

- Ông đã gặp Thây lân nào chưa ? 

- Thưa chưa. 

- Tại sao chưa? 

- Tại vì tôi không có câu nào để hỏi Thây. 

VỊ thủ tọa bảo: “ĐI gặp Thây và hỏi yêu chỉ đạo Phật 
là gì.” Lâm Tê vâng lời và đên gặp Hoàng Bá đê hỏi: 
“Yêu chỉ đạo Phật là gì?” Câu hỏi vừa xong âm vang của 
nó chưa kịp tan loãng vào hư không Lâm Tê bị đánh ba 


mươi hèo. Đã ba lần như vậy và lân nào cũng đau thâu 
tâm can thân xác mỏi mệt vì thâm đòn. Ra về mà lòng vẫn 
còn hậm hực, thiểu não, Giác ngộ làm gì? Khi thân xác rã 
rời tâm tư khép chặt, nỗi đau nói không nên lời, nhưng 
Lâm Tế quyết không hề nãn lòng thối chí trước những 
hung bạo của Huỳnh Bá. Ba năm trường Lâm Tế đến 
Huỳnh Bá đề tìm câu sự chứng ngộ, lẽ nào không có một 
câu hỏi với sư phụ thì làm sao có thể giải đáp cho mình sự 
tha thiết cầu mong. Có lẽ sự yên lặng ấy là giai đoạn Lâm 
TẾ đang tự mình truy cứu băng những phương thức để 
thây được bốn tâm, và có lẽ chính nhờ tự gõ vào tâm thức 
ây mà Lâm Tế cảm thấy mù mờ mọi ngôn từ không có gì 
để hỏi Huỳnh Bá, từ đó quá trình tu tập thu ngăn lại, khi 
mà vị Thủ tọa biết thời cơ mới khuyên Lâm Tế tìm gặp 
Sư phụ. Sau đó ba lần hỏi đều bị ăn đòn, mà con đường 
giác ngộ vẫn chưa thấy. Lâm Tế quyết định đi tìm thầy 
khác. Huỳnh Bá chỉ ngài đến Đại Ngu, khi Lâm Tế đến, 
Đại Ngu hỏi: 


- Ở đâu tới? 

- Ở Hoàng Bá 

- Hoàng Bá có dậy dỗ những øì ? 

- Nghĩa Huyên nây ba lần hỏi về yếu chỉ của đạo Phật 


thì cả ba lần đều lãnh đủ nhiêu gậy mà chắng được dạy gì 
cả, chăng biệt tôi có lôi gì ? 


Đại Neu bảo: 


- Chăng ai có thể tốt bụng hơn gã hòa thượng hủ lậu 
đó, thê mà ngươi còn muôn biêt mình có lôi ở đâu. 


Bị Đại Ngu la rầy quở măng Lâm Tế mới chợt thấy 
được cái dụng của Hoàng Bá chứa đây sự thương mên 
trong cung cách tàn bạo. Ngài bèn thôt lên: 

- Thê ra Phật Pháp của Hoàng Bá chắng có chi nhiêu. 


Đại Ngu năm ngay lầy cô áo của Lâm Tê và bảo: 


- Phút trước nhà ngươi nói không hiểu nổi, bây giờ 
bảo chăng có chi nhiêu, thê nghĩa là gì 2 

Lâm TẾ không trả lời, lại đánh vào cạnh sườn Đại 
Ngu ba thoi. Đại Ngu gỡ ra và bảo: “Thây ngươi là Hoàng 


Bá, việc này chăng can gì đến ta”. 


Khi Lâm Tế trở lại, Hoàng Bá hỏi: 
- Sao lại về nhanh thê? 


- Vì thây quá tử tế như bà nội. 


Hoàng Bá nói: 


- Đợi khi nào gặp gã Đại Ngu ây ta cho gã hai chục 
gậy. 


Lâm Tế đáp: “Khỏi cân gặp, có ngay đây”. 


Vừa nói, vừa vỗ cho lão hòa thượng một chưởng thật 
nặng. Lão hòa thượng cười ha hả Ì 


Lâm Tế trải qua những trận đòn hối thúc đau điếng 
và cũng chính nhờ những lần đau ấy mà tâm thức trở nên 
tinh luyện, chặng đường đi đến tìm gặp Đại Ngu là cơ hội 
để Lâm Tế suy gầm thật nhiêu cung cách mà Hoàng Bá đã 
đối xử với Lâm Tê, và nhờ đó điểm cuối cùng có cơ may 
bùng dậy khi nghe những lời trách bảo của Đại Ngu. Lâm 
Tế dù không hỏi Hoàng Bá trước đó, bởi khoảng thời gian 
nây đang có những cái bất an, bao phủ tâm tư một cách 
mù mờ, chưa tìm gặp vị thế hắn hoi, nhưng không khí 
Thiên hàng ngày Lâm Tế cảm nhận vẫn là những trợ 
duyên vô cùng cân thiết và tác động mãnh liệt trong nội 
tâm của ngài, tự mình chìm lặng trong cái ân hiện mênh 
mang của Thiền. Nếu không gõ cửa thì cửa không bao giờ 
mở. Lâm Tế chỉ thây một cách mang máng ở tâm tư mình 
nhưng, vẫn chưa xác định sự hiện diện của nó là cái gì, 
chỉ có dấu hỏi to tướng nhưng Lâm Tế chăng biết phải hỏi 
như thê nảo, có cái gì không được an ôn đang ngự trị, 
những rối rắm chưa biết đâu là đầu mỗi để phăng ra khỏi 
cái gút, mãi đên khi “Yếu chỉ Phật Pháp là gì ?? Lâm Tế 
mới bám chặt vào công án nây, từ đó phăng ra con đường 


đi đến giác ngộ. Những mù mờ thấp thoáng trở nên những 
chất liệu cân thiết để Lâm Tê đủ năng lực bám thật chặt 
vào gút ây, cái ấn ngăn nây là những diệu dụng mà Lâm 
Tế đã huân tập trong ba năm nhưng, không biết xử dụng 
nên nó trở thành bàng bạc không rõ. Nhờ cái ấn nhẹ tay 
của Đại Ngu, Lâm TẾ mới choàng mình thấy được Phật 
Pháp nơi Hoàng Bá. 


Con đường giác ngộ của Lâm Tế quả cam go, bù lại 
để được những lời giải thích thì có những cú đánh thay 
câu trả lời. Ngài đủ kiên nhẫn chịu đựng đến lần thứ ba 
quả cũng vĩ đại rồi. Để rồi sau đó cuộc đời Lâm TẾ xử 
dụng tiếng hét, cú đánh như trước đó ngài tận hưởng. 
Chính nhờ thấu triệt tâm lòng từ của Sư Phụ nên Lâm Tế 
không ngần ngại áp dụng phương cách nây và cũng để 
biểu lộ, khai thị kẻ đối diện sự thương mến đi kèm với 
tiếng hét cú đánh. 


I. TIỀNG HÉT TUYỆT KỶ CỦA LÂM TẺ 


Tiếng hét của Lâm Tế đã từng gây rung chuyên núi 
đôi chập chùng, làm rúng động thiền môn. Kẻ nào nghe 
phải khiếp đảm đầu óc như vỡ tung ngay. Lâm Tế xử 
dụng nó như một tuyệt tác phi thường, âm ba tựa muôn 
ngàn âm thanh quái đản, khủng khiếp trỗi lên cùng lúc 
đây lùi khoảng không đến tận cùng sự vật. 


Lâm Tế chia ra làm 4 loại hét: 


- Có tiếng hét như gươm báu vua Kim Cang 

- Có tiếng hét như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt 
đất 

- Có tiếng hét như cần câu quơ bóng cỏ 

- Có tiếng hét không có tác dụng của tiếng hét. 


Trước Lâm Tế có Mã Tổ (709-788) đã xử dụng tiếng 
hét khi Bách Trượng (724-814) đến hỏi Thiền. Nhưng đến 
thời Lâm Tế khai triển nó trở thành tuyệt chiêu, do cách 
xử dụng vi diệu và hiệu năng phi thường của nó, đây tung 
kẻ đối diện bay bồng lên tận trời cao, rơi vào khoảng 
không hụt hãng. Hễ mở miệng ra là bị tiêng hét nầy chun 
vào đánh phá trong tận cùng tim phổi, và hễ chuẩn bị mở 
miệng là bị hét tới tập, làm cho kẻ đối diện chùng bước 
trước những suy luận, không biết phải bám vào đâu, chỉ 
còn cách phải trực diện may ra có thê tránh né và tìm 
điểm tựa. Nhưng hình như Lâm Tế biết điều này, nên 
tiếng hét có công năng bao phủ tật cả những lối đi lại của 
tâm thức, và ngay lối vào Giác Ngộ nó cũng bao bọc, đầu 
óc căng ra như quả nỗ đang châm ngòi, nêu được nồ tung 
lên thì những bao phủ nây trở thành mây khói tan loãng 
ngay. Còn nêu không, những run sợ hoang mang ray rứt 
cứ thế mả đè nặng lên tâm tư, không còn kẽ hở để ấn 
xuống, nhưng vẫn phải chấp nhận đến độ quật ngược tung 
mình ra khỏi mọi tương quan. Mục đích những xảo dụng, 
nhăm đưa ta tìm tới sự giác ngộ, không cần phải đi qua 
những lối mòn mà kẻ khác để lại trong những lân dọ dẫm 


hụt chân. Tiếng hét giúp ta khơi dậy những gì yên ngủ 
bấy lâu nay, do Vô Minh phong tỏa lỗi về, những bất an 
lúc nào cũng chờ chực sẵn, xông tới đây chúng ta rơi vào 
thế đấu tranh trường tôn trên những lo sợ, khổ đau hệ lụy 
đang bao phủ suốt đời. 


Thiên giúp chúng ta tìm đến sự an vui, không cần 
phải dùng đến những lý luận bản cãi sôi động của ý thức 
chi phối, những điều này trước đó đã hơn một lần đưa ta 
rơi vào thê bí không lỗi thoát, sự dựng nên thành trì tri 
thức không bao lâu lại bị kẻ khác lôi xuống đập phá, thêm 
vào đó ý thức mới phù hợp với hiện tình, nhưng rôi sau đó 
cùng chung số phận như lần trước. Cuộc đời sao cứ diễn 
mãi những trò ảo mộng như thê ? 


Tiếng hét của Lâm Tê dồn chứa công lực thâm hậu, 
khi được xử dụng mạnh như vũ bão, xoáy lốc những 
chướng ngại đang hiện diện, tạo thành cơn cuồn phong dữ 
đội, quét sạch mọi tăm tối đang ngự ân trong kẻ đôi diện, 
hiệu năng này có tác dụng chuyển hóa những quan niệm 
sai biệt trở nên diệu dụng và đưa hành giả thoát ra ngoài 
những biên kiến. Nhiều khi lối xử dụng nây nhẹ nhàng 
uyễn chuyền như làn gió hạ hây hãy thối nhè nhẹ lùa qua 
khung cửa, làm kẻ thưởng ngoạn cảm thây tâm tư nhẹ 
nhàng lầng lâng thoát tục. Lâm Tế xử dụng tiếng hét, 
thoạt đâu khi nghe nói đến hét con người sẽ hình dung ra 
những dữ dăn của hét và nét run sợ của kẻ bị nghe hét, tuy 
nhiên đây là phương thức diệu dụng nhằm đưa chúng ta 


choàng tỉnh sau những tháng năm yên mình trôi lăn trong 
phiên trược, đột nhiên một âm vang cao vút dội mạnh vào 
tâm tư, bao nhiêu ý nghĩ ngồn ngang hốt nhiên dừng lại, 
từ đó cho chúng ta thấy ngay sự hiện diện chính mình 
trước những đe dọa, để ta có thể tìm phương xô đây sự 
bao phủ nây, thoát ra ngoài con đường dẫn đến hỗ thắm 
điên loạn triền miên. Và xảo thuật này đánh mạnh vào ý 
lực, nếu chúng ta trước đó đã nhiêu lần tra vẫn, chiêm 
nghiệm bản lai của mình nhưng vẫn chưa tìm thây mặt 
mũi của nó, thì may ra từ sự rung chuyên này đưa ta thoát 
khỏi cơn thẻm khát giác ngộ. Tựa như một hòn đá khi 
cuộc đất đụng phải, bay bồng vào bụi tre, gặp phải cây tre 
phát ra tiếng vang mà người cuộc đất bỗng nhiên hoát 
nøgộ. Cách xử dụng tiếng hét của Lâm Tế đạt đến mức 
chuyên nghiệp đúng thời điểm thì nó mới xuất hiện và 
chắc chăn kẻ nào diễm phúc được nghe, cởi bỏ thoát thân 
một lân. Lâm Tế không biện luận lôi thôi khi có kẻ tìm 
gặp, câu trả lời tuyệt diệu là tiếng hét định tai đưa đến 
trực ngộ. 


Ngoài tuyệt kỷ hét này ra Lâm Tế còn xử dụng lỗi 
đánh một cách ngoạn mục nữa, nếu bị hét thì không đánh 
và ngược lại nêu đánh thì không hét, và cũng có lúc Lâm 
TẾ xử dụng cả 2 phương cách, nếu dùng đến thì kẻ đối 
diện chớp nhoáng có thê tìm thấy bộ mặt thật của mình 
khi âm vang chưa tan loãng. 


Lâm Tế chia ra làm 8 loại đánh (bát bồng) 


- Thưởng bồng 
- Phạt bổng 

- Tung bồng 

- Đoạt bỗng 

- Ngu si bỗng 

- Hàng ma bồng 
- Tảo tích bổng 
- Vô tình bỗng 


Có một lần Định Thượng Tọa hỏi Lâm Tế: “Thế nào 
là đại ý của Pháp Phật”. Lâm Tế bước xuống Thiên sàng, 
năm lây thượng tọa, xáng cho một bạc tai, rồi xô ra. Định 
đứng khựng. Ông tăng đứng bên nhắc “Định thượng tọa 
sao không lạy Hòa thượng đi”. Định toan lạy thì ngay lúc 
ây hốt nhiên đại ngộ. 


HI. DIỆU DỤNG CỦA TIÊNG HÉT TRONG THIÊN 


Thiên. nhắm đến phát huy và phục hồi nguyên ủy giác 
ngộ vốn sẵn. có trong môi con người, hiệu năng thông đạt 
mọi dính mắc của tiếng hét, trở nên một trong những nét 
độc đáo trong Thiên. Chưa ai có thể cho chúng ta định 
nghĩa chắc chăn về Thiên, bởi lẽ Thiền vốn thoát ly ra 
khỏi ngôn từ, không lưu lại bóng dáng gì cả và thiên là sự 
linh năng, tri thức con người không thể kéo nó xuống để 
dán vào đó những định lý được. Nếu có điều này, thì 
không thể gọi là Thiên, nhưng trong tất cả và trên tất cả 


đêu có nó hiện hữu. Chính vì không trói buộc trong ngôn 
từ nên hầu hết những vị Thiên sư rất ít khi phải biện luận 
dông dài, đáp lại điều này những tiêng hét, cú đánh, một 
vài lời không lúc nào ăn khớp với câu hỏi. Nhưng những 
điều này nhằm đặt lại vị trí cần thiết để giác ngộ vụt lên. 
Biện luận nhiễu cũng không thay đổi được tâm thức kẻ 
đối diện, vì hầu hết con người hay nương theo và lâm 
tưởng ngôn ngữ là yếu tô quan trọng, chấp ngón tay là 
mặt trăng. Nếu đã rơi vào cửa ngõ chết cứng nây, thì làm 
sao có thể băng mình tìm tới cửa ngõ của rông không? 
Tiếng hét trút ra tật cả những định lực vốn un đúc sẵn 
trong Thiền sư đánh mạnh vào tâm thức may ra tìm thây 
được thức giác kẻ đối mặt. Âm vang của nó cao vút lên 
tận trời xanh, luông kình lực nây đây lùi những toan tính 
đang chận lỗi rơi vào hỗ thắm của hư vô, phục hồi lại 
những giá trị mà thời gian không tàn phá vốn có sẵn trong 
mỗi con người. 


Trong lịch sử Thiền Tông hai vị nổi danh nhất trong 
việc dùng tiêng hét để khai thị đó là: Vân Môn Văn Yến 
(2949) và Lâm Tế Nghĩa Huyền (2867) Vân Môn thì quát 
“Quan” còn Lâm Tế thì hét “Ha”. Hai thán từ nây khác 
nhau, nhưng giống nhau nhằm mục đích quát tháo để giác 
ngộ bùng lên. Tuyết Đậu (9280-1052) ca ngợi về thán từ 
nây “Quan”: “Đã mắt tiền toi còn mang tội vạ” Bạch Ấn 
(1683-1768) bình răng “Quả đấm dầu giận mấy, cũng 
không đánh vào mặt hoa” Nếu dùng ý niệm tri thức để 
truy cứu thì sẽ không tìm thây được trả lời nào cho chúng 


ta, lạc lối như Lưu Nguyễn tìm lại động Thiên Thai. 


Những Thiên sư khi vẫn đáp với kẻ tìm đến không 
năm trong khuôn phép luận lý nào, vì vậy hé mở cho 
chúng ta thấy đàng sau ngôn từ, sự cảm thông để nương 
theo đó tìm đến giác ngộ vẫn gân hơn, khi phải co mình 
trong những luận cứ, lập luận. Cách trả lời này chỉ là trá 
hình của tiếng hét hay cú đánh nhưng, băng ngôn từ nửa 
thực nửa vô. Tiếng hét của Lâm Tế rất thịnh hành. Cho 
đến bây Ø1Ờ trong thiền môn vẫn còn ngự trị tiềm ân, bước 
vào công tam quan chân động ngay chữ “Quan” của Vân 
Môn dù chữ Quan nây là cửa ải nhưng ở đây không có 
cửa nào hết, nêu có thì mở tung cửa để giác ngộ. Tiếng 
Ha từ trong tống thăng ra làm bay bồng lên tận mây trời, 
nó len lõi vào thời không, ấn mình trong tất cả những ngõ 
ngách, ngay khóm trúc cành hoa cũng có mặt tiếng Ha 
nây ngự tìm, núp ân. Nếu không rũ sạch bụi trần thì 
không thể nào tìm thây được sự có mặt vô cùng của nó. 


Tiếp nhận sự vi diệu tuyệt vời của tiếng hét, đòi hỏi 
kẻ đối diện phải dứt trừ mọi năm bắt đuổi theo phiền 
trược, đôi diện với nó như nhìn với tất cả tâm thành tha 
thiết, bặt hết trần lao, nhưng yếu tố quan trọng là phải vận 
dụng xương tủy máu thịt mình, để những tác động của 
tiếng hét đánh thức màng vô minh bao trùm, phải tạo 
khoảng không để tiếng hét nây tìm vào thì mới có cơ 
duyên để giác ngộ trỗi dậy, tìm được con đường đó không 
phải là một chuyện ai làm cũng được, hầu hết chúng ta ít 


chịu tạo cho mình cửa ngõ đề đến tịch nhiên. Phải huân 
tập thật nhiều ý lực vượt thoát tử sinh và đánh phá liên tục 
vào tâm tư thì mới có thê dọn đường cho tiếng hét đến tác 
động thắng trong ấy. Những đột biến do công năng của nó 
khơi dậy, may ra đó là đường dây để ta có thê phăng mình 
tới được đầu mỗi đích thực trực tiếp với chân lý, không 
còn run rây với cuộc sông không một chỗ dừng cho tương 
lai nầy nữa. 


Dù rằng hiệu năng của tiếng hét Lâm Tế bắt tâm của 
mình phải tìm cách giải quyết một vẫn đề không thê giải 
quyết được. Thực ra nếu không dồn chúng ta vào thê bí, 
thì làm sao từ đó có thể thoát ra khỏi bóng tôi, nếu Lâm 
Tế không đây ta vào tận cùng những đe dọa khiếp đảm, 
thì ta không có đủ nghị lực để bình an trước những hãi sợ. 
Những vân đề mà chúng ta cho là không giải quyết được, 
bởi lẽ chưa lần nào ta đem nó lên bàn mồ tâm linh để 
chiêm ngưỡng, nếu đã đem lên thì không còn quan trọng 
nữa, dâu sao cơ hội tìm lại một cách thật sự trong nội tâm, 
vẫn có khả năng lãnh hội được những diệu dụng khi có cơ 
duyên đối gặp Thiên Sư. Chỉ sợ khi nào chúng ta phó mặc 
thân phận mình cứ mặc cho con nước đưa đến đâu thì đến, 
muôn kiếp khó có thể thông đạt được mọi lý lẽ tử sinh của 
cuộc đời. 


IV. GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO NHỮNG BÀI PHÁP CỦA 
LÂM TẺ 


Lâm Tế có lối nói pháp khiến tóc tai ta phải dựng 
đứng, trợn mắt, nhằm cách mạng đập tan hiển lộ nên sự 
thật, lắm lúc sự thật nây phũ phảng như chính cái phũ 
phàng mà ta đang lặn hụp. Lâm Tế muốn lột trần cuốỗi 
cùng tất cả, những giả dối con người đang trang sức phết 
tô để dệt nên một thần tượng phi lý, tôn thờ theo chủ 
nghĩa của lừa lọc. Lâm Tế còn đập vỡ tung những hình 
tướng con người qui phục. Vì hình tướng chỉ là lớp sơn 
bên ngoài tự nó phải tiêu hủy. 


“Bậc đạo nhân chân chánh tuyệt không năm Phật, 
không năm Bồ Tát La Hán, cũng không nắm ba cõi thù 
thăng, quyết nhiên không câu chấp vào ngoại vật, thì 
trước mắt chánh pháp, vào lửa không phỏng, vào nước 
không chìm, vào ba đường địa ngục như dạo vườn cảnh, 
vào nøạ qui súc sanh mà chắng thọ báo, vào sắc giới 
chắng bị sắc mê hoặc, vào thanh giới chắng bị thanh mê 
hoặc, vào vỊ Ø1ới chăng bị vị mê hoặc, vào xúc g1ới chăng 
bị xúc mê hoặc, vào pháp giới chăng bị pháp mê hoặc". 


Sáu căn của con người khi đối diện với trần cảnh 
thường khởi ra những tham đăm nên phải trôi lăn trong tử 
sinh, nếu Xoay chuyền tât cả cửa ngõ bên ngoài để quán 
chiêu vào thê tánh thì mới có thể đi vào đâu nơi đó thành 
niêm an lạc, nêu điều này không được thực ngộ thì muôn 
kiếp làm kẻ sông trong phù vân nồi chìm, không chỗ dừng 
cho tương lai. 


Tìm đến tư tưởng của Lâm Tế phải buông bỏ tất cả 
những ý niệm dù ngay hai chữ buông xả, bặt hết mọi ngôn 
từ, đừng tìm kiếm tra hỏi những thuật ngữ trong ấy, mà 
cân nhất thoát ra ngoài dính mắc thì mới có thê cảm nhận 
được sự thâm sâu và tấm lòng từ không bờ bến mà ngài 
để lại cho chúng ta. Ngài phá tung tất cả để đưa cho ta 
thây đàng sau đó còn lại một cái gì mà trong ngôn từ, 
trong ý niệm không có. 


“Cứ tự nhiên mà động dụng, mặc áo ăn cơm, cần đi 
cứ đi, cân ngôi cứ ngôi, đừng mảy may tâm niệm nào câu 
Phật quả. Quí ông cho răng đạo có tu có chứng, chớ nói 
nhảm. Đặt ra tu chứng là tạo nghiệp sanh tử. Ông nói sáu 
đạo muôn hạnh cùng tu, ta thấy toàn là nghiệp. Cầu Phật, 
cầu Pháp là tạo nghiệp địa ngục. Câu Bồ Tát cũng là tạo 
nghiệp. Coi kinh coi giáo cũng là tạo nghiệp. Phật với Tổ 
Sư đều là người vô sự. Quí ông nói có đạo tu được, có 
pháp chứng được. Đạo nào mà tu? Pháp nào mà chứng? 
Chỗ thọ dụng của ông nay còn thiếu hụt vật gì chứ? Mà 
bôi đắp vào đâu chứ?” 


Lối nói Pháp này của Lâm Tế làm chúng ta phải 
khiếp sợ trước những dụng ngữ không bị giới hạn ở định 
mức nào. Nhưng có ai dám bảo nó không tìm ân cả sự giải 
phóng con người ra khỏi triên phược trong ấy? Chúng ta 
vốn bị nhốt kín quá nhiều ngay trong quan niệm, trong 
mọi hệ lụy không phút nào độc lập tự do một cách toàn 
triệt, đầu đâu cũng ngăn cách, lôi kéo, làm sao tìm thấy 


được con đường thênh thang rộng mở không có mưa phùn 
năng quái. Nếu không nhờ vào phương cách, san bằng 
tiêu hủy những ngăn ngại vi tế, dù đó là biểu tượng hình 
tướng, thì chặng đường nây hãy còn đong đưa lần quần. 
Lâm Tế từng chặt tan dù đó là Phật là Tổ, với Lâm Tế 
ngôn từ từng gây khổ đau cho con người, tạo nên những 
xung đột phi lý trong nội tại và tạo ý thức chỉ biện luận so 
đo. Nếu không vượt ra ngoài những trì trệ ngăn cách này, 
sẽ phải lạc lỗi ngay, khó mà tìm lại được. “Nây quí ông 
câu chân lý † muốn ngộ vào chánh tông (Thiên) chớ để 
thiên hạ phỉnh mình. Trong cũng như ngoài, gặp chướng 
ngại nào cứ đạp ngã ngay, sặp Phật giết Phật, gặp Tô giết 
Tổ, gặp La Hán hoặc họ hàng thân thiết giết hết. Chớ 
ngân ngại, đó là con đường độc nhất để giải thoát. Đừng 
đề bất cứ ngoại vật nào trói buộc mình, hãy vượt lên, hãy 
bước qua, hãy tự do. Tôi thấy suốt trong thiên hạ những vị 
gọi là cầu đạo, không ông nào đến với tôi tự do và độc lập 
hết. Hễ gặp việc tôi đạp nhào hết, không cân biết họ đến 
với tôi băng cách nào. Họ ÿ mạnh tay, tôi chặt đứt tay, họ 
ý giỏi nói, tôi bóp câm miệng, họ ý tinh mắt, tôi đập đui 
mắt. Quả thật bao năm rồi chưa một ông nào đơn độc đối 
diện với tôi, hoàn toàn tự do, hoàn toàn độc lập. Ông nào 
cũng mặc phải như nhau những trò lừa dôi không đâu của 
hàng cổ đức. Tôi không có gì để cho quí vị. Tất cả những 
sì tôi có thê làm được là tùy bịnh mà cho thuốc, là giải 
phóng cho quí vị tật cả triển phược.” 


“Này chư vị cầu chân lý, hãy tỏ ra đôc lập tự cường. 


Tôi trân trọng đặt vẫn để ấy với quí vị. Suốt năm mười 
năm gân đây, tôi chỉ nhờ có vậy mà chưa được gì hết. 
Người ta đến với tôi toàn là người ma, những súc sanh cô 
quái vất vưởng bờ tre, rừng bụi, đồng hoang cỏ dại, điên 
khùng gặp gì căn nấy, dơ dáy thối tha. Quí vị loài ở hang, 
sao dám hoang phí của tín thí? Quí vị đáng gọi là sư sao 
khi còn vọng tưởng điên đảo như vậy? Tôi nói cho biết, 
không Phật, không Pháp, không tu, không chứng ‡ Quí vị 
tìm gì ở nhà láng giềng? Đó là trên đầu ghép thêm một cái 
đầu mượn ! Quí vị thiếu gì?” 


“Quí vị câu chân lý, những gì quí vị thọ dụng hiện 
giờ đây có khác gì với chư Phật chư Tổ đâu. Nhưng quí vị 
không tin tôi mãi đi tìm bên ngoài. Đừng mê tưởng như 
vậy. Không có gì ở ngoài, mà cả bên trong vẫn không có 
gì năm giữ được. Quí vị chấp theo lời tôi nói, nhưng thà 
dứt tuyệt tât cả tham câu, đừng làm gì hết.” 


TỨ LIỆU GIẢN CỦA LẦM TẾ 


Lâm tế được kê như một trong những tay cự phách 
trong Thiên Tông. Tứ liệu giản là một minh chứng cụ thể, 
hay và rõ rệt nhất, nhờ vào đó hành giả có thể cảm nhận 
được những đòn bí hiểm mà chặng đường công án đã vén 
mở, dù ráng công án không năm trong một phạm trù, kích 
thước, chỉ nhằm quật tung những gì câm nín yên nghĩ bấy 
lâu. Lỗi xử dụng và hiệu năng vân còn năm trong mức độ 
thể nghiệm chặng đường tra vẫn ấy. 


Tứ Liệu Giản Lâm Tê đưa ra như sau: 


- Có khi đoạt nhân không đoạt cảnh 
- Có khi đoạt cảnh không đoạt nhân 
- Có khi nhân cảnh đều đoạt 

- Có khi nhân cảnh đều không đoạt 


(Hữu thời đoạt nhân bất đoạt cảnh 
Hữu thời đoạt cảnh bất đoạt nhân 
Hữu thời nhân cảnh cáu đoạt 

Hữu thời nhân cảnh câu bất đoạt) 


Lâm Tế hé mở cho chúng ta thây rằng, có những lúc 
phải khước từ, bác bỏ, phản đối, hoặc chập nhận. Biên 
giới của nó tựa như đường tơ kẻ tóc, nhích một cái là 
muôn trùng xa cách. Nó mênh mang và thâm sâu, không 
bám vào đâu được khi phải đối diện với Thiên Sư. Lăm 
lúc không chấp nhận người đến tham vấn các Thiền Sư, 
hoặc không phản đối lời của người ấy. Hoặc có những lúc 
cả hai đối tượng đều bắt gặp ở nhau một cái øì, hoặc 
chắng bao giờ tương hợp được theo nghĩa không đoạt. 


Lâm Tế giải thích trong ngữ lục của Sư: 


- Có ông tăng hỏi: “Thế nào là đoạt nhân không đoạt 
cảnh?” 


Sư đáp: Mặt trời ấm hiện phô gắm vóc 
Trẻ thơ rũ tóc trăng như tơ 
- '“Thê nào là đoạt cảnh không đoạt nhân?” 


Sư đáp: Lệnh vua đã ban hành khắp thiên hạ 
Tướng quân ngoài ải dứt khói bụi 


- "“Thê nào là đoạt cả nhân lần cảnh?” 


Sư đáp: Tịnh Phân bặt tin tức 
Một mình ở một nơi. 


“Thế nào là nhân cảnh đều không đoạt?” 


Sư đáp: Vua bước lên ngai 
Lão quê ca hát 


Lối giải thích của Lâm Tế cũng vẫn còn bí hiểm như 
cái bí hiểm độc đáo của tiếng hét. Dù ở đây Lâm Tê còn 
cho ta một ý niệm so với tiếng hét cũng là một ý niệm, 
nhưng tựu thành bằng ngữ ngôn. Đầu mối để giác ngộ 
không nằm trong những suy tư khắc khoải, mà phải năm 
trong thường nghiệm trực tiếp VỚI tâm năng. Mức độ cảm 
nhận ở nội tại là điều tiên quyết để đạt được nguyên ủy 
nây, hay ngược lại bung xuống hỗ thắm, hoàn toàn tùy 
vào cảm nhận đúng mức hay không. Lâm Tê xử dụng Tứ 
Liệu Giản là mở thêm một cánh cửa khác để hành Øl1ả có 
thể dễ dàng hơn trong việc quật khởi tâm linh. 


Riêng ở Việt Nam, thiên Phái Lâm Tế đã được truyền 
vào lân đầu tiên do Thiên Sư Thiên Phong thê kỷ thứ 13. 
sau đó phái Lâm Tế truyền vào nước ta một lần nữa Đàng 
Ngoài do các Thiên Sư Chuyết Chuyết và Minh Hành, 
Đàng Trong thì do các Thiền Sư Nguyên Thiêu và Minh 
Hoằng Tử Dung, Minh Hải Pháp Bảo, Minh Vật Nhúứt Trí, 
Minh Hành Từ Toại và Minh Giác Kỳ Phương. 


Ảnh hưởng của Lâm Tế rộng lớn mạnh như vũ bão, 
quét sạch và cuôn phăng đi những trì trệ như tiếng hét của 
Lâm Tế đã gây phản ứng khốc liệt trong nội tại. Sự phát 
triển bành trướng của Tông Lâm Tế là tạo dựng lại Tông 
phái một cách rõ rệt truyền đăng cả mây thê kỷ nay, hâu 
hết trong chúng ta đều mang trong mình giòng máu tâm 
linh của tiếng hét huyền nhiệm năm xưa, Lâm Tế đã từng 
tung ra chân động cả thời gian, để rồi mười mấy thế kỷ 
nay nó hãy còn đi vào cuộc đời, chuyên hóa những trạng 
huống để trở nên một con người đích thực đã thừa hưởng 
âm vang của tiếng hét. 


Dù qua những biến thiên của trời đất, của những bão 
tố bao phủ cho mỗi thời đại, một cách sáng tạo hay đập 
phá những di sản tôi hậu, cũng đều tùy thuộc vào mức độ 
chứng nhập được những tinh hoa đã huân tập, và có lẽ đôi 
khi chỉ còn lại nhãn hiệu găn vào mỗi người, nhưng thực 
ra trong ấy trồng không, theo nghĩa chắng có gì. chứ 
không phải trỗng không theo nghĩa không dính mắc. Lăm 


lúc đem nhãn hiệu nây vung vãi mà không cần kiêm 
chứng lại sự có mặt cân thiệt hay không. 


Làm sao khơi dậy tiêng hét Lâm Tê năm xưa, đê 
điềm tô cho con người trong sự đe dọa của cuộc sông hôm 
nay ? 


VAN HẠNH 
Thiên Sư 
con người độc dị của 
ngàn năm trước và sau 


I. CON NGƯỜI VAN HẠNH VÀ CÔNG CUỘC 
CÁCH MẠNG 


Vua Lê Đại Hành mắt vào năm 1005, các hoảng tử 
tranh giành ngôi vua tạo nên cảnh khổ đau tràn ngập cho 
Dân Tộc, bên trong bị nội loạn, bên ngoài bị ngoại xâm đe 
dọa. Trước những thảm trạng đen tối u ám và đây dẫy 
những thống hận đó, Vạn Hạnh thiền sư xuất hiện như 
một thứ ánh sáng phi thường quét sạch vùng trời giông tố 
để đưa vận nước bước vào thời đại huy hoàng thịnh trị. 


Trong Thuyền Uyễn Tập Anh ghi lại con người Vạn 
Hạnh như sau: “Sư họ Nguyễn quê ở làng Cô Pháp, gia 
đình đời đời thờ Phật. Thuở nhỏ Sư đã thông minh khác 
thường, học khắp Tam Giáo và nghiên cứu Bách Luận, 
mà vẫn xem thường công danh phú quí. Năm 21 tuổi Sư 
theo Thiền Sư Định Tuệ xuất gia và thọ học với Thiền 
ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ làng Dịch Bảng phủ Thiên 


Đức. Khi việc chùa rỗi rảnh, Sư chăm chỉ học tập quên cả 
mỏi mệt. Sau khi Thiên ông tịch, Sư kế tiếp trụ trì chùa 
nây và chuyên tập pháp “Tổng Trì Tam Ma Địa” lấy đó 
làm sự nghiệp. Bây giờ Sư có nói ra lời gì dân chúng đều 
cho là lời sâm ký. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính Sư.” 


Qua những nét ghi lại con người Vạn Hạnh ta thấy có 
những điểm quan trọng, trong tiến trình tâm linh mà đã 
tạo dựng nên một Vạn Hạnh siêu việt, độc đáo phi thường 
trong lịch sử. Trước hết, là điểm thông minh khác thường 
mà Thuyền Uyến Tập Anh muốn đề cập tới, có phải 
chăng đó là ý thức về khả năng siêu hoạt siêu thức trong 
một tâm linh, và biến những tác động hưng khởi ở nội và 
ngoại tại không nghịch lý trong việc tạo nên tương quan 
thiết dụng cho con người? Dung hòa những phức tạp xuất 
hiện trong ý thức để hoán chuyên thành nguồn thực dụng 
nuôi dưỡng tâm linh siêu thế? Có phải chăng đó là điều 
mà sau này Vạn Hạnh đã phát huy cho cả cuộc đời của 
mình? Đông thời Vạn Hạnh còn thông suốt tường tận ba 
luông tư tưởng phô thông của thời bây giờ. Ba tư tưởng 
đó là: Nho học, Đạo học, và Phật học. Dĩ nhiên ba luông 
tư tưởng nây vốn có những nét dung hợp và đông thời có 
những điểm khác biệt trong vài khía cạnh. Về Không 
Học, chỉ dùng suy tư và học tập “có học lại những kinh 
nghiệm của người xưa mà không phê phán suy nghĩ thì 
mơ hô, suy nghĩ phê phán mà không có tài liệu học tập thì 
nguy hại” Cái học nây là giáo điều không uyễn chuyền 
nên lắm lúc tạo những tôn thờ phi lý không dám đối 


nghịch lại một vài dữ kiện không thích hợp với bôi cảnh 
và trạng huông trái ngược. Dung hòa cả ba tư tưởng ấy 
trong con người của Ngài hắn chắc phải sinh ra những 
tương phản và mâu thuẫn, xung đột trong quan niệm, và 
nếu có tổng hợp thì điều này cũng trá hình của những sinh 
khắc, vì vậy Vạn Hạnh chưa tìm ra được tổng thể bất 
phân ly trong những luông tư tưởng ấy. 


Muốn truy tìm và giải quyết những nguyên lý phức 
tạp mâu thuẫn đồ vỡ nây Vạn Hạnh đã phải nghiên cứu 
đến Bách Luận của Long Thọ Bồ Tát — dùng biện chứng 
trực giác về hiện tượng và phủ định sự có mặt giữa giả 
hợp danh sắc, quật khai thực tại tuyệt đôi không bị lệ 
thuộc bởi những chi phối giả hợp của thời không. Cũng 
chính nhờ sự quật khai của Tam Luận Tông nầy Vạn 
Hạnh đã quân bình nội tại và đề từ đó nồ tung ra trên hành 
trình giải phóng tâm linh và mang lại ánh sáng siêu việt 
cho Dân Tộc. Và cũng nhờ vào những kinh nghiệm tri 
thức mà Vạn Hạnh trải qua mới tạo nên luông Văn Hóa 
đặc thù cho Dân Tộc mà ta có thể tìm thấy trong những 
phân ở sau. 


Giới trí thức Việt lúc bây giờ là những thiền sư uyên 
thâm bác học, tu tưởng và nội tâm sâu rộng siêu việt, có 
những thiên sư nối tiếng lỗi lạc trong nước và gây chấn 
động đến ngoài nước. Song song trong việc nghiên cứu tu 
tập về Thiên để đạt được thức giác trong đời sông tâm 
linh, giải phóng ra khỏi triền phược hệ lụy đang đè nặng 


trong mỗi người. Còn có khuynh hướng nghiên cứu 
những Dịch lý, tướng số pháp thuật, lương dược nhăm để 
khai ngộ và đi vào cuộc đời đề dựng xây nên thịnh vượng 
cho quốc gia. Khuynh hướng nây rất mạnh trong Thiên 
Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi mà Thiên Sư Định Không là 
người đâu tiên ứng dụng điều đó. 


“Năm Trinh Nguyên đời Đường (785) ông dựng ngôi 
chùa Quỳnh Lâm ở quê nhà. Khi bắt đầu đào móng xây 
nên, đào được một chiếc hương đề, mười chiếc khánh, sai 
người đem xuống nước rửa, một chiếc bị chìm xuống 
nước tới đất mới thôi. Nhân thế mới đổi tên làng ra Cô 
Pháp. Và làm một bài tụng rằng: 


Đất trình pháp khí 

Phẩm chất tỉnh đồng 

Đưa Phật Pháp đến chỗ hưng long 
Đặt tên làng là Cô Pháp 

Pháp khí xuất hiện 

Mười chiếc chuông đồng 

Nhà lý hưng vương 

Tam phẩm thành công 


Khi sắp tịch, Sư nói với đệ tử Thông Thiện rằng: “Ta 
muốn mở rộng làng nhà, nhưng giao thời sợ có tai vạ sắp 
đến, ắt có kẻ lạ lại phá hoại cảnh thổ ta (sau Cao Biên nhà 
Đường đến trân yêm) Sau khi ta mắt, con nên khéo giữ 
lây đạo pháp truyền cho người họ Đinh ấy là lòng ta mong 


mỏi.” Những điều tiên đoán của Định Không sau nây quả 
đúng như vậy. Khoảng 200 năm sau xuất hiện bởi nhân 
vật phi thường ở làng Cổ Pháp đó là Thiên Sư Vạn Hạnh, 
người dựng nên nhà Lý, cũng có thể Vạn Hạnh là hiện 
thân nào đó của Định Không? Một con người cưu mang 
hoài bão hưng phục cho Dân Tộc mà niềm mơ ước nây 
chưa thành, thì cũng có thê vì đại nguyện cao cả ngài trở 
lại để làm một Vạn Hạnh độc dị, siêu nhân trong cả ngàn 
năm trước và sau chưa có một nhân vật tài ba nào có thể 
đương đầu nổi. “Trụ tích trân vương kỳ”. 


Ngoài công cuộc cách mạng nội tại để đạt đến sự 
quân bình giữa những dị biệt của 3 luông tư tưởng mà 
Vạn Hạnh đã thống hợp làm một, đó là nghiên cứu một 
cách nghiêm mật về Tam Luận Tông, đả phá và không trụ 
vào giả tướng. Từ đó Vạn Hạnh đi vào con đường Thiền 
Tông qua chặng đường của Bách Luận và Tam Ma ĐỊa. 
Thiên được kế như một môn học thực nghiệm siêu việt 
nhất trong việc hướng tri thức thoát ra ngoài những kiêm 
tỏa phi lý của ý thức hệ. 


Qua vài nét đơn giản trong Thiên Uyến Tập Anh ghi 
lại cuộc đời của Ngài, ta thây không có một điềm nào kể 
lại là Vạn Hạnh đạt được thực chứng ở Bách Luận hay 
Thiền hay Tam Ma ĐỊa? Có một điểm nhân mạnh ở đó là 
Vạn Hạnh chuyên tu tập pháp “Tổng Trì Tam Ma Địa” 
đây là cánh tay phải chứ không hắn là mẫu chốt mà Ngài 
đã thành tựu. Truy tìm lại Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi 


ta thấy có bóng dáng của Mật Tông ở đó. Mà Vạn Hạnh 
thuộc hệ thứ 12 của Thiền Phái nây. “Tam Ma Địa” theo 
Trí Độ Luận còn gọi là Tam Muội và Thiền Định cũng 
øọI là Tam Muội. Đây có thể là điệu dụng nào đó của việc 
đạt được thực ngộ Thiên. Chứ không hắn Tam Ma Địa là 
thực thể có từ bên ngoài. 


Như vậy hắn nhiên Vạn Hạnh chứng ngộ là nhờ khai 
quật nội tâm băng phương pháp Thiên định qua cửa ngõ 
và phương pháp hành trì của “Tam Ma Địa” 


Và cuộc cách mạng mà Vạn Hạnh thực hiện là xoay 
chuyên vận nước và Dân tộc bước vào thời huy hoàng, và 
tạo dựng nên Triệt lý thực dụng cho giông nòi. 


I. SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ TRONG CON NGƯỜI 
VAN HẠNH 


Ngoài sự nghiệp thực chứng Vạn Hạnh có được, ngài 

còn là một nhân vật mang ánh sáng tâm linh đi vào cuộc 

đời cứu giúp dân xây dựng một nước Việt huy hoàng rực 

rỡ. Nguyên tô để chuyển hoán được xã hội, không hăn do 

một mình Vạn Hạnh mà thành tựu trọn vẹn được, cũng 

phải nhờ vào những thực lực khác, mà mẫu chốt là những 

con người đang ở vào tư thê chính quyên cai trị, đó là 
những vị vua. 

Cái thông minh của Vạn Hạnh là un đúc huấn luyện 

và có khả năng tiên đoán được vận mệnh trước sau trong 


con người mà Vạn Hạnh muốn nhắm đến. Ngay từ khi 
được sự tôn kính của vua Lê Đại Hành, Vạn Hạnh đã tỏ ra 
xuất sắc trong việc tiên đoán sự thăng bại của quân ta 
“Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất 980 tướng Tống là 
Hầu Nhân Bảo kéo quân sang đánh nước ta, đóng binh ở 
núi Cương Giáp Lãng, vua Lê Đại Hành mời Sư đến hỏi 
“quân ta thăng bại lẽ nào?” Sư đáp “Trong ba, bảy ngày 
thì giặc ắt lui”. Quả đúng như lời Sư đoán”. 


Khả năng tiên đoán đó phải chăng nhờ tự nội tâm 
thực chứng thông suốt được quá khứ hiện tại và vị lai? Sự 
tương quan giữa một tâm linh VỚI Vạn vật trong vũ trụ vốn 
có săn trong môi tâm thức, nếu khơi dậy đúng mức thì sơn 
hà đại địa năm trong lòng bàn tay không ở đâu xa. Con 
người vốn chứa đựng và là tiểu vũ trụ, sự quan hệ tương 
hợp với đại vũ trụ không phải là điều huyện ảo. Nếu quật 
tung những bí â ân đang nấp kín thì có thể trông thấy được 
thế giới rộng lớn bao la trong đôi mắt. Những xoay vân 
chuyên động trong đó, như mâu gút đang tuân tự tháo gỡ 
Ở trong fa. 


Khả năng nây Vạn Hạnh còn xử dụng tuyệt diệu hơn 
trong việc tạo dựng nên một Lý Công Uần, sau nây trở 
thành một vị minh quân, một vĩ nhần của Dân Tộc. 


Vạn Hạnh chuẩn bị khai thị nhân tâm, vận động lòng 
dân băng sâm truyền một cách siêu dị. Sách Đại Việt Sử 
Ký phi lại răng: Trong thời Lê Phong Đỉnh sét đã đánh 


lên cây gạo ở chùa Minh Châu, làng Cổ Pháp (do Thiên 
Sư La Quí An trông năm 936) 1n thành chữ như sau: 


Thọ căn diễu diễu — Mộc biêu thanh thanh 
Hoa đào mộc lạc — Thập bát tử thành 
Đông A nhập địa — DỊ mộc tái sanh 

Chấn cung kiến nhật — Đoài cung ấn tinh 
Lục thất niên gian — Thiên hạ thái bình 


(Gốc cây thăm thắm — Ngọn cây xanh xanh 
Cáy hoa đào rụng — Mười tám hạt thành 
Cành đông xuống đất — Cành khác lại sanh 
Đồng mặt trời mọc — Tây sao ấn hình 

Sáu bảy năm nữa — Thiên hạ thái bình). 


Sách Đại Việt Sử Ký viết tiếp răng: “Nhà sư Vạn 
Hạnh tự đoán riêng rằng, trong câu (thọ căn diễu diễu) 
chữ căn là sốc, gốc tức là vua, chữ diễu đồng â âm với chữ 
yếu, thế là nhà vua (Lê Long Đỉnh) chết yếu. Trong câu 
(mộc biêu thanh thanh) chữ biểu là ngọn, ngọn là bây tôi, 
chữ thanh đông âm với chữ thịnh, thế là một người trong 
sô quân thân (Lý Công Uần) sẽ lên năm chính quyên. Ba 
chữ (hoa đào) góp lại (theo Hán tự) là chữ Lê, lạc là rớt, 
tức là nhà Lê rớt. Ba chữ (thập bát tử) góp lại là chữ Lý, 
thập bát tử thành tức là nhà Lý lên. Câu (đông A nhập 
địa) chữ đông và chữ a họp lại là chữ Trân, nhập địa là 
người phương Bắc vào cướp. Câu (dị mộc tái sanh) tức là 
họ Lê khác (Lê Lợi) lại nổi lên. Trong câu (chấn cung 


kiến nhật) thì chân là phương Đông, kiến là mọc ra, nhật 
là thiên tử, thiên tử xuất hiện ở phương Đông. Trong cầu 
(đoài cung ân tinh) thì đoài là phương Tây, ân là lặn tính 
là người tâm thường, người tâm thường mai một ở 
phương Tây. Mây câu này có ý nói vua thì non yếu tôi thì 
cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nỗi lên, thiên tử ở phương 
Đông mọc ra thì thứ nhân ở phương Tây lặn mất, trong 
vòng sáu bảy năm nữa thì thiên hạ thái bình.” 


Qua lời sắm nây, không những Vạn Hạnh tiên đoán ở 
thời kỳ nây mà còn suốt cả sinh mệnh của Dân Tộc từ thời 
Tiên Lê ở thê kỷ thứ 11, đến nhà Lý ở thê kỷ 11, 12, đến 
nhà Trân ở thế kỷ 13, 14 và cuỗi là nhà Hậu Lê ở thê kỷ 
15 và 16. Quả thật con người Vạn Hạnh quá vĩ đại thông 
suốt sự thành hợp, tan hoại, cả mây thế kỷ. Thời Tiền Lê 
vị anh hùng cứu quốc Lê Hoàn và là minh quân Lê Đại 
Hành đã từng đánh tan quân xâm lăng nhà Tông vào năm 
980. Ông mắt vào năm 1005. Khi vừa năm xuông các con 
tranh giành ngôi vua Lê Phong Việt mới làm vua được 3 
ngày thì bị em là Lê Long Đỉnh giết chết. Lê Long Đỉnh 
còn gọi là Lê Ngọa Triều, một ông vua tàn ác hoang dâm 
vô độ. Khiến cho nhân dân ly tán, lòng người phẫn nộ 
căm hờn, cơ hội cho sự xâm lăng của quân Tàu, có thể 
đưa dân tộc rơi vào kiếp nô lệ. 


Trước những biên động nguy ngập của thời đại, sự 
xuât hiện của Vạn Hạnh như một vị cứu tinh vĩ đại cho 
Dân Tộc, Vạn Hạnh là linh hôn của công cuộc cách mạng 


đưa Lý Công Uẫn lên ngôi. Ngài đã đảo tạo Lý Công Uân 
ngay từ lúc còn làm chú tiêu ở chùa làng Cô Pháp, để sau 
nây trở thành một vị vua anh minh làm tròn sứ mạng cao 
cả cho Dân Tộc. Nhờ sự giáo dục tài tình của Vạn Hạnh, 
Lý Công Uâẫn đã huân tập được tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ 
trong Phật Giáo, đặt sự tôn tại của Dân Tộc lên trên, xây 
dựng một xã hội nhân bản, hưng thịnh, an lạc. Sử gia 
Hoàng Xuân Hãn viết “Triêu đại nhà Lý là Triêu đại 
thuân từ nhất trong lịch sử nước ta. Đó là nhờ ảnh hưởng 
của Phật giáo”. Điều nây cũng đủ cho ta thây răng đóng 
góp của Vạn Hạnh vô cùng vĩ đại, sự nghiệp phi thường 
nây chắc hăn chúng ta không bao giờ quên được. 


Khía cạnh tâm lý nào đã tạo nên những Thiền Sư dẫn 
thân vào công nghiệp chính trị. Trước hết những vị là 
người có học thức, uyên bác, có ý thức vì sự hưng vi của 
quốc gia, là những người sông trực tiếp với quần chúng 
nên hiểu rõ về đời sông cũng như khía cạnh tâm lý trong 
mỗi người. Nên những Thiên Sư đem khả năng của mình 
để phục vụ cho nhân dân băng cách biến những ưu tư của 
họ trở nên niêm vui an lạc. Dẫn thân vào chính sự là cách 
hay nhất để có thể cải tổ và xoay chuyên được vận mạng 
của dân tộc hữu hiệu. Cần nhất, tạo được ý thức Dân Tộc 
tính trong sự trị vì của Vua hay những người trực tiếp cai 
trị dân từ đó mới đem lại sự thanh bình cho người dân. 
Đồng thời những Thiền Sư coi thường công danh phú quí 
lợi lộc, nên không bao giờ tranh giành quyên lợi, các vị 
chỉ đứng trên cương vị cô vẫn tham dự vào chính sự, chứ 


không dính đên chính quyên, nên ngôi chùa là nơi cư trú, 
cơm rau đạm bạc vân là thức ăn hàng ngày. 


Quí vị đi vào cuộc đời, tham dự chính sự trong cương 
vị xuât thê của mình, không muôn hòa mình trong vòng 
ràng buộc danh lợi, hành nhưng vô hành. 


Ngày mà Lý Công Uẫn lên ngôi vua, Vạn Hạnh ung 
dung ngôi ở Chùa Lục Tổ, bên cạnh chén trà, mỉm cười 
với chính mình, một nụ cười chìm lặng trong hư vô, chỉ 
có hư không mới cảm nhận thầm sâu được nụ cười nây. 
Vạn Hạnh đâu cần thiên hạ tung hô, dù rằng Vạn Hạnh 
lãnh đạo và phát huy kế hoạch vi diệu trong việc tạo dựng 
nên nhà Lý. Cái ung dung thanh thoát của những con 
người không hề vướng bận, làm thì có làm, vì chúng sanh 
nên phải dấn thân, nhưng không vì thê hoen ô được tâm 
linh của mình. Chúng ta phải cúi đầu qui ngưỡng trước 
những con người siêu dị nây. 


II. VAN HẠNH NGƯỜI TẠO DỰNG NÉN TRIẾT 
LÝ ĐẶC THÙ CHO DẦN TỘC 


Đứng trước vực thắm của Dân Tộc đang bị lôi cuốn 
vào những trào lưu văn hóa của ngoại lai, phi dân tộc, do 
sự đồng hóa thông trị đô hộ của để quốc Trung Hoa biến 
Dân Tộc rơi vào sự khống chế, khắc nghiệt, tàn bạo về 


mọi phương diện. Và thâm độc hơn đề đồng hóa người 
dân đến tận gốc rễ. Trung Hoa đã ô ạt chuyên chở hệ 
thống tư tưởng của họ, để áp đảo, phủ lên đầu dân, biến 
dân tộc ta mất sốc trở thành kẻ nô lệ, tôn thờ họ như một 
thứ thân thánh. Chúng ta không thèm đề cập đến những 
tay ngoại lai, những kẻ mất gốc, nô lệ văn hóa Tàu, Đề 
quốc đã đô hộ, đày đọa dân ta cả ngàn năm qua, để rồi có 
một sô tay sai văn hóa trở lại tôn thờ. Một đề quốc đã tàn 
phá tât cả những di sản của Dân Tộc thay vào đó một trào 
lưu văn hóa xâm lăng tiêu diệt, có một số người trở lại lạy 
lục cho là độc đáo. 


Đứng trước thảm trạng bị hùng đó, Vạn Hạnh ý thức 
mãnh liệt về Dân Tộc tính, tạo dựng nên một nên tâm linh 
đặc thù cho Dân Tộc, tông hợp những trào lưu văn hóa, 
thay vào đó mang một đặc thể hoàn toàn Dân Tộc. Nước 
Việt ở vào thời bấy giờ là nơi gặp gỡ nhiều trào lưu văn 
hóa và tín ngưỡng khác nhau. Nào văn hóa “Động Cổ” 
(Đông Sơn) Văn Hóa Cổ Mộ (Lạch Trường) văn hóa Hán 
nho, Phật học v.v... Trước những d biệt đó, muôn trưởng 
thành chắc chăn phải hóa giải những mâu thuẫn, thanh lọc 
lại và tạo nên một trào lưu văn hóa khác không chấp nhận 
lệ thuộc hăn vào một văn hóa nào cả. 


Vạn Hạnh vốn đã trải qua những xung đột trong nội 
tại, vì thế Ngài đã phải dùng đến phủ định (không) của 
Bách Luận để hóa giải những khúc mắc quan trọng nơi 
tâm thức. Dĩ nhiên không, lại không có nghĩa phủ nhận 


hoàn toàn sự có mặt của danh sắc, mà phải hiểu rằng, sự 
có mặt ấy chỉ là một giả thể, huyễn hóa không thật. Hăn 
nhiên có thê mặt trái của phủ định vẫn là khăng định, bởi 
lẽ khi phủ định một định nghĩa tức là phải thành lập một 
định nghĩa khác, dù không rõ nét lắm vẫn có sự trá hình 
nào đó, để từ đó mới có thê lật đỗ được điều ây. Dùng 
một lập luận nây để phá đi một lập luận khác. Trên bình 
diện tương đi thì vẫn đề nây không phức tạp như vậy. 


Nguyên tố cơ bản mà Vạn Hạnh đã dùng là phủ định 
mọi tư tưởng, cũng có thể ngay cả cái tư tưởng mà Vạn 
Hạnh đang dùng đề phá đó nữa. Sau khi đạt được sự vắng 
lặng hoàn toàn cho tâm thức ngài mới bắt đầu đặt lại sự 
có mặt của nó. Thực hiện điều này, trước hết ta thây ngài 
trung thực và không lệ thuộc vào một khuynh hướng nào 
trong việc đặt lại, như vậy cái nhìn mới không bị kéo lệch 
về một điểm. Một khi Vạn Hạnh đã đạp tung thì tất cả đều 
phải đồ ào, dù cái đó điều mà ngài phải nương vào mới 
đạt được. Tinh thân không trụ chấp vào danh tướng giả 
sắc trong Bách Luận, cũng có nghĩa là ngay cả Bách Luận 
cũng không được trụ. Cái phóng khoáng và tự do tuyệt 
đối trong Phật giáo là ở chỗ đó, thong dong tự tại trên mọi 
đỉnh đôi, nở những nụ Cười chân động làm lạnh cả hư 
không, không gò ép ở mọi định thước nào. 


Sau khi Vạn Hạnh đã thấm định lại một cách rõ ràng 
băng con đường trực giác kiên tánh, siêu việt lên trên mọi 
hiện tượng, thực nghiệm những tương quan băng con mắt 


trí tuệ sáng soi. Chỉ có điêu nầy mới không tạo nên những 
xung khắc trong việc quân bình, bởi vì nó hình thành từ 
một siêu thê, siêu thức, vượt ra ngoài tri thức bình thường, 
làm sao có thể ngăn ngại được hướng đi của nó. 


Những tổng hợp tư tưởng của Vạn Hạnh còn đi xa 
hơn Không Tử tìm ra cái “Đạo Nhất Quán” vì Không Tử 
chỉ dùng có suy tư và học tập — mà không qua chặng 
đường thực nghiệm — siêu thể như Vạn Hạnh. Và chặng 
đường để Vạn Hạnh thực hiện được còn Øay cân và độc 
đáo hơn nhiêu. Không những không bị đồng hóa lệ thuộc, 
mà còn vượt lên trên rực rỡ nữa. Vạn Hạnh người đã dựng 
nên một nên Minh Triết Việt Đạo độc đáo cho Dân Việt, 
đánh tan đi ảnh hưởng của ngoại lai. 


Theo sử gia Lê Văn Siêu, thiền sư Vạn Hạnh người 
đã sáng tạo ra và cho lưu truyền trong nhân gian huyền 
thoại rông tiên và nguồn gốc họ Hồng Bàng, còn là Việt 
Đạo. sử gia Lê Văn Siêu viết “Qua câu chuyện huyền 
thoại về nguồn gốc Dân Tộc, ta thấy ở đấy cũng một mùi 
đạo hạnh uyên thâm cũng một giọng kín đáo mà thuân 
phác, cũng một ý răn dậy luân lý để nghiên ngẫm cho từ 
vua quan đến thứ dân, cũng một tinh thân xây dựng về lâu 
đài cho muôn thuở, cũng một trình độ lĩnh hội và tổng 
hợp của cả ba đạo Nho, Phật, Lão, và cũng một ý thức 
sáng tạo lớn là để phụng sự cho tiễn phát của mỗi đạo và 
của Dân Tộc. Còn ai có thể ngờ được răng tác giả thành 
Thăng Long lại không phải là tác giả của nguôn gốc họ 
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Tuy nhiên trong quan niệm nguồn gốc họ Hồng Bàng 
ta còn nhận thây một dụng ý chính trị cao siêu là gây cho 
Dân Tộc niềm kiêu hãnh về nguồn gốc của mình, phá bỏ 
mặc cảm tự ti đối với Trung Hoa. Người Tàu nói có 
nguôn gốc từ Tam Hoàng, Ngũ Đề thì đây ta cũng có gốc 
gác từ vua Thân Nông, cha đẻ của nền văn minh nông 
nghiệp. Người Tàu nói giòng dõi của họ là con rồng 
(thuần dương) thì ta giòng dõi Rồng Tiên (vừa âm vừa 
dương) chắng cao siêu hơn và tròn đây hơn sao? Họ khoe 
bà Nữ Oa của họ đội đá vá trời và Bàn Cổ sinh ra từ khai 
thiên lập địa, thế họ không biết rằng ý thức của ta đã có 
như con chim bay giữa không gian (là cái nhà lớn) và thời 
gian (là con sông) chiết tự ở hai chữ Hồng Bàng ra hay 
sao ? 


Thiên Sư Vạn Hạnh, Thiên Sư Vạn Hạnh ! Người ây 
thì phải có công nghiệp nây, mà công nghiệp này thì nhât 
định là chỉ có người ây mới làm nôi. 


Trận đánh quân Nam Hán của Ngô Quyên ở Bạch 
Đăng giang chỉ là một chiến công gieo ảnh hưởng trong 
một thời gian. ngăn để sau phải có những trận đánh khác 
của Trần Quốc Tuân, của Lê Lợi và của Nguyễn Huệ. 
Nhưng trận đánh về văn hóa của Sư Vạn Hạnh thì đã là 
một trận đại thắng. øieo ảnh hưởng cho muôn đời về sau 
nây của con cháu rồng tiên. 


Sư Vạn Hạnh đã dàn một mặt trận văn hóa bao la 
trong cả không gian lẫn thời gian, khiến cho không một tư 
trào văn hóa ngoại lai nào có thể làm cho dân Việt quên 
quay đâu trở về tộc tố. 

Huyện thoại Hồng Bàng chỉ là một câu chuyện tưởng 
tượng đề diễn đạt và truyền đi cái đạo sông Việt Nam. Cái 
đạo ây tuy thoát thai ở Nho, Phật, Lão... Nó đã nhuỗm 
một màu sắc Việt Nam. Nó đã được un đúc nên qua một 
cuộc thử thách lịch sử dài tới hơn một ngàn năm. Nó có 
một nội dung tròn đây, phóng khoáng và siêu thoát nhưng 
cũng thiết thực, cụ thê, bình dân. Nó khoác một hình thái 
biến hóa khôn lường, hư hư, thực thực. Nó vô vi mà là 
hữu vi, hữu vi mà là vô vi, tranh đâu tích cực mà như là 
tiêu cực, tiêu cực mà thật là tích cực. Không phải là chiến 
để thăng mà là hòa để thắng, không phải thắng trong một 
ngày, một buồi, mà là thắng cho muôn đời về sau. 


Đạo ấy đã ăn sâu, đã thấm nhuân trong lòng người 
lòng sông núi, trong tâm thức và phong thái Việt Nam và 
chính trong những lúc nguy ngập, trong những cơn quốc 
nạn, trong những giai đoạn máu lửa, trong những cuộc thử 
thách mất còn mà cái đạo nhiệm mâu, siêu việt, tròn đây 
ây lại hiện ra sáng đẹp như chưa bao giờ sáng đẹp hơn và 
linh diệu không thể nào lường được. Cái đạo ấy thể hiện 
gỐI trọn trong huyện thoại Tiên Rồng và huyện thoại 
Hông Bàng xứng đáng được gọi là đạo Tiên Rồng đạo 
Hồng Bàng hay Việt Đạo.” 


IV. THÀNH THĂNG LONG, CÔNG TRÌNH SUY TƯ 
VÀ KIÊN TRÚC CỦA VẠN HẠNH. 


Kinh thành Thăng Long là một tác phẩm vĩ đại dung 
chứa và biêu tượng của một tổng hợp Triết Lý độc đáo mà 
Thiên Sư Vạn Hạnh đã suy tư và dựng nên. Nó đặc trưng, 
thê hiện mọi phương diện từ Văn Hóa, Nghệ Thuật, Triết 
Lý, Chính Trị v.v... đâu đó đều ¡in bóng dáng hùng vĩ của 
Vạn Hạnh, dù thời gian đã rêu phong, nhưng dấu chân 
người đã 1n đậm trên từng đường nét. 


Vạn Hạnh thuyết phục vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa 
Lư về Đại La (sau đối là Thăng Long) với mục đích bảo 
vệ nên độc lập lâu dài cho Dân Tộc. Vạn Hạnh thảo ra lời 
chiều dời đô, theo lời chiếu, đất Hoa Lư là nơi “thê đại 
không dài, vận sỐ ngắn ngủi, trăm họ hao tôn, vạn vật 
không nên”. Trong khi đó đất Đại La “ở giữa khu vực trời 
đất, có địa thê rồng quân hồ phục, ở giữa Nam, Bắc, 
Đông, lây, tiện hình thể núi sông sau trước, đất rộng mà 
băng phăng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vì 
neập lụt, muôn vật rât thịnh và phôn vinh †” 


Băng vào những tiên đoán và nhận định một cách 
siêu việt, ta thây Vạn Hạnh ý thức mãnh liệt vỀ sự hưng 
thịnh lâu bên của Dân Tộc. Ta có thê thây được nên tảng 
vững chải từ những biểu tượng, đặc trưng, thê hiện về mọi 
lãnh vực Văn Học, Chính Trị, An Ninh, quốc phòng, 


thương mãi, đô thị, với lối suy tư độc dị của Vạn Hạnh áp 
dụng trong kiến trúc, không ai dám phủ nhận công nghiệp 
vĩ đại nây, nêu không phải cúi đầu trước những mênh 
mang kỳ vĩ của sự hợp nhất trong ngoài. 


Trong Nguôn Gốc Văn Hóa Việt Nam, tác giả Lê 
Văn Siêu đề cập đến công trình kiến trúc thành Thăng 
Long của Vạn Hạnh như sau: “Ta hãy xem cải đường 
vòng chạy chung quanh nội thành biểu tượng cho thái 
cực, hai nhánh sông Tô Lịch bên hữu có hồ Lãng Bạc là 
úng thủy, bên tả thông ra đường Lưu Thủy là sông Nhị 
Hà, đó là biểu tượng cho Lưỡng Nghi. Cung điện của vua 
ở giữa có bôn mặt đều nhau ấy là tứ tượng. Thêm bỗn 
kiến trúc bốn công ấy là bát quái. Tất cả các đường đêu 
bắt đầu từ vòng thái cực mà đi chi chít không biết bao 
nhiêu, ấy là biến hóa vô cùng vậy. Nhìn vào thế địa lý của 
Thành Thăng Long thì ta thấy cách sắp đặt qui mô của 
người xưa rộng rãi và sáng suốt không thể nào tưởng 
tượng nồi. 


Nội thành đặt đúng trên núi Nùng, sau lưng là cái não 
thủy Tây Hô, bên tả là Tam Đảo, bên hữu là Ba Vì, Tây 
Hỗ (bên hữu) thuộc âm, bắt đầu băng chùa Bát Mẫu chạy 
vòng tới dãy núi Ninh Bình, Thanh Hóa và ra đến cửa bể 
Thân Phù. Tây Long (bên tả) thuộc dương, bắt đầu bằng 
cửa ô Tam Phù (Yên Phụ) để chạy tới dãy núi Yên Tử - 
Đông Triều và Hương Hải (tức Hòn Gay bây giờ). 


Trong nội thành cung điện sắp đặt theo đúng tám 
hướng: kiền, khảm, cần, chân, tốn, ly, khôn, đoài, ây là 
cái thê dữ tứ thời hợp kỳ tự (cùng bốn mùa giao hợp mà 
sắp đặt trật tự) dữ quý thân hợp kỳ linh (cùng qui thần 
giao hợp mà linh thiêng). Chấn và Đoài (nghĩa là Đông và 
Tây) là dữ nhật nguyệt hợp kỳ minh (cùng với mặt trời 
mặt trăng hòa hợp mà cùng sáng). Khôn và Kiền (Tây 
Nam và Tây Băc) là dữ thiên địa hợp kỳ đức (cùng với 
trời đât hợp cái đức của mình) 


Mỗi hướng có một ý nghĩa và ở mỗi hướng lại có một 
sự xây dựng theo ý nghĩa đó. 

Kiên ở (Tây Băc) dĩ quân chi (chú vào việc quân) 
phải cứng rắn cương quyết thì có Giảng Võ Đường, có 
chùa Trân Bắc, chùa Trân Vũ có miếu Thành Hoàng, làng 
Hữu Tiệp (có tin thắng trận thì về báo). 

Đối với Kiên và Tôn (ở Đông Nam) Tốn dĩ thuận chi 
(chủ vào việc Thuận Hảo) phải mềm dẻo thì có Văn Miễu, 
Trường Thi, Quốc Tử Giám, làng Văn Chương, chùa 
Long Hoa. 

Khảm (ở chính Băc) đĩ hãm chi, chủ dùng mưu mẹo 
thì có não thủy Tây Hỗ. 

Đôi với Khảm là Ly (ở chính Nam) ly dĩ lệ chi, chủ 
sự sáng suốt, đẹp đẽ thì có Ô Kim Liên, làng Kim Liên 
(bông sen vàng rực rỡ). 

Khôn (ở Tây Nam) dĩ tái chị, chủ lây sự chịu đựng 
kiên nhẫn đề thủ thăng thì có làng Thịnh Hào. 

Đối với Khôn là Cân (ở Đông Bắc) Cấn dĩ chỉ chi là 


việc nên ngưng thì phải ngưng lại ngay chớ tham thì có 
làng Nhật Tảo, Quảng Bá. 

Đoài (ở chính Tây) dĩ nguyệt chi, lây mềm dẻo làm 
cho băng lòng và chịu theo thì có chùa Nhật Trụ (bông 
sen trong đạo Phật) 

Đối với Đoài là Chân (ở chính Đông) Chân dĩ cô chỉ, 
lo việc cổ động thì có chùa Thạch Cổ (cái trông băng đá) 


Kiến trúc sư Vạn Hạnh lấy đạo lý làm nguyên tắc xây 
dựng kinh thành đã nhìn bao quát được đến thế thì ta phải 
công nhận công việc kiến thiết của người là một tác phẩm 
vĩ đại. Tác giả cụ thê hóa Triết Lý Tam Giáo Nho, Phật, 
Lão và kiến trúc kinh thành để nhắc nhở nhà cầm quyên 
hãy lấy đạo trời mà trị nước và quyết định tất cả hành 
động của vua quân từ tiêm thức.” 


Tổng quát cơ cầu kiến trúc kinh thành Thăng Long đã 
làm nổi bật lên lối kiến trúc tài tình siêu độc, một người 
kiến trúc sư dù tài ba cũng không làm nổi như Vạn Hạnh, 
ở đó chứa đựng cả nên triết lý tông hợp đặc thù của Việt 
Nam mà Vạn Hạnh khai sinh và huân dưỡng cho hậu thế. 
Ta thây Vạn Hạnh xử dụng Dịch lý của Nho giáo như là 
một kỹ thuật để phát huy và làm rõ nét, thể hiện giá trị 
siêu thể đặc thù của một chủ lực, đó là ý lực của nền Minh 
Triết Việt Phật. 


Sự có mặt của những ngôi chùa trong đồ án kinh 
thành nây, thê hiện mặt tư tưởng, nghệ thuật, như là một 


biểu hiện sáng ngời của Dân Việt, dùng ánh sáng tuyệt 
luân của Phật giáo hành hoạt cho mỗi tâm thức. Cái đa 
dạng và siêu thể trong tư tưởng Phật giáo, nối bật hơn hết 
trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của nhân loại. Và cảng đa 
dạng hơn nữa khi Vạn Hạnh xử dụng trong lãnh vực 
chuyên hóa thực tại bằng phương thức nhập thế, cải tổ 
con người, tạo dựng một xã hội huy hoàng băng chính cái 
tâm. 


Nếu chúng ta ngồi ngăm nhìn thật sự công trình vĩ 
đại của Vạn Hạnh, không ai trong chúng ta là không khiếp 
đảm cúi đâu trước một con người quá hùng vĩ. Chỉ một 
Thiên Sư mà đã có được công nghiệp lẫy lừng giá trị cho 
muôn đời, nhờ thông đạt cái linh năng kỳ bí trong mỗi 
con người, hiển rõ lên cái tâm tương quan giữa đât trời, 
thâm sâu và mênh mang như hư không lông lộng, rực rỡ 
như ánh sáng phi thường chiêu thăng xuống vực sâu ngàn 
năm phong kín bởi bóng tối dày đặc. Vạn Hạnh con người 
vĩ đại, tuyệt luân, cả ngàn năm trước và sau chưa một aI 
có thể sánh bằng, giá trị tuyệt vời mà ngài đã để lại muôn 
đời tồn tại với núi sông, như lòng ngài đã gởi gắm từ thuở 
ban đầu với thủy chung vô tận. 


V. TƯ TƯỞNG THIÊN CỦA VAN HẠNH 


Vạn Hạnh khơi dậy chặng đường giác ngộ thực 
chứng qua cửa ngõ của Bách Luận và Tam Ma Địa. Bách 


Luận chứa đựng toàn bộ tư tưởng thâm sâu của đại thừa, 
đó là một thứ khí giới sắc bén và vô cùng tôi hậu trong 
việc đạp đỗ những thành trì suy luận của trí thức, đập phá 
đến tận cùng những gì ngăn ngại, để làm hiển lộ nên cái 
tánh không tròn đây. 


Cả cuộc đời của Vạn Hạnh ta thấy phảng phất phong 
thái của Thiên Sư vượt thoát ra ngoài tử sinh, điểm nỗi 
bật nhất là Vạn Hạnh ứng dụng thiên trong những công 
cuộc hưng phục giá trị văn học và nghệ thuật cũng như trị 
quốc một cách siêu việt. Ảnh hưởng nây không những chỉ 
có giá trị ở một thời điểm mà còn mãi mãi cho cả một 
sinh mệnh của Dân Tộc. Dù răng Vạn Hạnh không đăng 
đài thuyết pháp độ sinh, nhưng cuộc đời của Ngài đã là 
một bài thuyết pháp sông động và hiệu năng thâm sâu 
nhất. Chỉ có những cung cách nây mới chuyền hoán lâu 
đời và chỉ có những cung bậc tương xứng mới bắt gặp 
ngôn ngữ im lặng nây. Nó có giá trị ở những tâm linh có 
được sự thường nghiệm tra vẫn với tự tâm may ra mới 
thâu hiểu được ngữ ngôn vô hành nây. 


Tư tưởng Thiền của Vạn Hạnh không thể dùng suy 
đoán của tri thức mà có thê vén mở được, bởi lẽ ngài chưa 
một lần hé mở cánh cửa tâm linh, đâu đó được bao bọc 
bên ngoài băng những hoạt động tích cực trong mọi lãnh 
vực, mà chỉ có khả năng của một Thiên Sư trác việt mới 
làm nỗi. Đến với ngài là phải đến với những thành quả 
như là một biều tượng không lời mà Vạn Hạnh đã dựng 


nên. Thường nghiệm mãnh liệt thì cánh cửa nây sẽ mở 
tung, như bâu trời cao 1n đậm hình hài của Vạn Hạnh. 


Niên hiệu Thuận Thiên thứ 9 (1018) ngày rằm tháng 
5 Sư viên tịch đi vào nơi vĩnh cửu. Vạn Hạnh đến đi trong 
cuộc đời, như một thăm hỏi, dừng lại đề chuẩn bị cho một 
hành trình phụng sự chúng sanh khác. 


Sự có mặt của Vạn Hạnh là làm sống lại sinh mệnh 
của dân tộc, và tiếp nỗi để đạt được thành công, những 
hoài bão của lớp Thiên Sư trước chưa thực hiện được. 
Vạn Hạnh đã tổng hợp và thắp sáng ngọn đuốc bùng tỏa 
ánh lửa soi sáng cho non sông trong suốt lịch trình tiến 
hóa. Dù răng Ngài đã vào nơi yên nghỉ, nhưng đâu đó vẫn 
còn những lời nhắn nhủ chứa đựng trong hư không, âm ỉ 
trong lòng người, và thập thoáng đâu đây bước chân của 
người đi theo với vận mạng muôn đời của đất nước. Ngài 
đã từng đưa dân tộc thoát ra khỏi một khúc quanh vĩ đại, 
lẽ nào bây giờ không một lân vì đại nguyện ngài không nỡ 
dẫn thân nữa sao? Đất nước bây giờ đang ở trong hoàn 
cảnh bị thương, tương tợ như 1000 năm Bắc Thuộc bị đô 
hộ bởi người Tàu. Vận nước nghiêng ngửa, điêu linh, dân 
tộc khôn cùng. Dấu chân của ngài vẫn còn phảng phất đâu 
đây xin một lân ngài lộ diện cứu nguy dân tộc. 


Bài kệ của Vạn Hạnh để lại: 


Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 


Vạn mộc xuân vĩnh thu hựu khô 
Nhậm vận thạnh suy vô bồ uy 
Thạnh suy như lộ thảo đáu phô. 


Dịch: 


Thân như bóng chớp chiêu tà 

Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời 

Sá chi suy thạnh việc đời 

Thạnh suy như hạt sương sa đâu cành. 


Nói xong, Sư lại bảo chúng “Các người cần trụ chỗ 
nào?” Ta chăng lây chô trụ mà trụ, chăng y không trụ mà 
trụ.” 


Qua bài kệ trên ta thây được cái thực chứng siêu 
nghiệm về cuộc đời, trong đó mọi vật đều biến đổi, thân 
phận con người tựa như bóng chớp có đó rôi không, chỉ là 
giả hợp vay mượn tứ đại mà hình thành, một giờ khắc đi 
qua là cũ, sự tàn tạ đang quấy động. Những øì được gọi là 
thạnh hay suy cũng vô nghĩa như thân phận con người vô 
nghĩa trước ngưỡng cửa tử sinh. Sự hưng thạnh vôn đã 
ngầm chứa và ân bóng dáng suy vi trong đó, bởi lẽ đó 
không phải là thực thê thoát ra ngoài chi phối của thời 
không. 


Vạn Hạnh cho chúng ta thấy răng phải đối diện với 
nó trong nụ cười hùng trắng đừng bao gIờ sợ hãi. Vì tự nó 


vốn là giọt sương ở đầu cành, chỉ cân cơn gió nhẹ thoáng 
qua sẽ vỡ ngay như thần phận ngàn đời mà nó đã khoác 
vào. Đối diện và không sợ hãi là cương lĩnh tối hậu trong 
việc quật tung để khám phá bóng dáng thật của tương 
quan. Một Vạn Hạnh độc nhất trong lịch sử Dân Tộc cũng 
từ những nguyên tố đôi diện và không sợ hãi nây mà 
thành tựu được sự nghiệp. Nếu sự trực điện và vô úy đó 
phù hợp với chân lý, không trở ngại cho hạnh nguyện độ 
sanh, thì chắc hắn không màng đến sự dẫn thân dù phải hy 
sinh tánh mạng cho đại cuộc. Vạn Hạnh đã vượt ra và đi 
trên cõi sông chết như là chặng đường đến đi không 
vướng gót. Ngài thể nhập thâm sâu tinh yếu của Thiên, 
không trụ vào bất cứ ở đâu, trong hay ngoài, niết bàn hay 
tử sinh, nơi nào cũng phớt qua, như gió thoảng mây bay. 
Chăng những Vạn Hạnh không trụ vào đâu cả mà ngay 
cái không đó cũng không bao giờ ta thấy có bóng dáng 
của Ngài, tất cả cũng chỉ là diệu dụng linh hoạt, hành 
nhưng vô hành, tâm không y trước vào huyếễn tướng, 
không đắm chìm trong danh sắc, nên cuộc đời của những 
con người siêu dị nầy thong dong tự tại. Nơi nào lại 
không phải là quốc độ của các ngài? Không trụ vào bất cứ 
nơi đâu, bởi lẽ không có chỗ nào cân thiết để trụ, ngay cả 
cái không đó nữa. Nêu không khéo xử dụng cửa ngõ nây 
ta lại rơi vào cái không khác bao bọc. Nó là vậy đó, sự có 
mặt nào nêu đặt lại cũng đều trở nên phức tạp và nghịch 
lý, nhưng phức tạp và nghịch lý cũng chưa hắn là then 
chốt cột chặt ta trong ấy. Cần nhất là vượt lên trên những 
mâu thuẫn không bám vảo đâu. 


Vạn Hạnh thoát ly ra khỏi triều chính cũng từ những 
nguyên lý này, sự có mặt của ngài trong công cuộc xây 
dựng dân tộc, đầu đó được thịnh vượng ngài lại trở về với 
cái ban đầu mà ngài đã đến là cái không trụ. Vạn Hạnh 
thanh thoát và rỗng không như một lần cuối cùng trong 
cuộc đời bình thản với những vân kệ giá trị cho muôn đời. 


Vua Lý Nhân Tông kết luận cuộc đời của Vạn Hạnh 
như sau: 


Vạn Hạnh dung tam thể 
Chân phù cổ sấm thi 
Hương quan danh cổ pháp 
Trụ tích chấn vương kỳ 


Nghĩa là: 

“Thiên Sư Vạn Hạnh hợp nhất được ba cõi, quá khứ, 
hiện tại, vị lai 

Đúng với tinh thân tiên tri thời cô xưa 

Quê hương danh tiếng là Cô Pháp (kinh đô Phật giáo 
Việt Nam tôi xưa) 

Thiên Sư đem gậy Thiên Học bảo vệ cho lãnh thổ 
quốc gia.” 


Lời thơ truy tán của vua Lý Nhân Tông cũng đủ để 
kêt luận một con người phi thường nhât trong lịch sử Dân 
Tộc. 


THIÊN VÀ THỊ CA TRONG THỊ KỆ 
MÃN GIÁC THIÊN SƯ 


"Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sẵn trước một cành mại ”. 


Mãn Giác, một thiền sư mang đầy nghệ sỹ tính đã để 
lại trần gian đóa mai vụt nở trước sân mà ngản năm vang 
vọng trong vô cùng vẫn không hề tan rã, ở đó hương sắc 
quyện vảo hư không tô thăm khung trời nghệ sỹ, trong ây 
còn lại những vân thơ mang mang bao phủ đất trời. 


Cả cuộc sống được dựng nên từ lời thơ, thế Ø1ỚI nÚp 
mình trong đóa mai chớm nụ và tính chất nghệ sỹ đượm 
nhuân trong hương sắc phảng phất đi vào cõi tĩnh mịch 
trong vô cùng. Chỉ có lúc đêm khuya bặt hết tiếng côn 
trùng, mọi vật chìm lặng trong màn đen cô tịch mờ ảo, chỉ 
còn đóa mai hé nụ điểm tô cho đêm trường, những rung 
cảm bỗng chốc đi vào từng thớ thịt làm âm lại sinh động 
cho tâm thức, cuỗi cùng những tinh hoa của đất trời từ từ 
tuôn chảy dệt nên những vân thơ tiếng nói trong thời 
không. 


Bóng dáng và dâu vết của chặng đường đó bật tung ra 
khỏi ngưỡng cửa quyền năng, còn lại những biến hóa phù 


thủy quyện vào đôi tay tung ra những vân thi kệ, mà cho 
đên bây giờ cành mai của năm xưa bông hiện hình làm 
tươi mát cho đât trời cho cuộc sông hôm nay. 


I. CON NGƯỜI VÀ THỊ CA, BIÊN GIỚI CỦA 
MỘNG VÀ THỰC 


Sự hiện hữu của con người được kế như vô nghĩa nếu 
không nhờ thi ca làm đẹp cuộc đời. Con người vốn là 
dòng sinh mệnh trôi lăn giữa những phong ba bão tô, 
thỉnh thoảng dừng lại với những biến động trá hình cuả 
hạnh phúc, mà đúng ra là cửa ngõ của những nghịch cảnh 
khác. Hạnh phúc mà chúng ta đang trực diện nêu có, chỉ 
là bóng dáng giữa mộng và thực, ranh giới của nó tựa như 
đường tơ kẽ tóc, như nhát kiếm chém phăng vào dòng 
nước đang chảy, biên giới nầy mong manh như chính thân 
phận con người. 


Thực cũng chỉ là mộng được dệt nên từ có của thời 
gian, những khởi động đi qua nhanh như tia chớp, tạo cho 
ta tưởng chừng đó là hiện thực, sự thấp. thoáng mờ ảo đó, 
biến thê nhân trở thành đối tượng chỉ sống với cảm quan 
phong phú, được dệt nên và hình thành từ cuộc sống vốn 
tràn ngập phi thực. Ý tưởng nhận thức được hưng khởi 
theo chiêu hướng sai sử tác động, không năm nơi nguyên 
ủy của lý lẽ vượt thoát. 


Con người sông với niêm kiêu hãnh, ôm giữ những gì 


có được trong đôi tay, yên mình theo nghĩa thực hữu, 
quan cảm nếu được xuất hiện trở thành định lý bất di bất 
dịch, vì thế chặng đường đập vỡ thành trì cứng nhắc của 
tưởng quan lăm lúc trở nên bất lực. 


Biên giới được xem là ngăn cách không tạo cho con 
người cảm thông với sự biết và không biết, giữa say với 
tỉnh, giữa mộng với thực. Khi nào ranh giới này bị san 
băng tiêu hủy thì mộng và thực ấy còn lại một khối duy 
nhất, vượt ra ngoài những biên kiến, say bới tỉnh như cơn 
lốc cuốn hút vào hư vô. Có ai tỉnh hoài mà không say? Có 
ai say hoài mà không tỉnh? Nhưng, nếu tỉnh theo nghĩa 
tỉnh của thực tại thì điều này cũng chỉ trá hình của say, 
bởi lẽ hiện thực được dựng nên từ cảm quan, tưởng chừng 
chứ không phải là một thực tại với những tra vẫn khám 
phá, những đặt lại nếu có, thì thực tại này trở thành phi 
thực ngay. Nếu trở thành phi thực thì sự có mặt của con 
người há không phải đang say hay sao? 


Biên giới thi ca năm ngay khoảng đó, tạo cho con 
người cách thức nhìn sự vật theo những cảm xúc lạ 
thường, vượt ra khỏi cuộc đời bên cạnh lỗi nhìn thi vị. 
Với thi nhân, nêu trăng là trăng thì trăng không còn thơ 
mộng, huyện ảo nữa và Lý Bạch đầu có tự mình nhảy 
xuông sông vì chỉ muôn ôm giữ một vâng trăng. Vâng 
trăng mà họ Lý muốn có được trong đôi tay bé nhỏ của 
mình chính là vâng trăng của mộng và thực. Vì nếu, họ 
Lý biết là trăng chiêu rọi bóng ở dưới nước, thì đâu tự 


mình tìm lây cái chết oan uống. Còn nếu bảo răng trăng là 
thực thì ông cũng thừa hiểu răng cỏi thực ấy chỉ có ở trên 
nên trời trong xanh chứ đâu nằm ở dưới nước, nhưng họ 
Lý đã thoát ra ngoài tương quan, nên tìm đến vâng trăng 
mà không cân biết trăng ấy từ cõi nào. Chừng đó cũng đủ 
rôi, tra vân nhiêu thì trăng không còn thơ mộng nữa. 


Nhưng không có nhĩa nhìn trăng và thấy đó là đơn 
thuân thì cuộc sông và thi nhân hóa ra vô vị sao? Ngôn 
ngữ thi ca trở thành một thứ quyền năng biến hóa không 
lường. Có như thê Hàn Mặc Tử mới bắt "răng nằm sóng 
sối trên cành liễu" hay Xuân Diệu mới bắt "gió hôn trên 


⁄1† 


wa 


Không phải thị nhân có quyền năng, nhưng sự sáng 
tạo đề dệt nên thi ca trở thành quyên biên và đưa tri giác 
của thi nhân thoát ra ngoài những saI biệt mà một con 
người bình thường không thể tìm được. Thi nhân là kẻ cổ 
găng khám phá những gì đang bị che dâu, khuất lập trong 
thực tại. Sự cô găng nảy không có nghĩa phải nặn óc để có 
những vân thơ, mà điều này là cách nhìn mới lạ vôn đã 
được un đúc sẵn trong thi nhân, có cơ hội nhìn ngăm đôi 
tượng thì cảm xúc trào dâng, vui buôn đối với thi nhân 
cũng chỉ là sự pha trộn giữa mộng và thực, khám phá truy 
tìm những mới lạ không có nghĩa để từ đó chạy trôn Cuộc 
đời mà phải sống thực và gần gủi với đời. Trong niêm 
hoan lạc hay trong khổ đau ngôn ngữ thị ca đều có mặt, 
diễn tả những trạng huông nây thơ mộng ngay lúc khô 


đau đến độ dư thừa: 


"Một chiếc càm lim chán có Đề” 
Ba vòng xích sắt bước thì Vương” 


(Cao Bá Quát) 


Điều quan trọng là phải hoán chuyên những thực trạng 
đó trở thành ngôn ngữ mà đối tượng thưởng thức tìm thấy 
giá trị siêu việt. Thi nhân không cân phải áp dụng đến 
nghệ thuật, vì thi nhân vốn đã là một siêu nghệ thuật rôi, 
nếu sự chuyên hóa phải có nghệ thuật thì sự trào dâng để 
có thi ca trở nên đè nén trong nghệ thuật. Thơ được xuất 
hiện khi đi qua quá trình cảm nhận và rung cảm, nếu 
muôn xử dụng nghệ thuật thì phải xử dụng trước khi rung 
cảm. Một khi rung động xuất hiện, thi nhân không nỡ 
chèn ép dù đó là nghệ thuật đề thi vị lời thơ. Nhưng nếu 
thơ được xuất hiện trong ngăn ngại thì hồn thơ trở nên tức 
tưởi và ngôn ngữ thi ca không còn dệt từ những cảm quan 
tuyệt diệu nữa. Nó trở thành công lệ của nghệ thuật. 


I. THIÊN TRONG THỊ CA 


Thiên là thực thể của những sinh động, biến hóa liên 
tục, gây chấn động tầm thức để từ đó đạt được giác ngộ. 
Thiên hướng đến trực ngộ, chứng nghiệm thực trạng trong 
những sinh khởi bình thường, không qua lăng kính phân 
biệt mà phải nhìn thăng bằng định lực, không đắm chìm 


trong những lý luận huyện ả ảo, quán chiếu mọi tương quan 
hiện tượng băng đôi mắt cảm thông không ngân mé, 
nhưng hăn chắc không øì ngăn trở nối. 


Trong hầu hết những công án của Thiên đều ân mang 
cốt cách văn chương thi ca, như một câu nói lơ lửng, một 
bài thơ không hiểu nổi. Nhưng, chính cái lửng lơ ấy tạo 
cho kẻ đôi diện hoang mang, ray rút, bí lỗi trước những 
suy luận và cuối cùng bỗng nhiên lăn mình trường tới cửa 
ngõ rỗng không. 


Thiên bao phủ len lõi bàng bạc trong thi ca khá nhiêu, 
nhất là thi nhân một khi muôn hiệu cảm thông đôi tượng, 
trước hết phải cảm thông chính mình, và để từ đó bắt 
nhịp, phơi bày trao gởi lời thơ. Thơ là một cách hiểu, lối 
sông VỚI Sự Vật trong mọi hoàn cảnh gợi hứng cho thì 
nhân, tuy nhiên sự hiểu lăm lúc vẫn còn kẹt vào những so 
đo phán xét, theo bản năng lôi kéo những hiện vật trở 
thành sản phẩm đơn thuân lý trí. Chỉ có sự hiểu biết của 
siêu nhgiệm, vượt thoát ra ngoài biên g1ới mọi tương quan 
thường nghiệm, thì mới có thể đạt tới đích của Thiên là 
tạo năng lực thể nhập vào thi ca, không còn nhị nguyên 
mà là một. Bởi vì trí huệ hình thành là nhờ phá tan đi chủ 
thể, khách thể, những lý luận nêu không tiêu hủy sẽ thành 
ngăn ngại, như thế chặng đường tìm đến sự dung hòa hội 
nhập biên thành hồ thăm chôn chặt cuộc đời. 


Thiên có công năng linh diệu trong việc hướng trì 


thức khi nhìn muôn vật trở nên siêu thực, nhìn với cách 
nhìn, lỗi nhình như thị, không thành kiến mà phải ly khai 
ra khỏi những đối lập, phải biến sở hữu của riêng mình 
thành chung của vạn hữu - Thi nhân nêu không khơi dậy 
con đường cảm xúc, rung động toàn triệt thì thi ca không 
đạt được tận cùng vi diệu và như vậy lời thơ không trải 
hương, ươm mật. Thi nhân cũng có thê dệt những rung 
cảm của mình trên lỗi về thăng hoa hiện hữu, nhưng cũng 
có thê biến ray rứt của mình nhuộm đen tối khổ đau thêm 
cho đời. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bản năng đang 
ngự tiềm ở thi nhân. 


Chúng ta thử tìm những sắc thái đặc thù trong một vào 
công án băng thi ca của Thiên, như Viên Chiêu Thiên Sư 
có lần đáp: 

"Gốc tùng trồi gió âm buồn 
Mưa qua lôi đó váy bùn nẻo đi”. 

Ngài diễn tả thực trạng nhưng, trong ây có một cái gì 

nhăn gởi bất động như chính cái yên lặng trỗi buôn của 


cây tùng. Và cũng lân khác ngài đáp khi được hỏi về 
"Chân" 


"Hoa rừng vướng lệ nữ thân 
Gió xao cành trúc tiêng đàn Bá Nha” 


Có ai hiểu được tiếng đàn Bá Nga ngoài Tử Kỳ? Cái 


lơ lửng của Thiền như chính cái lơ lửng của thi ca vậy. 
Nếu nhìn nước với con mắt của khoa học, của lý trí thì 
nước được câu tạo bởi H2O nhưng, với nhãn quan thi 
nhân lại thây nước là bên đò tiễn biệt, những hẹn hò chờ 
đợi hoang vắng, cô quạnh trong buôn đau, lững lờ trôi 
như dòng nước v.v... cách nhìn đó xuyên qua thực thể, 
chặng đường nây gân giống với Thiên trong việc tìm 
những bí ân đăng sau mọi tương quan. Nhưng, thi nhân 
hâu hết từ đó khởi lên những hoài cảm, xót xa, thương 
tiếc, dĩ nhiên vẫn hơn những đối tượng không tìm thấy 
được lý lẽ này, vì còn cơ may nhìn lại sư đau thương ấy. 
Ngược lại, với Thiêu truy cứu về hiện tượng bằng những 
cung cách nây nhưng, vượt lên trên ở điểm Thiên không 
phải là thực thê chết cứng lặng thinh, mà rất linh diệu, 
tươi sáng, nhìn sự vật trôi qua, biến hiện, bằng con mặt 
thờ ơ, lãnh đạm không hê lo sợ mảy may nào. 


Ngoài những điều trông thấy như nước chăng hạn, nếu 
sự đơn thuân nước là nước thì bình thường quá, nhưng 
mặt trái nuớc vẫn là cái gì có thê là điểm nhớ nhung, hy 
vọng, tùy theo trạng huống mà đối tượng đã gặp. Thiên 
lột trái bộ mặt ây và đưa con người nhìn thăng vào đó, 
đừng lo sợ vu vơ và đặt tra vân ngay nếu, mặt trái là sự 
hắn nhiên thì tại sao không từ đó để thây răng đàng sau 
những xô bô, tan rã có một cái gì rất thực, TẤT thi vị, mà 
ngôn ngữ không diễn tả được. Đừng run rây phải đôi diện 
với hùng lực sẵn có trong mỗi người, dung hòa được điều 
này thì cuộc sông không còn đau khô triền miên nữa, mà 


phải bắt nhịp cảm thông như thi nhân đã thi vị cuộc đời 
băng chất liệu lời thơ, phải vượt ra khỏi trói buộc, như 
những Thiên sư đã từng vượt, thì cuộc đời không còn phù 
vân mộng ảo nữa, có một cái gì đáng yêu nên thơ trong 
ây. 


II. SỰ DUNG HÒA GIỮA THIÊN VÀ THỊ CA 
TRONG CON NGƯỜI MÃN GIÁC 


Mãn Giác Thiên Sư (1052-1096) đã tổng hợp dung 
hòa những sắc thái độc đáo của Thiên tác động và hưng 
khởi cho thi ca. Trong ấy ta tìm được những vân thơ theo 
hình thái thi kệ một cách bình dị, thường nhật, thanh 
thoát, nhưng đã chứa những nghĩa mâu thâm kín, vén mở 
chân trời huyền nhiệm mà thi ca ấn mình trong đó. 


Mãn Giác khơi dậy sự vật hiện hữu trước mắt với lỗi 
nhìn đặt nguyên vị trước và sau chính nó đã năm, không 
hắn phải tách rời ra khỏi tư thế. Điều quan trọng từ đó 
thăng hoa và đưa nó trở nên biểu tượng tối cần để ngắm 
nhìn. Mãn Giác đặt vẫn đề hết sức dung dđỊ, sự tôn tại, diệt 
vong của nó theo quan điểm con người và thi nhân, cũng 
như giữa thi nhân với Thiên Sư. Tra vẫn của Mãn Giác 
được xuất hiện đồng lúc với thời điểm ngự trỊ của thời 
gian, nhưng điều này đã mở bảy khi hình hài, hương sắc 
chính nó hiện diện ở trần thế. 


Người nghệ sị thi nhân đến giữa cuộc đời không nhất 


thiết phải đề lại những vân thơ bất hủ, sự có mặt của họ 
chính là vần thơ tô thăm cho những giá trị mà con người ít 
tìm thấy. Có làm thơ cũng chỉ dệt nên những rung động. 
và sự nói năng nây là những tiếng vọng lên, sau đó vụt tắt 
qua mau, nhưng có ai dám bảo răng kẻ ấy không gởi gầm 
cả một tâm lòng cho nhân thê? Hôn thơ khi đã được xuất 
hiện, nó bàng bạc ăn sâu và thâm nhiễm vào chính ngay 
đôi tượng. Nếu, sự vật được đôi mắt thi nhân ché qua dù 
không dệt nên thi ca thì nó vẫn in dấu và tỏa ra những sắc 
hương hơn những sự vật khác, sự vươn lên cuả nó đã tô 
thăm, làm đẹp cuộc đời bằng ngữ ngôn im lặng. Sắc vị ấy 
phảng phât bay chập chờn trong hư không, một lúc nào đó 
chúng ta thật sự nhìn ngắm giải lục trăng trên nên trời 
xanh, hay ánh trăng lung linh huyền ảo, màu sắc và yên 
lặng đó cho chúng ta những rung động mà chính nó đã 
được un đúc những cảm nhận của thi nhân từ trước. 


"Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt 
Thời nguyệt năng thưởng chiêu cô nhân” 


Người xưa không thể trông thấy được vâng trăng hôm 
nay, nhưng ánh trắng hôm nay trước đó vôn đã chiêu TỌI 
ngƯỜIi Xưa. Đề rôi bây giờ hương sắc người xưa vẫn còn 
đó, ân mình trong thăm thăm mênh mang. Cô nhân đã đi 
qua nhưng ánh trăng còn ở lại để điểm tô và làm đẹp cho 
con người. Sự ngự trị rung động của thi nhân có mãnh lực 
phi thường, hoán chuyên sự vật theo cách nhìn và tạo cho 
con người duyên theo đi vào lối khác tràn ngập màu sắc 


âm thanh kỳ ảo. 


Mãn Giác thiên sư người đã để lại một bài thơ mà 
ngàn năm trôi qua giá trị vượt ra ngoài tử sinh. Âm vang 
của nó tựa như tiếng thì thâm. được cất lên từ đỉnh cao 
chất ngất vang vọng xuống trần gian. Làm cho con người 
sực nhớ đến sự tàn phá hủy diệt của thời gian, nhưng 
trong đó âm hưởng vẫn tỒn tại trong vô cùng, vượt thoát 
có không. 


Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tòng đâu thượng lai 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai 


Dịch: 


Xuân trồi, trăm hoa rụng 

Xuân đến, trăm hoa cười 

Trước mặt, việc đi mấi 

Trên đấu, già đến rồi 

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 
Đếm qua sẵn trước một cành mại 


(Ngô Tât Tô) 


Thời gian là mẫu chốt cột chặt, được con người lập 
nên và cũng chính từ đó hủy hoại những hình ảnh không 
chút tiếc thương. Nhưng với Thiên sư kẻ thoát ra ngoài 
cõi sông chết thời gian không còn đụng đến, bỗn mùa 
không duyên theo thì lấy øì mà lập. Khi tạo cho đời sự 
dung hòa, Thiên sư y cứ nơi đó hé mở cho thê nhân đàng 
sau những chông chất tàn phá ấy còn lại một cái gì rất là 
thơ, rất là thực. Hoa tàn rơi rụng đề rồi chìm lặng ân mình 
trong hư vô, tạo nên kiếp lang thang trước ngưỡng cửa 
chờ đợi tiếp nỗi. Nhưng, đó là sự chuyên mình đề sinh 
thức tôn tại ở môi giới khác. Với nhãn quan của Thiên sư 
nó đã bị chiếu vào tận cùng nguyên thê mà chính nó đã đi 
qua, đây cũng là phương cách huân trưởng cho sự vươn 
lên một lối và cách tôn tại khác. Sự hiển lộ nây vẫn trá 
hình len lõi chứ không hắn kết thúc một đời. Hoa tan biến 
theo bản năng thông thường được dựng nên theo những 
nguyên lý thành, trụ, hoại, diệt. Nhưng đêm qua sân trước 
một cành mai nở rộ, mãi mãi tôn tại trong vô cùng, không 
ai có thể tàn hủy mà chính nó đã hiện hữu trong vượt 
thoát. Cành mai Mãn Giác thi sỹ trông thấy, không được 
dựng lên từ thời gian, nó đã xuất hiện tôn tại ngay trong 
mọi sinh diệt của cuộc đời. Bóng dáng của nó không năm 
ở đâu trong hay ngoài nhưng, tât cả chính là sự có mặt phi 
thường của nó. 


IV. TÍNH CHÁT NGHỆ SĨ TRONG CON NGƯỜI 
MÃN GIÁC 


Mãn Giác được mệnh xưng là con người nghệ sỹ, 
nhưng vượt lên trên tất cả những gì được gọi là nghệ sỹ. 
Nghệ sỹ ở đây được hiểu theo nghĩa những rung động, 
những cảm hứng vụt khởi, đề rồi còn chỉ lại lời thơ, một 
chút gì đẹp thấp thoáng ấn hiện trong vô cùng. Và nghệ sỹ 
ở đây theo nghĩa lãng quên, làm tất cả nhưng không hề 
nhớ mình đã làm cái gì cũng như không có cái gì để làm 
cả, không một vật nào có thể trói buộc ngăn ngại được. 
Nếu có nhớ thì sự nhớ ây chỉ là cách để quên và đôi khi 
sự nhớ nây trở thành vô niệm trong đó. Vượt lên trên 
những phê phán ngộ nhận, đạp tung những gì được gọi là 
định thước. Những thứ ấy không cân thiết và không làm 
trở ngại nhất là con người nghệ sỹ giải thoát. 


Mãn Giác đã đây lui thời gian ra khỏi ngưỡng cửa chờ 
mong, phóng mình tới đích phi thời gian. Đêm trước sân 
cười một nhánh mai đã chắn động cả đất trời, như tiếnng 
vang đinh tai nhức óc làm con người chơi vơi giữa 
khoảng tử sinh. 


Con người đo lường cuộc sông và sự sống băng thời 
gian, chờ đợi để được trả lời những nghi vấn, thực ra nó 
hình thành cũng do chúng ta muôn kiêm chứng đo lường, 
để rôi sau đó chính nó gây nên những tác động, làm con 
người trở nên lệ thuộc và đau khổ khi bị đào thải, tàn phá, 
như Xuân Diệu chắng hạn, xuân vừa đến bỗng Sợ Xuân 
mất. Dù răng Xuân Diệu đã thây được sự vô thường trong 
đó. 


“Xuán đang đến nghĩa là Xuân đang qua 
Xuân côn non nghĩa là Xuán sẽ già 
Mà Xuân hết thì đời tôi cũng mát!" 


Trái với Mãn Giác bỏ đi thời gian, quên đi mọi vật, 
chỉ còn cành mai đang phơi sắc tôn tại mãi nơi tâm thức, 
không còn øì có thê chi phối được nữa. Bản thê khi đã 
thấu rõ, đâu còn băn khoăn lo lăng, thương đau, ngược lại 
có thái độ bình tĩnh, tự tại, an nhiên trước những đôi thay 
biến hiện. Con người nếu đạt được điều này có thể vẫy tay 
chào tạm biệt thời gian không một luyễn tiếc như Tản Đà 
Nguyễn Khắc Hiếu với mây vân thơ: 


"Người đời ai cảm? Ta không biết 
Ta cảm thương ai viết mấy lời 
Thôi thì: Cùng thu tạm biệt 

Thu hãy tạm lui 

Chỉ để khách đa tình đa cảm 


Một mình thay cảm những ai a12 


Tính chất nghệ sỹ ấy nếu được khơi mở đúng lúc thì 
cuộc đời là một cuộc thơ, thăng hoa trên lỗi về, làm nở 
những đóa hoa trong vô cùng mà hình ảnh của nó tô thăm 
khung trời mơ. Mãn Giác đã ý thức một cách thâm thiệt 
trọn vẹn về con người, những tương quan hiện hữu nêu 
không được buông bỏ ra khỏi cuộc đời thì trở thành gánh 
nặng cho mình. Chỉ có tính chất nghệ sỹ mới dám đạp 


tung ra khỏi đôi vai và tâm tư chính mình. Nêu, áp dụng 
Thiên trong sự pha trộn thì nghệ sỹ này rong chơi dạo 
khắp nẻo luân hồi hỗn độn mà không bị hề hân chùng 
bước. Đi vào cuộc đời tựa như đến khu vườn với trăm 
ngàn hương thơm cỏ lạ đang chờ đón. Nếu trong ấy có 
những đóa hoa nào tàn rơi rụng thì với nghệ sỹ tính không 
khởi lên mỗi thương đau, vì đó là cách biến dạng để đên 
môi sinh khác. Và nếu có thương đau thì sự thương đau 
ây chỉ là rung động đề từ đó dệt nên lời thơ, chắc hắn sau 
đó bỗng như gió thoảng mây bay, còn lại chút gì nghệ sỹ 
truyện trao cho nhân thê. Đôi lúc thi nhân không cần đến 
sự thưởng thức của kẻ khác, bởi lẽ mấy ai rung động trọn 
vẹn như thi nhân đã từng rung động, và nếu có, chắc øì 
hiểu được ý thơ. Với nghệ sỹ thơ nêu được trào dâng thì 
điều ây có nghĩa là thông lệ, không nhất thiết để người 
thưởng ngoạn mà không bắt đúng nhịp. 


Một bài thơ được kê như hay nhật là bài thơ không 
bao g1ờ được việt nên lời. 


V. TẠI SAO MÃN GIÁC ĐỀ LẠI CHO ĐỜI BÀI 
THƠ 


Đối tượng của thi ca là sự vật sinh động trong im lặng 
nhiêu nhất, chính sự vô ngôn nây tạo cho thi nhân những 
tiếng nói trở thành tiếng nói dùm cho đối tượng, theo 
nghĩa diễn tả những rung động bắt nguồn từ đôi tượng. 


Sự rung động tuyệt diệu chỉ xuất hiện một lần độc 
nhất trong một cuộc đời, ngoài ra nếu có rung động thì sự 
rung động ây được hiểu theo nghĩa rung động để trào 
dâng nguôn thơ chứ không phải điều đắc ý nhất của thi 
nhân. Cuộc đời thi sỹ chỉ để lại một bài thơ đặc ý của 
mình, được hình thành trong một lần tung mình tới đích 
cảm xúc trào dâng. Truy tìm bài thơ tuyệt tác của thi nhân 
độc giả phải có những giây phút tiếp nhận những khởi 
cảm mà thi nhân đã từng rung động, thì mới có thê nhận 
được những gì thi nhần đã trao gởi trong đó. Và kẻ 
thưởng ngoạn nếu không đạt tới chiêu sâu vi diệu, chính 
là mức độ thưởng ngoạn của mình bị giới hạn trước 
những dệt nên của thi nhân. Quả tim con người duy nhất 
một lân rung động tuyệt hảo, lúc người ây tiếp nhận một 
cách trọn vẹn sâu xa, ngoài ra nêu có chỉ là dư hưởng còn 
lại. 


Mãn Giác Thiên Sư thoáng gặp lần vụt mình trên 
những chân động một cách toàn triệt, đó là g1ao điểm thời 
gian giữa đông và xuân, ở đó tìm về quá khứ của đông sự 
vật và con người co mình trước những giá buốt, tâm hôn 
trơ trọi run rây như những thân cây phủ tuyết đứng bất 
động ngoài đường. Ý thức trở nên băng giá khô cứng do 
thời gian tạo nên. Nhưng với Mãn Giác mùa đông ấy là 
chất liệu đang được huân trưởng trong ngài. Sự lạnh lùng 
băng tuyết là thực thê đang dội mạnh vào tâm tư của 
mình, như dòng nước từ cao điểm đồ xuống tung tóe lên 
những bông hoa. Mùa đông ấp nụ để chờ cơn gió xuân 


thối qua, nụ hoa bồng nhiên bùng lên trong khí trời âm áp. 
Nếu không có giao điểm đông tàn thì sự xuất hiện của 
mùa Xuân không làm cho cuộc đời trở nên đẹp, sỡ dĩ mùa 
xuân của hy vọng của muôn hoa, vì nhờ những tàn phá 
của Đông trước đó làm cho con người có ước vọng tìm 
đến mùa Xuân, để vơi đi những bẽ bàng run rấy trong cô 
liêu. 


Nhưng mây ai thực sự hưởng trọn một mùa Xuân 
đúng với ý nghĩa của nó nhất. Nêu Xuân đến để rôi ra đi 
mang theo những đóa mai tàn rơi rụng, thì thà nàng Xuân 
không đến hay hơn. Nhưng rôi Xuân đến và ra đi như 
chính thân phận tan hợp, con người còn lại những nuôi 
tiệc hoang mang, thương đau, hoài vọng, những dư hưởng 
vẫn còn phảng phất đâu đây đề nhớ dâng chồng chất, để 
nuỗi tiếc cho một đời. 


Với Mãn Giác mùa xuân không còn năm nơi khe cửa, 
không phải chờ đợi chúa Xuân ngự đến, mà bất chợt khi 
đóa mai vụt nở trước thêm cả sự cảm xúc tuyệt hảo phi 
thường xuất hiện trong chớp nhoáng, để rồi dệt nên bài 
thơ trao lại cho đời, một đóa mai không tàn phai theo năm 
tháng. 


Duy nhất và chỉ một lần đắc ý mà trong cuộc đời Mãn 
Giác đã tìm được, nếu không phải là lần cùng cực rung 
động, hăn đã không có những vân thơ bất hủ như thê. Sự 
giác ngộ được kế như gõ thắng vào tâm điểm đề đạt đến 


sự thê nhập tuyệt cùng. Sự rung động cũng là cách cần 
phải thê nghiệm trọn vẹn mới có thể tìm hiểu được những 
øì mà đàng sau đó đang ấn chứa. Và biết đâu chính những 
nguyên lý đó đưa đến giác ngộ? 


Thiên sư là những con người có được sự bén nhạy 
nhanh và năng cảm nhất, vì khám phá uyên nguyên sự vật 
trước hết, trên hết phải chuyên mình trở thành sự vật đang 
hiện hữu, không thể đứng ngoài sự vật mà tìm thây những 
thâm kín trong ây, muôn tìm ra sốc rễ phải sông và thở 
như chính nó đã sống. Nếu không có những điều nây thì 
làm sao có thê thành tựu trong việc truy lùng uyên nguyên 
vật thê. 


Thiên sư là những kẻ đang thở và sống trong tất cả 
mọi hiện tượng và sự vật, hoán chuyển đề trở thành nguôn 
sông nuôi dưỡng cho những trỗồi dậy, vượt thoát ra ngoài 
tương quan hiện thực. 


Đoá mai không tàn phai khi mai chính là chất liệu 
được ngự trỊ, và Mai đã được nở một lân thê nhập vào vô 
cùng, thì cuộc đời lúc nào không có đóa Mai, không có 
mùa Xuân? Ý của Xuân và hương sắc quyện vào hư vô 
chỉ tan loãng nhưng không hề nhạt phai trong trời đất. 
Phải có cái nhìn như thật vượt thoát thì mới có thể trông 
thây được những gì mà kẻ khác không trông thây. Cái 
nhìn đó phải là cái nhìn của thi sỹ của Thiên sư của nghệ 
sỹ thì sự vật mới lộ nguyên hình. 


"Nếu không là nghệ sỳ thì không là thiên sư 
Nếu không là Thiên sư thì không là thi sỹ" 


Nhưng tất cả cuối cùng rồi chỉ còn trên đường về của 
im lặng, những lời thơ không bao giờ được cất lên, nhưng 
ở đó một khung trời huyền nhiệm đang ngự tác. Mãn Giác 
đề lại một bài thơ hay nhất, đắc ý nhất, và rung động tột 
cùng nhất. Và rôi sau đó tất cả đang mờ dân, kế cả những 
lần chân động kế tiếp, nhưng không còn làm cho cảm tác 
dâng cao độ. Một khi nó đã ở từ đỉnh cao thì chặng đường 
sau không phải chỉ là cách gượng ép hay sao? Đúng ra 
không còn hứng thú nữa? 


Lời thơ ấy cho đến bây giờ vẫn còn vang vọng và 
vang vọng cho đến khi nào bặt hết mọi ngôn từ, lúc ấy nó 
mới trở vê từ nơi mà nó đã xuất hiện. Im lặng. 


TUỆ TRUNG 
THƯỢNG SĨ 
hiện thân của 
DUY MA CẬT và 
BÀNG LONG UẦN 


I. THƯỢNG SĨ ĐI GIỮA CUỘC ĐỜI 


Tuệ Trung Thượng Sĩ người có được một phong thái 
siêu việt độc đáo, sông giữa cuộc đời trong sự tự do 
phóng khoáng không hê bị lệ thuộc. Ông bước vào trần 
gian sông như tất cả mọi người nhưng, với phong thái 
Thiên Sư vượt ra ngoài những hệ lụy, không đăm chìm 
trong danh sắc, cởi tung những triển phược mà con người 
bình thường không thể lãnh hội và làm được. 


Thượng Sĩ có tất cả, như tất cả những con người cư 
neụ trên mặt đất đã có, nhưng Thượng Sỹ lại có cái 
“không” mà những người cư ngụ trên mặt đất không hề 
có. Cái không ấy là bản năng tuyệt luân vượt ra ngoài 
định kiến, phán đoán suy luận, gò bó trong mọi định 
thước. Hành hoạt một cách siêu dị không câu nệ chấp 


trước, chỉ tìm thây trong những con người đạt được sự 
chứng ngộ giải thoát ở nội tâm. 


Tuệ Trung đi vào vuộc đời, sông VỚI CuUỘC đời VỚI 
COn người đề từ đó hoán chuyền mọi tăm tôi, hành động 
nây là việc làm của những Bồ Tát mang đại nguyện trùm 
kín cả vũ trụ, hy sinh thân mạng để xoa dịu những thống 
khổ đang bao phủ trời tâm linh mà con người đang trực 
diện. Giá trị đó được tiềm ân qua con người Thượng ST, 
ông đã từng đem bản thần mình ngăn chận những cuộc 
xâm lăng của nhà Nguyên. Đã từng được phong tước 
Hưng Ninh Vương. Nhưng ông vứt tất cả còn lại phong 
cách Thiên Sư, đối diện với trần thê băng tình thương bao 
dung, không bị giới hạn. Trộn lẫn với cuộc đời hay 
không, vượt thoát hay đắm chìm trong tử sinh, bỏ tung tất 
cả hay gánh trọn trên đôi vai. Đôi với những người giác 
ngộ, thực chứng thì hành động nào cũng đều ung dung 
thanh thoát giữa dòng đời trôi nồi. Với những kẻ siêu việt 
nây, tất cả chỉ là ảo ảnh, phù vân một trò đùa được dựng 
nên từ hý trường, đâu đó bỗng chốc phiêu bông như chính 
cái hiện hữu phi thực của nó. Những tăm tối trầm luân tạo 
đau khổ cho những aI trong cuộc. Tuệ Trung Thượng Sĩ 
đã từ đó mà đi ra nên ung dung tự tại, vung tay là bóng tối 
liền tan, mở miệng là ngàn hoa phơi sắc, và nhắm mắt là 
tịch nhiên chiếu rọi. 


Bóng dáng nào mà không bị đây lùi, hình ảnh nào mà 
không tan hủy. Nhưng, con người và ảnh tượng của Tuệ 


Trung trở nên siêu thực, tồn tại trong hỗ thăm ngàn hoa, 
nên mãi là biểu tượng cho những kẻ muôn đạt đến một 
thứ tự do siêu nghĩa, trong việc tìm ánh sáng chiêu rọi của 
thực chứng. 


Sự tự do độc nhất mà Tuệ Trung có được, là vượt ra 
ngoài định mức tự do. Ở đó còn duy nhất kẻ đứng chơ vơ 
giữa đất trời, không bóng dáng hình tượng nào chung 
quanh, nêu có cũng chỉ là thể dụng hiên hiện của tâm thức 
vượt tung. Không bao giờ có thê đo lường ngăn ngại được 
tâm tư vĩ đại của Tuệ Trung, kẻ đã tự do rong chơi dạo 
khắp nẽo luân hồi, chưa một lần chùng bước trước những 
thử thách. 


Em gái Tuệ Trung là Hoàng Hậu Thiên Câm, một 
hôm thiết tiệc mời ông tham dự, trong bàn tiệc có đầy đủ 
thịt cá, chay mặn. Gặp thịt cá ông cũng không từ tự nhiên 
gặp ăn, thây thế Hoàng Hậu ngạc nhiên hỏi: “Anh tu 
Thiên mà ăn thịt cá thì thành Phật sao được ?” 


Thượng Sĩ cười đáp: “Phật là Phật, anh là anh. Anh 
chả cân làm Phật. Phật chả cân làm anh. Em chăng nghe 
cô đức nói “Văn Thủ là Văn Thù, giải thoát là giải thoát 
đó sao ?” 

Con người Tuệ Trung không phải điển hình sự phóng 


khoáng nây là đủ, trong ông còn nhiêu sự tự do. Ông đã là 
con người tùy tục làm giông như cuộc đời, những øì kẻ 


khác có ông cũng có nhưng, có nây là lễ của tương đông, 
của tỉnh thức, và thực ngộ. 


Khi mê thấy không sắc 
Khi ngộ hết sắc không 
Sắc không và mê ngộ 
Xưa nay một lẽ đồng 


Chính vì chúng ta ràng buộc trong những tính toán, 
nên hâu hết tạo thêm những triền phược lấp kín lỗi vào 
giác ngộ. Nhìn sắc sanh ra đắm nhiễm, ngửi nghe khởi lên 
muôn ngàn vọng tưởng, nên trân lao trở thành ngôi mộ vĩ 
đại nhốt kín con người. Với Thiên Sư đi vào tử sinh như 
đi trên thảm hoa, uống nước ái dục như uống cam lô VỊ, 
sông giữa cuộc đời như sông với thực ngộ. Thì cuộc đời 
không phải là những hồ tương cân thiết cho thực chứng ấy 
vươn lên tận mây ngàn hay sao? 


Tuệ Trung mất trong vòng tay yêu thương của thê 
thiếp, trong giọt nước mắt bi ai của nữ tỳ, trong sự khóc 
thương buôn đau chồng chất ai oán để tiễn đưa người yêu 
thương đến nghìn thu vĩnh biệt. Ông đã ung dung ra đi 
với phong cách người rũ sạch nợ trân, như chưa một lân 
cột được con người ấy. Ông nghe tiếng khóc mở mắt ngôi 
dậy, sai lây nước rửa tay súc miệng, trách nhẹ vài lời 
“Sông chết là lẽ thường nhiên, sao buôn thảm luyến tiếc 
chi làm náo chân tánh ta.” 


Trong khi sống, Thượng Sĩ đã tự do, nhưng khi sắp 
chết ta mới thấy cái phi thường tự do của người giải thoát. 
Nếu con người bình thường hắn đã không đủ tâm thân 
bình tĩnh trách nhẹ kẻ khác, làm quấy giãc ngủ ngàn thu 
của mình. Thân chết bất lực trước những bản thể thực 
chứng về hiện tượng tử sinh, nên đành chào thua để Tuệ 
Trung tự do đến đi trong cuộc đời. Điểm khởi mà ngài 
đến chỉ là nhịp cầu gạch nôi giữa hiện thực và phi thực. 
Hiện thực nây là nguyên lý của những gì vượt ra khỏi sự 
chi phối tác động về thời gian và hiện thực nây là kết quả 
thực chứng nên sự tàn hủy chỉ là môi năng cho những 
sinh khởi. Với kẻ có được ý thức về thực ngộ, đã trông 
thây đâu là ngọn ngành nên không vì đó khởi lên những 
saI biệt. 


Phi thực có thê tạo những triền miên thống hận cho 
những ai chưa khám phá ra bộ mặt nghin đời của nó. Vì 
đối đãi tương duyên với có không nên nó hiện hữu. 
Nhưng với người uông được ngụm nước đâu nguôn, đến 
đi không vướng gót giày, tất cả chỉ là mây giăng trên lỗi, 
thong dong trên đỉnh đôi trơ trụi với tuyết sương. 


Ý lực nào đã đưa đây Tuệ Trung dám bỏ lại sau lưng 
những biến động của trần thế? Ý lực nào đã tạo nên một 
Tuệ Trung trác việt, siêu dị? Có phải đó là kết quả do 
những khám phá, truy tầm, đạp tung và khơi dậy cái linh 
năng, tri giác, vốn đã tiềm ấn trong mỗi con người 2 


Muốn quật tung và hiển nở bản thê linh diệu nây 
trước hết phải ngắm nhìn thực trạng sanh diệt băng con 
mắt trí huệ, quán chiếu đến tận cùng vật thể. Những thành 
trì suy luận lừa đảo phải đập vỡ ngay, vận dụng mọi cơ 
năng quyết chồng lại, đây tung phiền trược. Chỉ còn lại 
cái văng không tròn đây linh diệu mà Tuệ Trung đã đạt 
được. May ra ta mới trở thành như ông. Hình thức mà ông 
đang có đó, một con người không hề cạo tóc làm Sư, 
nhưng với tâm linh ông cao vút lên tận mây ngàn, hình 
thức có thể là lớp son phân bao bọc bên ngoài. Không cân 
thiết, nhất là hành trình tìm đến giải thoát. Sự phân biệt 
giữa một người xuất gia với tại gia theo nghĩa thông 
thường, thì đó là điểm tựa đề tạo nên môi giới, nhưng tìm 
đến thực chứng của những Thiên Sư thì không có ranh 
giới hữu hạn, mà là mâu chốt quật khởi tâm linh. Đạt 
được điều nảy thì đâu cũng là giải đất bằng mâu mỡ, ranh 
giới nào mà không bị san băng tiêu hủy. 


Tuệ Trung đã từng vứt bỏ những phê phán thị phi, vì 
đó là quan niệm cô hữu năm trong lăng kính, với những 
mâu sắc lôi kéo. Nên không thể cảm nhận sâu xa về con 
người đã đạt được chiêu sâu thực chứng. Ông đã từng 
liệng nó vào hồ thăm trần gian. Vì thế những ai gần ông 
đều qui phục, cảm cách. 


Vua Trần Nhân Tông viết về Thây mình (Tuệ Trung) 
như sau: “Thượng Sĩ sông giữa lòng thê tục, hòa ánh sáng 
mình trong cuộc đời bụi bặm, trong mọi cuộc tiêp xúc, 


thượng sĩ luôn luôn giữ thái độ hòa ái nên chưa bao giờ 
gặp phải những trường hợp phiên nghịch. Do đó ngài có 
thể làm tiếp nỗi hạt giỗng chánh pháp dìu dắt được những 
kẻ mới học. Ai đến tham cứu tìm học với ngài cũng được 
ngài chỉ dẫn sơ lược cho thấy phần cương yếu của đạo 
pháp khiến tâm họ có thê nương tựa. Thượng Sĩ không bị 
ràng buộc bởi hình thức khi thì ấn tàng, khi thì lộ diện, 
ngài không chấp vào hình thức và danh từ. 


II. HÌNH ẢNH DUY MA CẬT VÀ BÀNG LONG 
UẦN TRONG CON NGƯỜI TUỆ TRUNG THƯỢNG 
SĨ 


Duy Ma Cật và Tuệ Trung hai con người ở hai 
phương trời cách biệt, ở hai thời đại và bối cảnh xã hội 
khác nhau. Nhưng đã gặp nhau ở điểm, đó là hạnh nguyện 
và phong thái của những con người trác dị siêu nhân. 


Duy Ma Cật, một cư sĩ vĩ đại, đã từng khai thị cho 
những đại đệ tử của Phật. Vì muôn độ chúng sanh nên 
ông thị hiện làm vị trưởng giả giàu có để nhiếp độ các 
hạng dân nghèo. Vì đại nguyện cao cả ông thị hiện kẻ 
bạch y hộ Pháp đắc lực cho đức Phật Thích Ca, hạnh 
nguyện của những bậc Bô Tát là trong đời ngũ trược làm 
kẻ tiên phong đi vào nhiếp độ chúng sanh lầm than. Và 
phong thái ông một người có vợ con giàu sang tột bực 
nhưng, không vì thế mà vướng bận tâm của người giải 
thoát. 


Tư tưởng Duy Ma Cật là loại tư tưởng siêu thể, 
không năm ở định mức, một khi tung ra là chấn động cả 
càn khôn, có thê lấy núi tu di nhét vào trong hột cải, có 
thể lây nước bốn biến cho vào lỗ chơn lông mà không 
khuấy động loài thủy tộc. Duy Ma Cật đã từng trong nhà 
Như Lai đi ra, nên mọi hành hoạt đêu hướng đến tịch 
nhiên an lạc, giàu có vương giả, thê thiếp vợ con, có kẻ 
hâu hạ nhưng tu hạnh thanh tịnh, ngoài hiện tướng phàm 
nhưng trong là tâm Phật, đi vào nơi cờ bạc rượu chè 
nhưng là hạnh nguyện của đại Bồ Tát cứu độ muôn loài. 


Ông đã từng khai thị cho Xá Lợi Phất đại đệ tử của 
Đức Phật khi đang ngôi tọa thiền dưới gốc cây. “Thưa 
ngài Xá Lợi phất ! Bất tất ngồi sững đó mới ngôi yên 
lặng. Vả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không 
hiện thân ý mới là ngôi yên lặng, không khởi diệt tận định 
mà hiện các oai nghi mới là ngôi yên lặng, không rời đạo 
pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngôi yên lặng, 
tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi yên 
lặng, đối với các kiến chấp không động mà tu ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo mới là ngôi yên lặng, không đoạn phiên 
não mà vào Niết Bàn mới là ngôi yên lặng. Nếu ngôi được 
như thế là chỗ Phật ân khả vậy. 


Có như thể những đại đệ tử của Phật như: Xá Lợi 
Phât, Mục Kiên Liên, Đại Ca Diệp, Tu Bô Đê, Phú Lâu 
Na, Ma Ha Ca Chiên Diên, A Na Luật, Ưu Bà Ly, La Hâu 


La v.v... Và ngay cả những bậc Bồ Tát cũng không dám 
đối diện. Không một ai dám đương đâu nỗi với Duy Ma 
Cật, ông quật tung ngã nhào tật cả. Với ông không phải 
ngôi yên lặng dưới gốc cây mà có thể thành Phật, muốn 
thành Phật phải lăn xả vào cuộc đời, hành động trong ý 
tưởng vượt thoát mới có cơ may đạt được chặng đường 
nây. Không chấp vào đâu, dù đó là những lời dạy của Đức 
Phật, phải có cái tâm thanh tịnh không nhơ câu đón nhận 
các pháp. Y vào kinh điển giải nghĩa thì oan cho ba đời 
chư Phật, mà rời bỏ một chữ thì đi vào con đường ma 
quỷ. Ở trong đó tha hồ rong chơi dạo khắp, đừng mang 
tâm chấp trước. Hễ còn chấp thì rơi vào cửa ngõ triên 
miên điên loạn, vượt tung ra khỏi màng lưới chăng chỊt 
ngữ ngôn, đạt ý quên lời thì con đường nào không thênh 
thang rộng mở, lỗi nào có thể cột được tâm tư kẻ không 
nhiễm bụi trân. Vào chỗ đông người như vào chỗ không 
CÓ a1. 


Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291) sau Duy Ma Cật 
đã mây ngàn năm nhưng phong thái trác việt của Tuệ 
Trung đi vào cuộc đời tương tự như Duy Ma Cật, những 
gì phiến động, đạp đồ trong con người Duy Ma Cật với 
Tuệ Trung cũng đều có. Chỉ có những con người vĩ đại 
mới bắt gặp nhau ở một cấp độ mà con người mê muội 
không thể tìm gặp. Cấp độ đó tựa như dòng sóng khủng 
khiếp cuỗn phăng những trì trệ trong hành trình đạt được 
thức giác ở tâm linh. Cuốn đi những cặn bã bao phủ cuộc 
đời. 


Thiền Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông ca ngợi Tuệ 
Trung Thượng Sĩ như sau: 


Ngóng càng thêm cao 
Khen càng thêm bên 
Bỗng sau lưng đó 
Xem lại trước liền 
Đó là Thượng Sĩ 

Vậy mới là Thiên 


Tất cả những gì tuyệt độc nhất trong ngữ ngôn cũng 
không thể xưng tụng được trọn vẹn con người Thượng ST, 
trông lên thì vời vợi, quay đâu nhìn lại thì Thượng Sĩ đã ở 
sau lưng. Ông chưa một lần đến nên chăng để lại dâu vết 
khi ra đi, nhưng những tương quan nhìn ngắm về ông, đâu 
đó bóng dáng siêu việt ấy ¡n tự bao giờ, chỉ cần quay đầu 
không dong ruốổi thì lúc nào ông cũng hiện diện. Thượng 
Sĩ là cây đuốc rực sáng trong thời đại vàng son của Thiên 
học đời nhà Trần, vì thế những người có cơ duyên muôn 
thuở gặp được ông đều thấm nhuân giáo pháp. Nhưng nêu 
không thường nghiệm nơi tâm thức chính mình thì không 
thây được sự có mặt của Thượng ST. Ông chỉ khơi dậy 
những øì yên ngủ bây lâu, yếu tô để được dậy hay không 
tùy thuộc vào chính kẻ đó. 


Một nhân vật khác nữa có những tương quan, những 
nét độc dị, và đã lưu lại hình ảnh cũng như âm vang cao 


vút ở bên Tàu. Đó là Thiên Sư Bàng Uấn, được kế như 
một trong những cư sĩ thượng thặng có khuynh hướng lập 
dị, tùy tục nhưng phong thái trác việt. Ông sống gân gũi 
VỚI „HỌI ngưỜi để tùy bịnh cho thuốc. Lương dược nây 
nếu uống đúng cách thì tử sinh không bao giờ đụng đến. 
Và nếu có thì đó là đại nguyện. Thượng Sĩ được kế như 
có những nét tương đồng với Bàng Long Uẫn. 


Bàng Uân một cư sĩ Thiên Sư vĩ đại, đệ tử của Mã Tô 
một hôm hỏi Mã Tô “AI là người chăng cùng vạn pháp 
làm bạn lứa” 


Mã Tổ đáp: “Đợi khi nào ông một ngụm uống cạn 
nước Tây Giang ta sẽ trả lời cho ông”. Lối trả lời nây 
khiến cho Bàng cư sĩ chới với trước những thuật ngữ có 
không. Và sau những tháng ngày mài đũa công án Mã TỔ 
đã trao. Một hôm, Bàng Uẫn bỗng chốc vỡ tung ra, đạt 
được “Tâm không” và trình kệ cho Mã Tổ. 


Mười phương cùng tụ hội 
Người người học vô vi 
Đây là chỗ tuyên Phật 
Tâm không thi đậu về 


Bàng cư sĩ chủ trương Tánh Không “Đừng sợ rơi vào 
không, rơi vào không chưa phải chuyện dữ. Chỉ mong coi 
tật cả những cái có đấy là không, chứ đừng lẫy cái không 
chi làm thật, vì bản tính của chúng là không.” 


Ông là một trong những cư sĩ Thiền Sư mà ảnh 
hưởng rất đậm trong giới Thiên. Ông vẫn có vợ con, và cả 
gia đình của ông đêu là những người chứng đắc, nên khi 
ông sắp qua đời, con của ông thi nhau tịch trong tự tại an 
nhiên trước ông. Quả thật những con người siêu đị có 
khác kẻ chưa đạt được chút gì an nhiên trong cuộc đời. 


II. THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC 


Nếu những lời khai thị của Duy Ma Cật làm cho đại 
đệ tử của Phật run sợ không dám đôi đầu, thì những lời 
pháp của Tuệ Trung cũng làm cho kẻ đối diện khiếp đảm 
không ít. Lỗi nói Pháp của Tuệ Trung gân như phủ định 
sự có mặt của ngôn ngữ, để hiển lộ nên biểu tượng cho 
một sự thể đang nấp kín đàng sau ngôn từ, dù rằng đó là 
hiện hữu trừu tượng để từ đó tìm ra cái tuyệt đôi của ngôn 
từ theo nghĩa đạt ý quên lời. 


Có một vị Tăng hỏi: 
Thể nào là đạo ? 
Thượng Sĩ đáp: 


Đạo không có trong câu hỏi 
Câu hỏi không có trong đạo 


Nếu y cứ vào luận lý học thì lối trả lời này thuộc loại 
siêu nghĩa, không ăn nhập gì đến nguyên tắc luận lý, 
nhưng chính điêu đó mới tạo nên cái lửng lơ cho người 
hỏi, không một điểm tựa đề bám vào — hễ còn bám được 
thì lại rơi vào sở tri chứng, ngăn ngại trí tuệ phát sinh. 
Nên hâu hết các vị Thiền Sư không năm. Ở điểm. nào, 
chúng ta không thể căn cứ vào đâu để tra vấn. Và nếu có 
thì sự tra vấn ây không giải quyết gì cho con đường giác 
nøộ. Nêu không tự mình tra vẫn với chính ta. Không khéo 
điều nầy đưa ta rơi vào cửa ngõ của chấp trước. Cân nhất 
đừng trụ bám vào dù không hay có. Tuệ Trung đề cập đến 

“muôn vật trở về” như sau đây: 

Từ không khởi có, có không thông 

Có có không không, rốt cuộc đồng 

Phiền não bồ đề nguyên chăng khác 

Chân như vọng niệm thảy đều không 

Thân như cảnh giả nghiệp như bóng 

Tâm tợ gió đưa tánh tợ bồng 

Chớ hỏi tử sinh ma với Phật 

Sao châu hướng bắc nước về đông 


Phiền não và Bô Đê là hai thể đối lập nhau theo quan 
niệm con người. Vì chúng ta đắm chìm trong phiên não 
không nhận ra được chân tướng nó, nên mới có đối tượng 
Bồ Đề để ta y cứ vào đó vượt thoát. Thật ra nó đều hỗ 
tương với nhau, bởi lẽ cái này lập nên cái kia cũng lập, vì 
thế trong phiền não vốn có Bồ Đề, chỉ cân ta nhích mạnh 


tay then chốt nây vỡ tung ngay. 


Xưa có vị khách đên hỏi Thiền Sư. Thế nào là Phiền 
Não; Thế nào là Bồ Đề? Thiên Sư bèn quát lên một tiếng 
và chê trách anh ta. Thế là vị khách nối giận rút gươm ra 
định chém. Thiên Sư từ tốn bảo: Phiên não là thế đó. Anh 
ta bỏ gươm xuống, Thiên Sư nói tiếp Bồ Đê là thế đó. 


Tuệ Trung không thừa nhận việc tìm đến Chân Như 
mà dứt đi vọng niệm. Hễ còn mong ý câu Chân tức là 
vọng rồi. Sự mong câu nào cũng trá hình của dục vọng dù 
đó là Chân hay không. Nếu chúng ta dụng công đúng với 
như thị chánh pháp thì không câu nó cũng tới đó là kết 
quả tất nhiên của việc hạ thủ công phu, cần øì phải cầu ? 


“Câu chân như mà dứt vọng niệm, tợ hét to để át 
tiếng vang. 

Bỏ phiên não mà giữ Niết Bàn, như sợ bóng chạy vào 
năng trốn.” 


Nếu không có được tâm thức sinh động, chúng ta sẽ 
mù mờ trước những ngữ ngôn của Tuệ Trung. Đâu đó chỉ 
thây những đập vỡ, cách mạng đề lập nên hiển lộ những 
bí ấn núp sau những vỏ khô cứng, ru ngủ ta trong những 
lâu đài thành quách phong tỏa bởi trần lao. Phải bung ra 
để được vỡ tung một lân, đi vào bụi hông thể nghiệm tâm 
năng thực ngộ, phải vào vòng cát bụi với những ca khúc 
tuyệt diệu. Nhưng phải là tâm thức của không ô nhiễm. 


Chỉ có yếu chỉ nây ta mới đủ bản năng rong chơi mọi nẽo 
không ai có thể ngăn trở bước đi, và chắng có øì có thê để 
cho bụi hồng vướng được. Vào chỗ đông người tợ đi vào 
rừng sâu, không bóng dáng che kín được nhãn quan mình, 
khởi lên lòng từ bi yêu thương không bờ bến, nhưng 
không một ai có thể núp mình trong quả tim vĩ đại đó. 
Bước vào tựa như nghe được khúc ca không khuất trong 
vô cùng, đôi chân nhịp nhàng theo điệu múa chưa bao giờ 
được cất lên. 


Diễn tả những trạng huống nây Tuệ Trung cho chúng 
ta một quan niệm vượt thoát như sau: 


“Vào vòng cát bụi nhịp chân đưa 
Vàng óng bờ mi chớp chớp đùa 
Xóm bắc rong chơi gieo bụng ngựa 
Nhà đông vui bước nhập thai lừa 
Roi vàng đuôi mất trâu bùn chạy 
Gậy sắc lôi về cọp đá thua 

Rồi một ngày mai băng giá hết 
Trăm hoa như cũ rộn Xuân xưa” 


Sự giác ngộ vốn không tách khỏi những triền phược 
mả có, trong đó nếu khơi dậy dòng ý thức luân lưu không 
ô nhiễm thì tật cả những tương quan bỗng chốc bùng lên 
ánh sáng quét sạch bóng tôi ngàn năm trong chốc lát. 
Chưa một ai có thể từ chôi cuộc đời mà đạt được giải 
thoát và cũng chưa có ai trỗn chạy khổ đau mà đạt được 


con đường thoát khô. Cần nhất du hí trong đó với tâm lực 
tùy duyên bất biến. Phải mài đũa tâm ý trong dòng đời 
dông tô nhưng, không bị ràng buộc bởi những tháo gỡ. 
Với cái tâm linh diệu. Trong bài “Vui thích giang hồ” Tuệ 
Trung đề cập: 


“Giang hồ tâm ấy chửa từng lau 

Ngày tháng như thoi như bóng câu 

Gió mát trăng thanh luôn vẫn đó 

Non xanh nước biếc thiếu gì đâu 

Chiêu nghiêng sáo thối sương lồng khói 
Sáng quấn bườm phăng sóng bạc đâu 
Tăm bóng Tạ Tam nay vẫn bặt 

Thuyên không bỏ đó gôi cồn nâu.” 


Điểm nỗi bật khi Thượng Sĩ đề cập, về Tâm. Ở đó ta 
thây được sự bất nhị mà ông muốn nói đến: 


Tâm tức Phật 

Phật tức Tâm 

Linh diệu chiêu cùng kim cô thông 
Xuân đến tự hoa xuân mỉm miệng 
Thu về, đâu chăng nước thu trong 


Và một đoạn khác: 


Bỏ vọng tâm 
Ciữ chân tánh 


Khác nào tìm ảnh mà quên kính 

Nào hay ảnh vốn tự gương ra 

Chăng biết vọng do từ chân hiện 

Vọng lên chăng thực cũng chắng hư 
Gương nhận không tà cũng không chánh 


Tâm con người vốn không chân cũng không vọng. Vì 
do những chấp trước sai biệt nên có chân, VỌNG. Hầu như 
trong chúng ta đều ghét vọng tìm chân. Có thể cái chân ta 
muốn tìm đến sẽ trở nên ngăn ngại chính ta, bởi lẽ vọng 
chân tuy hai là một, nương với nhau mà có, ngay trong 
vọng vôn đã có chân, chỉ cần vén bộ mặt nghìn đời của nó 
lên thì chân xuất hiện. Không cân phải tìm câu đâu xa. Nó 
ở ngay trong cuộc đời và trong ta. Cũng như tấm gương 
chỉ in hình bóng dù là tà hay chánh, ô uê hay sạch. Có 
được như thê thì sự nghiệp giác ngộ hăn nhiên hiển lộ. 


Vọng tưởng và ảo ảnh đã lừa dối tri thức con người 
một cách phi lý, tạo cho cảm quan rơi vào trạng thái mặc 
nhiên để nó chi phối sai sử. Giỗng như khi ta nghe kẻ 
khác nói về một hiện tượng có vẻ quái lạ, thì ảo tưởng sẽ 
khiến cho ta duyên theo đó găn thật nhiều những suy 
tưởng tô điêm thêm cho hiện tượng đó. Trước hết ta bị lôi 
cuôn bởi ý thức của kẻ khác. Và chính ý thức kẻ cung cấp 
cho ta dữ kiện đã là không thực, ta lại gắn thêm cái không 
thực nữa, thì làm sao Chân tánh của mình xuất hiện? Cần 
nhất từ đó chuyên hướng thì bóng tối liền tiêu, vén mở 
tâm linh toàn giác. 


IV. HÌNH THỨC VÔ NGHĨA TRƯỚC NHỮNG 
THIÊN SƯ 


Thiên vỗn quăng đi những hình tướng câu nệ trói 
buộc ngăn ngại tâm linh giác ngộ, với Thiên cần nhất khai 
quật nội tâm. Tất cả những hình tướng đều bị vỡ tung, vì 
tự nó vốn đã không thực. Đó chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, 
ngược lại nó là điểm quan trọng, hâu hết con người căn cứ 
vào để phán xét và gắn những nhãn hiệu lỗ bịch một cách 
phi lý. Dù rằng trong tâm của họ mê mờ lừa đảo, nhưng 
ngược lại có bóng dáng “dễ coi” thì được kế như tốt rồi. 


Với Thiền điều này hoàn toàn vô nghĩa không thiết 
thực. Phải phơi bày nội tâm để hạt giống giác ngộ có cơ 
may bùng trỗi dậy, tuyệt đôi không sơn phết cái vỏ bên 
ngoài. Vì thế có những Thiên Sư vượt ra khỏi cuộc đời 
với phong thái lạ lùng quái đản, quân áo tóc tai không 
màng trau chuốt, nhưng mở miệng là chứa đựng một nội 
tâm siêu việt, coi thường sống chết, có những vị dị hình 
kỳ tướng, nhưng là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Không cần 
phải cạo đầu mới gọi là tu, nếu không cạo sạch phiền não 
trong tâm. 


Trong lịch sử Thiên những người như Thượng Sỹ đã 
chiêm một vị trí quan trọng. Miễn sao nội tâm cao vút lên 
tận trời cao là được. Trước Tuệ Trung có những Thiên Sư 
cư sĩ như Ứng Thuận thầy của Thiền Sư Tiêu Diêu, thiền 


sư Giới Minh. thiên sư Giới Viên, và quốc sư Nhất Tông. 
Trước đó có Thiên Sư Thần Nghi và Thiền Sư Thân 
Chiếu. Không một ai trong chúng ta có thê phủ nhận công 
nghiệp tâm linh vĩ đại của những vị này. 


Ngay cả Lục Tổ Huệ Năng lúc được trao truyền y 
pháp vân còn là một cư sĩ, nhưng đã thông lãnh Đông Sơn 
pháp môn và cho đến bây giờ dòng suôi vi diệu ở Tào 
Khê vẫn chảy mãi xuông cuộc đời. Đối với những con 
người Siêu việt nây ngữ ngôn thị phi như lời pháp, như 
chiếc dép cũ mòn cân quãng ngay vào bụi. Đứng đi trong 
cuộc đời như đi vào chỗ không có người, bởi lẽ dòng tâm 
của những vị đã ở trên cao điểm ngút ngàn thì sá gì vọng 
động của trân gian. Nêu không phải ngôn ngữ bê tắc trước 
những hành hoạt phi thường mà đối tượng khủng khiếp là 
những Thiên Sư hay sao? Lúc nào các vị cũng cười lên 
những tiếng chân động màng nhĩ, từ trên chót vót hùng vĩ 
những ngọn núi cô độc chơ vơ vọng xuống cuộc đời, 
tiếng cười định tai nhức óc, xé cả hư không lông lộng, tạo 
nên mây mờ sắm sét trút những trận mưa rào xuông tưới 
mát triền phược mà ta đang lặn hụp. 


Tất cả hình tướng đều phải đỗ ào trước khi đối diện 
với Thiên, có như thế những Thiền Sư mới đốt rụi cháy 
tan những gì mà con người ra sức tô son điểm phân. Nêu 
không, điều này chỉ ngăn ngại chứ không giúp được gì 
trong việc hướng đến tỉnh ngộ. Nếu chúng ta không vượt 
ra khỏi hình thức đã kèm giữ ta một cách phi lý, thì mộng 


trần gian mãi là bến bờ không thuyền đưa ta sang sông. 


Đời nhà Trần đã tạo nên những Thiền Sư trác việt, 
hâu hết các vị là vua quan, nhưng công danh phú quý 
không vướng bận lòng. Nhờ thâm nhuân được chánh pháp 
nên thời đại nhà Trần một trong những thời vàng son nhật 
của Dân Tộc. Những đóng góp của các Thiên Sư tác động 
mãnh liệt trong mọi khía cạnh văn hóa, chính trị, xã hội — 
dựng nên thời vẻ vang cho dân tộc. Đến bây giờ mỗi khi 
đề cập đến thời kỳ này, ta có cảm nhận sự huy hoàng, 
thịnh vượng vẫn hãy còn phảng phất đâu đây. 


Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đi vào cõi vô cùng, nhưng 
ngữ lục của ngài vẫn còn chân động mãnh liệt trong tâm 
thức mỗi người. Ngữ lục trở thành bửu bối cho những aI 
muốn tìm về uyên nguyên giác ngộ. Đề kết thúc bài nây 
với những lời kính cân của Thiền Tổ Trúc Lâm Pháp Loa, 
tán dương Tuệ Trung Thượng ST. 


A1 

Gang ròng nhôi lại 
Sắt sống đúc thành 
Thước trời tắc đất 
GIó mát trăng thanh 
Ôi ! 


Thiên Sư 
HƯƠNG VẤN 
ĐẠI ĐẦU ĐÀ 


Đỗ quyên đề đoạn nguyệt như trú 
Bắt nhị tầm thường không quá Xuân. 


“Tiếng quyên từng chập vừng trăng sáng 
Đầu phải tám thường qua mỘI xuân `. 


I. CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA VUA TRẢN 
NHÂN TÔNG 


Thái Tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc vợ 
đẹp con thơ, để ra đi tìm phương giải thoát cho chính 
mình và chúng sanh. Lỗi 1332 năm sau Thái Tử Trần 
Khâm (1258-1308) cũng giã từ cung vàng tìm đến núi 
Yên Tử để xin xuất gia, mong trở thành sơn tăng sống 
cuộc đời thanh thoát. Nhưng vì vua cha ép buộc nên phải 
trở về đề kế nghiệp trị dân. Ngay từ lúc nhỏ ông dốc lòng 
mộ đạo Phật ước muốn được đi tu, năm lên 16 tuổi Trần 
Khâm đã nhường ngôi vị Đông Cung Thái Tử cho em, 
vua cha nài ép mãi ông mới nhận lời. Dù không được đi 


xuất gia lúc bấy giờ, nhưng nơi ông đã thê hiện được con 
người siêu việt khác thường. 


Mặc dù sông trong lâu đài hạnh phúc mà tâm lúc nào 
cũng muốn vượt thoát ra khỏi thành. Trong sách Tam Tổ 
Thực Lục viết " Một hôm vào lúc nửa đêm, ngài trèO 
thành trỗn đi định vào núi Yên Tử. Đến chùa tháp ở núi 
Đông Cứu thì trời vừa sảng, trong người mệt nhọc, ngài 
bèn vào năm nghỉ trong tháp. VỊ sư trù trì ở đây thây ngài 
tướng mạo khác thường liên làm cơm thết đãi. Vua cha 
hay tin sai các quan đi tìm thấy. Ngài bất đắc dĩ phải trở 


Ầ 


Ve. 


Thái Tử Trần Khâm lên ngôi năm 1728 và trở thành 
vua Trần Nhân Tông. Ông là người siêu dị, phi thường, 
thông minh ít thây trong lịch sử cổ kim của nhân loại. Lấy 
thí dụ ông dám từ bỏ ngai vàng để đi xuất gia chứng tỏ 
ông coi thường công danh phú quí. Dâu có được một sự 
nghiệp to lớn vĩ đại, quyên uy chân động cả sơn hà, đâu 
đó rôi bỗng chốc tiêu tan, chỉ có sự nghiệp tâm linh thực 
ngộ mới mong vượt ra khỏi sự chi phối tàn hại của vô 
thường. Con người thông minh trọn vẹn như Trần Nhân 
Tông quả thật ít tìm thây. Sự thông minh nây ông còn áp 
dụng suốt cả quãng đời, nổi bật nhất là từ bỏ tất cả để thê 
nghiệm dân thân vào một lỗi đi khác, nhiều chông gai thử 
thách, kiên trì gấp trăm ngàn lân, đôi nghịch lại với cái 
hiện trạng trái ngược mà ông đang năm giữ. Con đường 
mà ông sẽ phải chấp nhận đi vào đó là rỗng không, chắng 


có một cái gì là của mình, ngay thân mạng cũng không 
phải là thực bởi lẽ nó sẽ tàn tạ. Trong khi đó nếu còn là 
một vị vua, ông có cả giang sơn gẫm vóc theo nghĩa có 
của quan niệm. Nếu không là sự thông minh phi thường 
ông đã không chọn lối rỗng không nây. Rỗng không của 
nghĩa tương phản lại gò bó, nhốt kín con người vào những 
hư danh giả tạm phù ảo trong lâu đài thành quách, của 
những năm bắt chấp lầm có không, điên loạn trôi lăn 
trong được mất. Ông xứng đáng được để ca ngợi là con 
người phi thường trong lịch sử, sự thông minh ông có 
được là nhìn xuyên thủng qua lớp vỏ thời gian, ở đó ông 
tìm ra sự thật đang nâp kín đàng sau những sơn phết, và 
nó là chủ lực tạo nên những khủng khiếp đe dọa triền 
miên và gây thống khổ tràn ngập cho con người. Nhìn để 
được xuyên qua và để trông thấy trọn vẹn những ấn kín 
không phải là chuyện ai cũng làm được, hoặc nêu có cũng 
chỉ là hàn găn thêm phương thức khác nhăm lừa dỗi ý 
thức. Lỗi nhìn nây hoàn toàn khác biệt và trái ngược với 
những con người thực chứng về hiện tượng. 


Trước hết với những CON người nây là không bao giờ 
săn thêm định nghĩa nào về đối tượng, không bao giờ tạo 
thêm quan niệm sai biệt nào khi nhãn quan bắt gặp trần 
cảnh. Đặt nguyên ở vị trí là nguyên lý cơ bản quan trọng 
nhất trong việc truy lùng nguyên thê của chính nó, nếu xê 
dịch nó sẽ biến dạng và tạo thêm sự lừa dối khác cho tâm 
ý. Tìm đến nó với lỗi nhìn phong tỏa mọi ngõ ngách mà 
nó có thê lừa dỗi thêm một lần nữa, bao phủ và phong kín 


xong ta mới nhìn thật sâu xuyên thủng qua lớp vỏ dù cứng 
đến bao nhiêu nêu không thủng thì không thê tìm ra được 
bộ mặt tươi mát hoặc khủng khiếp của nó. Nếu được xuất 
hiện với tươi mát hay khủng khiếp chưa hắn đó là sự 
khám phá đúng mức mà ta muốn truy quật. Đó cũng chỉ là 
lớp vỏ thứ hai. Nêu không khéo ta lại rơi vào những trá 
hình khác. Lối xử dụng và đạt đến vẫn tùy vào mỗi chúng 
ta. Nếu không thể nhập thực sự vào lớp vỏ thứ hai, thì 
muôn kiếp vẫn phải chìm lặng trong tử sinh. Dĩ nhiên nêu 
không có được bản ý của thực ngộ thì làm sao chúng ta có 
thể nhìn xuyên qua chứ chưa nói đến nhìn được lớp vỏ 
thứ haI, y cứ vào thực ngộ đề đạt được thực chứng, chặng 
đường nây mới thật sự là đi vào ngôi nhà của rỗng không 
tròn đây. 


Trần Nhân Tông đã tìm ra được lý lẽ nây “Con người 
Ngài rât thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, thông 
suốt nội điển (kinh) và ngoại điển (thế học). Những khi 
nhàn rỗi Ngài mời các Thiên khách bàn giải về Tâm tông 
(Thiên) tham học Thiên với Tuệ Trung Thượng Sĩ thâm 
đặc đến chỗ Thiên Tủy. Đôi với Thượng Sỹ ngài kính lễ 
làm thây.” 


Ngoài sự nghiệp tâm linh, ta còn thấy được cung cách 
VI đại của một Ông vua trong công nghiệp trị quôc. Khi 
vừa lên ngôi Trần Nhân Tông đã phải đôi đầu với sự thử 
thách khủng khiếp mạnh như giông bão. Đó là cuộc xâm 
lăng lân thứ hai và thứ ba của Đề quốc Mông Cô, một đề 


quốc đã từng chinh phục 40 vương quốc ở khắp cả hai lục 
địa Á, Âu, đã từng làm run sợ những quốc gia lớn mạnh. 
Mông Cô được kế như đạo quân bách chiến bách thắng 
lúc bấy giờ. Nhưng đã thất bại nhục nhã dưới tay Trần 
Nhân Tông và Dân Việt. 


Nhờ kết hợp được tinh thân sắt son qua hội nghị Diên 
Hồng, thể hiện tinh thần dân chủ đoàn kết giữa quân dân, 
và cũng nhờ sự tác động tinh thân Bi Trí Dũng trong Phật 
Giáo mới có thê tạo nên những vẻ vang hy hữu đó. Sử gia 
Ngô Sỹ Liên viết về con người độc dị ây như sau: “Vua 
được tỉnh anh của thánh nhân, đạo mạo thuân túy, nhan 
sắc như vàng, thể chất hoàn toàn, thần khí tươi sáng, hai 
cung đều cho là lạ, gọi là Kim Tiên Đồng Tử (hay Kim 
Phật) ở vai bên tả có nốt ruồi đen cho nên có thê cáng 
đáng được việc lớn, ở ngôi l4 năm, nhường ngôi Š năm, 
xuất gia 8 năm, thọ 51 tuổi băng ở am Ngọa Vân núi Yên 
Tử. Hòa nhã, có kết lòng dân sự nghiệp phục hưng làm vẻ 
vang đời trước, thực là vua hiền của nhà Trân. Nhân Tông 
trên thờ Từ Cung tỏ đạo hiếu, dưới dùng người hiền lập 
nên võ công, nếu không phải bậc nhân minh anh vũ thì 
sao được như vậy ?” 


Nhân Tông còn là một vị vua nhân từ thương yêu dân 
vô cùng. Vào một buổi chiều đông giá rét đi dạo ngoài 
thành thấy dân co ro trong lạnh lẽo và bên vệ đường một 
ông lão đang run rây, vua cởi áo ngự bào đắp cho ô ông lão, 
rôi quay lại bảo với tả hữu một câu nói trở thành bất hủ, 


phát xuất tận đáy lòng “7rong nhân gian có người còn 
đói khó, thì trầm ván không được yên lòng ”. 


Vua Trân Nhân Tông xuất gia vào năm 1299 ở núi 
Yên Tử ngài chuyên tu khô hạnh, lây hiệu là Hương Vân 
Đại Đâu Đà, và là sơ tô phái Trúc Lâm. 


II. TRÚC LÂM NGƯỜI XÂY DỰNG NÉN PHẬT 
GIÁO THÓNG NHẤT VÀ NHẬP THÊ 


Trong lịch sử Thiền Tông Việt Nam người có được 
sự nghiệp lẫy lừng nhất trong hai phương diện chính trị và 
đạo pháp, ta phải kế đến vua Trần Nhân Tông. Khi còn là 
một vị vua ông đã có được sự nghiệp dựng nước và g1ữ 
nước phi thường, kết hợp tinh thân sinh động thuần nhất 
và thông hợp phương châm Từ Bi, Trí Tuệ trong Phật 
Giáo. Vì thế trên những căn bản tôn trọng quyên thông 
hợp đó, ông mở ra hội nghị Diên Hồng lấy quyết định của 
Dân làm quyết định số phận đất nước, nhờ vào tinh thần 
quyết chí đó, ông đã hai lần đánh đuôi quân Nguyên ra 
khỏi bờ cõi. 


Bắt nguồn từ những căn bản độc đáo riêng biệt đó 
ông xây dựng được một dân tộc Việt hưng thịnh, huy 
hoàng, mà ảnh hưởng tôn tại mãi với núi sông. Trần Nhân 
Tông kết hợp và thông nhất được sinh mệnh Quốc Gia và 
Đạo Pháp. Guông máy điều hành chính trị quốc gia là 


kinh thành Thăng Long nơi mà Trân Anh Tông trị vì, và 
núi Yên Tử thủ đô tâm linh, và linh hôn của Dân Việt do 
Thái Thượng Hoàng, Trần Nhân Tông chủ động. Ngài đã 
đào tạo ươm hạt giông phát huy chánh pháp vào người 
con là vua Anh Tông, sau nây trở thành vị vua kết hợp 
chánh pháp trong việc trị quôc của mình. 


Đóng góp to lớn vĩ đại của Trúc Lâm là xây dựng nên 
Phật Giáo thống nhất và nhập thế. Trước đó Thiên Tông 
là một tông phái lớn mạnh, đa diện trên mọi lãnh vực, hầu 
hết những Thiên Sư xuất thân từ Thiên Phái: Tỳ Ni Đa 
Lưu Chị, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường đã đóng góp tích 
cực trong mọi lãnh vực Văn Hóa, Nghệ Thuật, Thị Ca 
v.v... Nhờ sự tác động chỉ đạo của Thiên, tạo nên nội tâm 
siêu việt độc đáo, nên những Thiên Sư là nØưỜi trực tiếp 
mang ánh sáng tâm linh và văn hóa trợ giúp quân chúng, 
điển hình đã có những Thiên Sư làm Quốc Sư lỗi lạc, 
cũng như cô vấn chính trị cho những triêu đại đời Lý, 
Trần v.v... 


Về khía cạnh Văn Hóa đã được lưu lại, những Thiên 
Sư trác việt, thừa khả năng và vượt hắn trong nhiều lần 
tiếp xúc thơ văn với những nhà ngoại giao Trung Quốc 
khiến họ phải bái phục. 


Sau đó những Thiên Phái nây suy vi, như chính cái 
đôi thay của dòng đời, của sự hưng thịnh, mãi vê sau 
Thiên Sư Thường Chiêu là người gạch nôi và tông hợp cả 


ba thiên phái, và Trúc Lâm là người độc đáo phát huy sự 

tổng hợp nây, tạo nên những săc thái riêng biệt cho Thiên 
Phái Trúc Lâm Yên Tử, vì vậy những đóng góp của Ngài 
được kê như quan trọng, trong việc thống hợp và tạo dựng 
cương lĩnh nhập thê tích cực nây. 


Chủ trương của Thiên Việt Nam là góp phân vào sự 
nghiệp phát huy Dân Tộc và Đạo Pháp, có khuynh hướng 
nhập thế cứu dân giúp đời, gần gũi với quân chúng, có 
mặt thiết thực trong sự thăng trầm vinh nhục của Dân 
Tộc. Sự hưng thịnh của Dân Tộc cũng chính là sự hưng 
thịnh của Đạo Pháp, bởi lẽ sự hiện hữu của Đạo Phật là vì 
cuộc đời, vì sự thông khổ của chúng sanh, thì làm sao có 
thể tách rời con người để hưng khởi? Vì điều đó, sự có 
mặt của Phật Giáo được kế như gắn liên trong tất cả 
những sinh hoạt để từ đó xoa dịu và góp phân trong việc 
thay đồi tâm linh hướng về chân thiện mỹ. Những Thiên 
Sư Việt Nam cực lực, phát huy và hưng khởi đại nguyện 
đi vào cuộc đời để đón nhận và chia xẻ những thống khổ 
đang bao phủ. Ta có thể tìm thây những thiền sư nây như: 
Pháp Hiên, Huệ Nghiêm, Thanh Biện, Long Tuyên, Định 
Không, Thông Thiện, La Quý An, Pháp Thuận, Thiền 
Ông, Sùng Phạm, Vạn Hạnh, Minh Không v.v... của 
Thiên Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. 


Và thiền phái Vô Ngôn Thông có những Thiên sư tài 
ba lôi lạc trong lãnh vực Văn Hóa và Chính Trị như: 
Thiên Sư Câm Thành, Thiên Hội, Vân Phong, Khuông 


Việt, Đạo Bảo, Định Hương, Thiền Lão, Viên Chiếu, Lý 
Thái Tông, Thông Biện, Mãn Giác, Ngô Ấn, Đạo Huệ, 
Thường Chiêu, Thần Nghi, Ân Không, Tiêu Diêu, Nhất 
Tông v.v... 


Cũng như Thiên Phái Thảo Đường có nhiêu đệ tử đã 
lãnh đạo quốc gia như: vua Lý Thánh Tông, Lý Anh 
Tông, Lý Cao Tông v.v... ảnh hưởng của Thiên Phái nây 
trong giới vua quan và trí thức, nỗi bật về mặt học thuật, 
tư tưởng, thi ca. 


Trúc Lâm đã khéo léo dung hòa, tổng hợp những 
thiền phái nây để trở nên một thể duy nhất trong việc 
nhập thê và giải thoát tâm linh. Ảnh hưởng mà Ngài đã 
xây dựng, tác động mạnh mẽ trên những lãnh vực: Văn 
Hóa, Xã hội, Học thuật v.v... lẫy tinh thần tổng hợp của 
Thiên Việt Nam làm yếu tố tiên quyết trong việc chỉ đạo 
những lãnh vực trên. Đồng thời trên căn bản tâm linh, lấy 
sự siêu thoát giải phóng của mình song song VỚI VIỆC 
hưng phục xã hội và tâm linh của con người. 


II. QUAN NIỆM VÉ THIÊN CỦA HƯƠNG VÂN 
ĐẦU ĐÀ 


Trân Nhân Tông đạt được tinh yếu của Thiên với Tuệ 
Trung Thượng SŸ khi còn làm vua. Sau khi đi tu, ngài 
chuyên cân tu tập theo hạnh đầu đả (khổ hạnh) và lập 
chùa tiếp độ tăng chúng. 


Một hôm ngài đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh 
Sơn, truyện bá Thiền Tông, ngài nói “7hích Ca Văn Phật 
vì một đại sự mà xuất hiện giữa cối đời này, suốt 49 năm 
chuyển động đôi môi, mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì 
các ngươi lên ngôi tòa nây biết nói chuyện gì đây ?” 


Ngồi giây lâu ngài ngâm: 


Đỗ Quyên đề đoạn nguyệt như trú 
Bât thị tâm thường không quá xuân. 


Dịch: 


“Tiếng quyên từng chập vừng trăng sáng 
Đầu phải tám thường qua một Xuân. ` 


Ngài võ bàn một cái nói: 
Không có gì sao? Ra đây !Ra đây! 


Đức Phật đã minh định trong kinh Kim Cang suốt 49 năm 
thuyết pháp ngài không nói một lời. Tĩnh thân vô chấp 
của kinh Kim Cang đã hất tung tất cả những ràng buộc trở 
ngại trong việc đạt được thực chứng. Trúc Lâm mở đầu 
tuyên ngôn nây là cũng hé mở chân trời buông bỏ mọi 
năm bắt tương quan trong việc khơi dậy chặng đường 
bùng lên giác ngộ trong mỗi tâm linh . 


Có lần Pháp Loa hỏi : 


Nói huyện nói diệu, luận cô bàn kim, đêu thuộc thứ nói 
đùa, một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được? 


Ngài đáp: 


Gió đồng dìu dịu ngàn hoa nở 
Lách cách vành xe một tiêng vang. 


Pháp Loa toan mở miệng nói Ngài liên bảo: 


Chim hót máu tuôn vẫn vô dụng 
Non tây như trước phủ mây chiêu. 


Cổ nhân rất ít khi sử dụng đến ngôn từ và nêu có dùng 
đến cũng chỉ là diệu dụng tùy nghi. Trong Thiên lôi khai 
quật nội tâm đều chú trọng vào những thuật dụng như la, 
hét, đánh... Vì vậy, những câu nói nếu được nói ra thì trở 
nên lửng lơ, như chính câu nói bất hủ của Thiên Sư Chân 
Nguyên “Nói ra là bị kẹt”chỉ có im lìm nhìn trạng huông 
trôi qua, cảm nhận không thê nào dệt nên ngôn từ sợ nó 
bay mất, hoặc chính nó bất lực trước những diễn tả về nội 
tâm thâm sâu. Nhưng “không nói cũng chắng xong”nêu 
không nói mà kẻ đôi diện có thê lãnh hội trọn vẹn những 
øì mà mình mong muôn thì tuyệt hay biết mây, nhưng khổ 
một nỗi đàng nào cũng thấy vương vướng một chút gì 


ngăn ngặn ở trong. Đây không phải là không tìm được 
ngữ ngôn đê trao gởi, nhưng sợ lời nói tạo nên những 
châp trước cho kẻ khác. Thôi đành phải mặc nhiên trong 
tât cả những diệu dụng ây. Có bao giờ nói mà không nói 
lại bị kẹt đầu? 

Có một vị hỏi : 

Thế nào là gia phong Phật quá khứ? 

Ngài đáp: 


Wưởn rừng văng Vẻ aI Xem sóc 
Lý trăng đào hông hoa tự nhiên. 


Thế nào là gia phong Phật hiện tại? 
Đáp: 


Gia phong sóng bạc mê yên sớm 
Tiên uyên đào hồng say gió xuân. 


Thế nào là gia phong Phật vị lại? 
Đáp: 


Bãi biển chờ triêu trời đợi nguyệt 
Xóm chài nghe sáo khách nhớ nhà. 


Gia phong Hòa Thượng thế nào? 
Ngài đáp: 


Áo rách che mây sáng ăn cháo 
Bình xưa rưới nguyệt tối uống trà. 


Tìm hiểu về gia phong là muôn tìm đến cái cung cách 
xử dụng, nhưng ở đây là sự nghiệp tâm linh. Có thê đây là 
cách lỗi còn rơi vảo quả khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng nêu 
quá khứ, hiện tại và vị lai bất khả thuyết thì gia phong có 
ích gì? Nếu không tự mình đạt được chiêu sâu tâm linh 
ngay trong hiện tại thì quá khứ bỗng trở thành ngăn lỗi, 
đàng trước mờ mỊt, đàng sau chập chùng muôn vạn nẽo. 


Lối trả lời của ngài cho chúng ta thấy được cách bỏ 
công chỉ biết mong đi tìm những lý lẽ không thực tiến. 
Nếu từ những truy cứu đó bồ sung vào tâm thức để có cơ 
may bùng lên giác ngộ, thì đó là phương tiện nhưng nếu 
truy tìm với nghĩa của truy tìm mặc yên thì không giúp 
được gì, đúng như ngài đã nói “vườn rừng vắng vẻ ai xem 
sóc” hay “Bãi biên chờ triều trời đợi nguyệt” 


Quan niệm của Hương Vân là không đề kẻ đối diện kẹt 
vào ngữ ngôn dù đó là những lời Thiên ngữ. Ngài đã hé 
mở quan niệm này ngay lúc đăng bảo tọa mà đoạn trước 
chúng ta đã có dịp đọc qua. Việc Ngài phải hé mở ngữ 


ngôn là việc chắng đặng đừng “không nói cũng chắng 
xong” Nhưng dùng đên xảo dụng châm phá lửng lơ thì 
may ra con người mới không rơi vào thê kẹt đó. 


Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ thầm định 
tâm tư của cá nhân ây, có những lúc ở những thế kẹt để 
rôi vẫy vùng trong đó may ra thoát đươc, nhưng không có 
nghĩa thoát ra, quá trình nây chắc hăn không còn bị kẹt 
trong khi dụng công. Chỉ có thể bị kẹt ở lúc đầu nhưng 
khi hạ thủ công phu thì buông rơi tất cả. Và nếu kẹt ở lúc 
đâu thì làm sao tìm ra được nguyên tô cơ bản để hạ thủ? 
Cũng có thê kẹt nhưng mà không, xử dụng không khéo 
trở nên nghịch lý và mâu thuẫn lại chính ta. Hễ con thấy 
kẹt thì phải thây có cái không kẹt nhưng chính cái không 
kẹt có thê là kẹt thì sao? 


Truy lùng cái thế kẹt và không thì suốt cả cuộc đời 
chúng ta cũng không tìm ra được lý lẽ này. Đảng nào giá 
trị chỉ được xuất hiện một khi ý thức không còn năm 
trong hạn cuộc ngay khi trực diện với mọi tương quan, 
may ra ta mới vỡ tung ra khỏi những thế bí này. Cần nhất 
sông với những gì mà ta đã một lân tuyệt diệu bắt gặp 
trong ngõ ngách của tâm linh, sông với nhưng không có 
nghĩa lầm chấp đó là cứu cánh, phải thong dong trên lỗi 
về tăm mát dòng sông giải thoát, không cưu mang tật cả 
để không vướng bận đôi vai trần trụi. 


Điêu mà Hương Vân mong mỏi là chặng đường tìm 


đến phải thanh thản như chính cái “Bình xưa rưới nguyệt 
tôi uông trà”. 


IV. SỨ GIÁ CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ HÒA BÌNH 


Ngoài phong thái và tâm linh thực ngộ của một Thiền 
Sư, Hương Vân Đại Đầu Đà còn là sứ giả của tình yêu 
thương, gieo rắt lòng từ đến tận muôn phương. Một thân 
mình chồng gậy đề khuyên dân hướng đến nẻo thiện, quả 
thật Ngài xứng đáng là kẻ đem khả năng tâm linh chầm 
ngòi cho quân chúng. 


Đặc biệt nhất, những Thiên Sư Việt Nam không những 
lo giải thoát cho riêng mình mà còn đi vào cuộc đời để 
chuyên hóa những khắc khỏi trầm luân mà con người 
đang đôi nhận. Khác hắn với Thiền Sư Trung Hoa, chỉ 
tách khỏi cuộc đời lặng mình trong thực ngộ. Thể nhập 
vào cuộc đời của Thiên Việt Nam đã tạo nên những ảnh 
hưởng sâu đậm trong mọi tầng lớp quân chúng mà Hương 
Vân Thiên Sư đã tổng hợp và tạo dựng tông phái một 
cách rõ tệt. 


Cuộc đời của Hương Vân Đâu Đà được kế như hoạt 
động tích cực trong công cuộc nhập thế và xuất thế. Sự 
giác ngộ được khai quật từ trong cuộc đời, trong những 
tương quan của mọi trạng huông, từ đó cho ta những ý lực 
kinh nghiệm thấm định những gì trôi qua trước mắt. Bởi 
lẽ tử sinh phiên não không phải là thực thể có từ bên 


ngoài hay yếu tô phi ngoại. Không có sự phát động ở nội 
tại thì điều đó không có cơ hội bùng lên. Và nêu đây là 
điều hăn nhiên thì cuộc đời chính là môi năng tạo nên 
những hưng khởi mạnh nhất. 


Từ căn bản đó, nếu tách ra khỏi cuộc đời thì sự giác 
ngộ không có giá trị thực tiễn, trong việc đem lại hạnh 
phúc cho muôn loài và không có sự giác ngộ nào có thê 
tách rời cuộc đời mà đạt được. Cuộc đời ở đây được hiểu 
theo nghĩa những tương quan từ nội và ngoại tại. Yếu tố 
trong và ngoài đó tạo nên tương hợp với ta và tha nhân. 
Và giác ngộ lại cảng không có nghĩa truy tầm với chính ta 
mà đạt được nếu không có những tương duyên về đôi 
tượng và con người. Vì vậy muôn đạt được thực chứng 
phải đi vào cuộc đời, sông với cuộc đời để từ đó quật tung 
những nguyên lý tìm ấn. Hắn nhiên điều tiên quyết nhất 
để đạt được là phải chuyền hoán tâm thức để không bị ô 
nhiễm. Nương vào nhưng không có nghĩa bị lệ thuộc và 
sai sử bởi những dòng ý thức tạp nhiễm, nếu trong ta 
không liên tục duy trì trí tuệ toàn trIỆt. 


Hành trang đi vào phải được bao bọc băng chính ý lực 
vượt thoát trong mỗi ý niệm hưng dậy, trực diện với 
những trạng huông phải như gió thoảng mây bay, như một 
cánh chim thoáng qua trên mặt nước, bóng chim nước 
chắng bao giờ muôn lưu giữ. Tất cả chỉ mênh mang thấp 
thoáng như chính cái luân lưu đi qua của dòng sông, đầu 
đó sóng nước chập chùng xô đây thân phận chiếc thuyền 


đi về nơi mà chỉ có nước và thuyên mới biệt sẽ về đầu. 


Chưa một ai có thê mô tả phỏng đoán được bộ mặt 
muôn đời của nó, nêu không thê nghiệm nó từ trong cuộc 
đời, chứng nghiệm nó từ trong tâm linh của chính mình. 
Điều này nêu được có thể giản dị như sáng mai thức dậy 
nhìn chiếc lá vàng rơi trong chơ vơ. Ngược lại có thê 
khủng khiếp như thân phận muôn đời của con rùa tìm 
bộng cây trôi giữa đại dương. 


Tất cả không phải là điều lo sợ nễu có được một tâm 
linh vững chải trước những giông tố của dòng đời. Trúc 
Lâm Hương Vân Đại Đầu Đà đã khơi dậy và chứng minh 
tâm linh thực ngộ ấy trong cả quảng đời đi vào trần gian 
để chuyên hóa mà ta có thê tìm thây qua cung cách của 
một Thiên Sư mang trọng trách là sứ giả của tình thương 
và hòa bình. Tình thương và hòa bình ở đây còn có một 
nghĩa nữa. Thương như thương chính thần phận của mình 
và chúng sanh trước những khổ đau chồng chất và hòa 
bình ở đây là không tạo sự đôi địch ở trong nội và ngoại 
tạ. 


Điều mà Trúc Lâm thực hiện được thê hiện qua cung 
cách mà ông đã truyên trao. Trong sách Tam Tổ Thực 
Lục ghi rằng " Điều ngự (Trúc Lâm) đi khắp mọi nẻo thôn 
quê khuyên dân phá bỏ các dâm từ(miêu thờ không chánh 
đáng) thực hành giáo lý Thập Thiện. ˆ 


Trước hết truy tìm về hành động này ta thấy Trúc Lâm 
đã sống gân gũi với mọi người để tạo sự cảm thông giữa 
một vị vua trước đó với một người dân bình thường, g1ữa 
một Thiền Sư đạt được đời sông tâm linh,với những con 
người còn vướng bụi trần. Hành động nây cho ta khái 
niệm vững chải là ngoài lòng từ và trách nhiệm của một 
vị thiền sư, Trúc Lâm còn là môi giới giữa hai tâm linh 
khác nhau. Ngài muôn tạo lại căn bản cho tâm linh mà 
không có sự ngự trỊ sai sử của những tác động không 
chính đáng do sự phong tỏa của vô minh. Phải thắp sáng 
giáo lý Thập Thiện là nên tảng toàn hảo trong nên luân lý 
của Phật Giáo, nhăm hoán chuyền nhân tô đê đi vào ngôi 
nhà giải thoát. Trúc Lâm đã thành công trong việc tạo 
dựng một nên chính trị theo chánh pháp. Và thành công 
tạo nên xã hội từ bị, giải thoát trong Phật giáo. 


Năm 1301 ,Trúc Lâm đã vân du đến quốc gia láng 
giêng đó là Chiêm Thành để xây dựng quan hệ thân hữu 
và nên Hòa Bình giữa hai Dân Tộc. Công chúa Huyện 
Trân được Trúc Lâm hứa gả cho vua Chiêm là yếu tô 
quan trọng thắt chặt được quan hệ giá trị thiết yêu nây. 


Trúc Lâm ý thức mãnh liệt sự tương quan thân tình 
giữa hai Dân Tộc, như vậy sẽ bớt đi những xung đột và 
không tạo cảnh chinh chiên khổ đau cho nhau. Trúc Lâm 
đã hy sinh người con gái yêu thương của mình, để tạo 
nên sự yêu thương rộng lớn cho hai Dân Tộc, việc làm 
nây là những con người độc đáo phi thường. 


Cái thê “môi hở răng lạnh” cái thê “bà con xa không 
băng láng giêng” ' chưa đủ để Trúc Lâm phải gả con gái 
của mình. Nếu muốn tân công tiêu diệt Chiêm Thành, lúc 
nây quá dễ với Dân Việt, vì quân Mông Cô lẫy lừng còn 
phải bị bại huống gì nước Chiêm nhỏ bé, nhưng Trúc Lâm 
đã không chủ trương điều nây. Bảo vệ và duy trì tình yêu 
thương, chung sông trong Hòa Bình là lý tưởng tuyệt hảo 
mà ngài đã chọn lựa. Điều đó thê hiện được tinh thần Từ 
BI trong Phật giáo mà ngài là người thực hiện rõ nét . 


Điều đáng ca ngợi nhất là Trúc Lâm đã xây dựng nên 
Phật giáo nhập thế, ảnh hưởng mãnh liệt trên những bình 
diện: Văn hóa, Chính trị, Xã hội, Nghệ thuât v.v....Ở đó 
ta thây sự có mặt của những quân vương Bồ Tát cai trị 
nhân dân trên căn bản Từ BI, Trí Tuệ. Xây dựng được 
một xã hội thuần túy, lây ý ý nguyện của dân làm ý nguyện 
của mình, và lẫy tinh thân trác việt của Thiên, làm tông 
chỉ trong việc xử thê. Và lấy tinh yếu giải phóng con 
người ra khỏi khổ đau của Phật giáo, làm nên tảng để tạo 
sự quân bình trong quốc gia. 


Trúc Lâm được kê như một sứ giả thành công trên hai 
bình diện ở trên. Và đã lưu lại hình ảnh cao quí cho những 


VỊ vua sau đó . 


V. NHỮNG SÁNG TÁC CỦA TRÚC LÂM 


Cuộc đời và hình ảnh của Hương Vân Đại Đầu Đà 
đã là một tác phẩm vĩ đại, dù không được dệt nên bằng 
ngôn từ nhưng giá trị vô cùng thiết yêu trong việc hoán 
chuyền nội tâm kẻ khác băng biểu hành . Ngoài những 
biểu tượng cao quí đó Ngài còn sáng tác những tác phẩm 
như sau: 


- Thiên Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục. 

- Đại Hương Hải Ấn Thi Tập 

- Tăng Già Toái Sự 

- Thạch Thât My Ngữ, do Pháp Loa soạn lại lời của 
Ngài. 


Chúng ta thử thưởng thức một vài sáng tác, như bài 
Đăng Bảo Đài Sơn của Trúc Lâm. 


Thời lai thu vị thâm . 

Vân sơn tương viễn cận 

Hoa kình báo tình thâm 

Vạn sự thủy lưu thủy 

Bách niên tâm ngữ tâm 

Ý lan hoành ngọc địch 

Minh nguyệt mãn hung khâm. 


Dịch: 


Đất vắng đài thêm cổ 
Ngày qua xuán chưa nông 


Gần xa mây núi ngất 
Nắng rợp ngõ hoa thông 
Muôn VIỆC HƯỚC frỒI NƯỚC 
Trăm năm lòng như lòng 
Tựa lan nâng ống sáo 

Đây ngực ánh trăng lông. 
(Ngô Tât Tô) 


Đắt văng không lưu lại chân người nêu không có lây 
lội từ những cơn mưa, đài đã phủ rêu phong trơ gan cùng 
trời đất, đâu đó xuân như vẫn hững hờ đến đi thoáng 
chốc, chỉ còn rêu phong trơ trụi không điểm tô cho đải đã 
uống công chờ đợi. 


Nắng đã đi rôi, ngõ hoa từ ân mình trong đêm cô 
quạnh, nhưng ánh trăng chênh vênh trên từng phiếm lá, 
sóng sối trên ngọn liễu, mang hương dịu huyện nhè nhẹ 
chiếu sáng quả tim ấp ủ ánh trăng lồng lộng. Chỉ có quả 
tim vĩ đại mới mang cả sơn hà đại địa trong sự bé nhỏ của 
mình, nếu ánh trăng không đem lại thanh khí tuyệt vời, thì 
làm sao tìm được giá trị của những đêm trăng với núi đôi? 
Phải để ánh trăng chiêu sáng quả tim, vốn ngàn năm tạo 
những nhịp đập không hải hòa tương quan với đất trời, 
nhưng nêu quả tim, được thâm nhuân dòng máu giải 
thoát, thì ánh trăng là ảnh sáng của tâm linh. 


Tương quan của đất trời, của lòng người với ánh 
trăng, nêu trong tâm thức tìm được điểm tựa vững vàng, 


thì nó thơ mộng như chính cái thơ mộng của con người vô 
tư, tựa lan can nâng ông sáo khi hoàng hôn trở về. Ngày 
lại ngày qua, năm lại năm đến, thâm nhủ với lòng thôi nhé 
ta giã từ tử sinh, để lại một lần thôi không rong chơi, để 
một lần tạm biệt và rôi sau đó cũng đề một lần vì đại 
nguyện đi vào trần gian tìm lại ánh trăng huyền nhiệm 
năm xưa chiêu rọi với đất trời. 


Và đây là một bài thơ nữa của Trúc Lâm. 
Xuân Vẫn 


Niên thiếu hà tăng liễu sắc không 
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung 
Như kim khám phá đông hoàng diện 
Thiên bản đô đoàn khan trụy hông. 


Dịch: 


Thuở bé chưa từng rõ sắc không 

Xuân về hoa nở rộn trong lòng 

Chúa Xuân nay bị ta khám phá 

Chiếu trải givòng thiên ngắm cánh hồng. 
(Thượng Toạ Thích Thanh Từ) 


Lúc còn là một Đông cung Thái Tử chưa thắm nhuân 
đạo lý, ngài đã diễn tả nội tâm của mình qua hai câu thơ 
trên, mỗi độ xuân về nơi vườn Thượng Uyên, trăm ngàn 


đoá hoa thi nhau phơi sắc giữa ánh năng hông của mùa 
Xuân, cảnh vật tưng bừng, tâm ngài theo đó mà vui. 
Nhưng để rồi mai kia gió xuân thôi không còn mang theo 
hương lạ nữa, trắm hoa từ từ rơi rụng, còn nỗi buồn nào 
hơn. Sắc đến rôi không cũng đến, thay nhau tạo nên 
những triên miên sâu đau buôn nhớ, cảnh bây giờ tiêu 
hoang lòng người không còn nở rộn khi xuân đi qua tự 
bao gIỜ. 


Nhưng không, kê từ khi thắm nhuân được dòng suỗi 
vi diệu tâm linh mà Tuệ Trung Thượng Sỹ đã truyền trao, 
Hương Vân vén mở bộ mặt nghìn đời của Chúa Xuân sắc 
không bỗng chốc tiêu tan, còn lại một thể duy nhất vượt 
ra ngoài thời gian. Bộ mặt đó như vậy, không còn duyên 
theo sự vật đề khởi lên nội tâm lệ thuộc cảnh, biên tâm 
thức trở nên tinh luyện bình thản trước những đổi thay 
biến hiện; đó là cái giá tất hữu của những øì không bị chỉ 
phối bởi thời gian, một khi dòng tâm tách ra khỏi thế 
đứng đồ vỡ, thì thời gian không đành phải chào thua hay 
sao? 


Ở đó còn lại sự thanh thoát, bình tĩnh, ung dung tự 
tại, đem chiêu ra trải dưới cành hoa hông đang tỏa hương, 
ngắm trăng đang len lõi qua cảnh trúc và đôi tay từ nâng 
nhẹ ly trà thăm đượm trên đôi môi. Cảnh đó và thời gian 
ây tuyệt diệu vô cùng, những gì đã từng làm run sợ, bây 
giờ trở nên bạn hữu như đóa hồng của đêm trăng ngôi 
uống trà, không một bâng khuâng tư lự. 


Rôi sau đó giờ Tý của tháng mười một, đêm nay trời 
trong sao sáng, mọi vật đang yên lặng không dám khuây 
động giâc ngủ thể nhập trong vô cùng, ngài nhằm mắt giã 
từ trân gian, sau khi đệ tử Bảo Sát hỏi “Tôn Đức đi đến 
chỗ nào?” Ngài nói kệ đáp: 


Nhất thiết pháp bất sanh 
Nhất thiết pháp bắt diệt 
Nhược năng như thị giải 
Chư Phật thường hiện tiên 
Hà khứ lai chi hữu giả. 


Dịch: 


Tất cả pháp chẳng sanh 
Tất cả pháp chẳng diệt 
Nếu hay hiểu như thể 
Chư Phật thường hiện tiễn 
Nào có đến đi ấy vậy. 
(Thượng Tọa Thích Thanh Tù) 


Sau khi ngài qua đời thọ 5] tuôi, vua Trần Anh Tông 
dâng tôn hiệu là: “Đại Thánh Thần Triêu Trúc Lâm Đâu 
Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điêu Ngự Tô Phật”. 


Tắt cả các pháp không sanh không diệt, như chính cái 
không sanh và không diệt mà cuộc đời của Hương Vân 
Đại Đâu Đà đã đên đi. 


Thiên Sư - 
CHÀAN NGUYEN 
Con người của thê ký thử 17 


Chân Nguyên Thiền Sư,một trong những cây đuốc sáng 
rực và là nhà tư tưởng lớn trong Phật Giáo ở thế kỷ thứ 
17.Những tác phẩm của ngài bị bỏ rơi ít được nhắc đến 
hoặc đề cập đến vẫn còn nhiều thiếu sót không chính xác. 
“Khi nói đến tình hình văn học ở những thế kỷ 16- 17, 
chúng ta thường phàn nàn về sự ít ỏi của những tác phẩm 
cũng như tác giả. Lấy thí dụ cả thế kỷ 17 chỉ có một tập 
thơ của Trịnh Căn, hai tập diễn ca lịch sử ở đàng ngoài, 
mây bài văn của Đào Duy Từ ở Đàng Trong” chúng ta vội 
kết luận sự nghèo nàn những tác phẩm. Đáng ra nếu truy 
tầm đúng mức những tác phẩm bị lãng quên hoặc chưa 
quật khởi thì số lượng sáng tác ở thế kỷ này không đến 
nỗi nghèo nàn như chúng ta tưởng . 


Chân Nguyên và những tác phẩm của ngài là một 
minh chứng trong việc quên lãng đó. Chân Nguyên rất 
được những tác giả cô điển biết đến,không những trong 
giới Phật CGiáo,mà ngay cả lĩnh vực văn học cũng được 
nhiều người nhắc nhở đến tên ngài.Như Trừng(1696- 
1733)đã đề cập đến tên ngài nhiều lần trong Ngũ Giới 
Quốc Âm và Thập Giới Quốc Âm: 


Như như vâng giáo Chân Nguyên 
Diễn dương luật tạng lưu truyền sâu xa. 


Đồng thời Ngô Sỹ Liên(1726-1780) tác giả Việt Sử 
Tiêu Án đã nhắc nhở đến tên ngài với sự kính cần, qu1 
kính " Chân Nguyên thượng nhân” và Như Thị đã minh 
định trong Đại Nghị Quốc Ngữ vai trò kế thừa sự nghiệp 
trước tác của Chân Nguyên như sau: 


Như thị cũng dòng Chán Nguyên 
Lịch triêu pháp sự quốc ban rõ ràng 
Lịch triểu nay đã đảm đang 

Theo đòi dấu trước mở mang kim thì. 


Chân Nguyên được kế như tác giả vĩ đại, có những tư 
tưởng, quan niệm khác thường, những tác phẩm của ngài 
bàng bạc sâu rộng trong quân chúng và đã tạo nên những 
điển tích rất có giá trị nhưng, phân nhiêu người viết về 
văn học sử không năm được tác quyền nên không xác 
định rõ rệt về vai trò của Chân Nguyên trong nên văn học 
ở thể kỷ 17. 


Thiền Sư Chân Nguyên họ Nguyễn tên Nghiêm, tự là 
Đình Lân, người làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà tỉnh Hải 
Dương. Ông sinh năm 1647, nhân đọc sự tích Thiên Sư 
Huyền Quang dòng Trúc Lâm Yên Tử, ngài thấy “cô nhân 
ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, 
nữa mình là học trò”. Câu này tác động mãnh liệt vào nội 


tâm của Nguyễn Nghiêm nên ông quyết dứt bỏ tất cả và đi 
xuất gia năm 19 tuổi. 


I[. CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ VÀ TƯ TƯỞNG 
THIÊN CỦA CHÂN NGUYÊN 


Trước tiên, ngài tìm đến chùa Hoa Tiên, học đạo với 
Thiền Sư Chân Trụ, được pháp danh là Tuệ Thông, nhưng 
vì Chân Trụ mật sớm, bèn cùng với bạn đồng liêu là Như 
Niệm đi tham học, thực hành hạnh đâu đà, không ở một 
chỗ nào nhất định, du phương tham vẫn thêm Phật Pháp. 
Sau đó, Như Niệm bỏ cuộc về trù trì chùa Cô Tiêu. Tuệ 
Thông bèn đến núi Côn Lương làng Phù Lãng tham kiến 
thiền sư Minh Lương ở chùa Vĩnh Phúc, vị nây đệ tử của 
Thiên Sư Chuyết Chuyết, và được Minh Lương đặt cho 
tên là Chân Nguyên. Chữ Chân này là chữ thứ hai trong 
bài kệ truyền pháp của ngài Minh Hành. 


Minh Chán như tính hải 
Kim Tường Phổ chiếu thông 
Chí đạo thành chánh quả 
Giác Ngô chưng chân không 


Dịch: 
Thấy chân như biển rộng 


Ánh vàng chiếu vô cùng 
Đạt đạo thành chánh quả 


Giác ngộ chưng chân không. 


Theo sách Kế Đăng Lục nói rằng: “một hôm ông 
tham vẫn Minh Lương về một điều thâm diệu trong Phật 
Pháp, thì chỉ thây Minh Lương nhìn thăng vào hai mắt 
ông một hồi lâu nhờ đó mà ông giác ngộ — Minh Lương 
có đề lại một bài kệ phó pháp sau đây cho Chân Nguyên”. 


Ngọc xinh ẩn trong đá 
Hoa sen nẩy tự bùn 
Nên biết tìm giác ngộ 
Nơi sinh tử trầm luân. 


(Mỹ ngọc tàng ngoan thạch 
Liên hoa xuất ư nê 

Tự tri sinh tử xứ 

Ngộ thị tức bô đề) 


Trước khi được tham vẫn Minh Lương, Chân Nguyên 
đã từng tu tập nhiêu nhất trong việc dụng công vê Thiên, 
có lẽ là Công Án mà Bách Trượng Thiên Sư (724-814) 
trao cho Hương Nghiêm. “Hãy nói cho tôi nghe về mặt 
mũi của chính ông khi mà ông chưa được cha mẹ sinh ra”. 


Sau nhiều tháng năm tra vẫn với nội tâm, đập tan 
những lớp phân son bao bọc Vô Minh, cuối cùng mọi lẽ 
nhiệm mâu bỗng chốc bừng lên, khi được đôi mắt sáng 
như điện xẹt của Minh Lương chiếu thắng, quét sạch 


những tàn dư đang ân núp trong tận cùng ngõ ngách, bóng 
đêm bị đấy lùi ra khỏi ngưỡng cửa thời gian, ông vụt 
trong thây toàn cõi tử sinh trong chốc lát mà không cần 
phải đi qua thứ lớp. Tất cả mọi hiện tượng chứa đây trong 
đôi mắt, cứ việc đem ra mà dùng, tìm cầu giác ngộ ở bên 
ngoài chỉ luống công, nhọc sức, nấu cát thành cơm. Công 
Án nây Chân Nguyên có diễn tả trong sách Thiền Tông 
Bản Hạnh. 


Thuở xưa trời đất chưa sanh 

Cha mẹ chưa có thật mình Chân Không 
Chắng có tướng mạo hình dung 

Tịch quang phổ chiếu viên đồng thái hư. 


Quan niệm về Thiên của Chân Nguyên, có nhiều sắc 
thái đặc biệt mới lạ hoàn toàn dung hòa giữa hai nên tâm 
linh của Ấn Độ, và Trung Hoa, tổng hợp trở thành tư 
tưởng Thiền có nhiều tính chất của Dân Tộc, ngài khai 
thác nội tâm mang đây bản tính hiền hòa chất phác của 
người Việt, không nặng về quan niệm đây kẻ ây rơi vào 
ngõ bí không lỗi thoát, nhưng ngài cho thâm nhuân và 
thây được giá trỊ tuyệt vời của nó, một cách từ từ như đi 
trong sương ướt áo, dù trời không mưa. Chân Nguyên chủ 
trương then chốt của việc đạt được giác ngộ là thắp sáng 
liên tục ý thức của mình về sự hiện hữu của tự tính “trạm 
viên” đó là nguồn gốc chân thật của mình. Ý thức trọn 
vẹn được điêu này tất cả những tương quan hành động, ý 
tưởng của ta tự nhiên đi vào con đường giác ngộ mà 


không cần phải suy luận đắn đo, không một cử chỉ nào là 
không phù hợp với chân lý mâu nhiệm, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý dù tiếp xúc với trân cảnh như vào ngôi nhà 
rồng không, chắng có gì ràng buộc tạo được nghiệp sinh 
tử. Chân Nguyên để cập điều này rất nhiều lần trong 
Thiên Tông Bản Hạnh. 


Hậu học đã biết hay chăng 

Tâm hoa tng miệng nói năng mỌI lời 
Thiêng liêng ứng khắp mọi nơi 

Lục căn vận dụng trong ngoài thần thông 


Chân Nguyên hay nhìn thăng vào đôi mặt của người 
đối thoại, có lẽ thâm định lại và làm hưng khởi tâm linh 
của con người ấy, may ra tìm thấy được sự chứng ngộ. 
Chân Nguyên vì nhờ Minh Lương nhìn thăng vào mắt mà 
được giác ngộ. Nên cuộc đời còn lại Chân Nguyên đã 
dùng đến xảo diệu này. Ông diễn tả trong Thiên Tông Bản 
Hạnh 


Tam Thế chư Phật tổ sư 
Từ mục tương CÔ thị cử Thiên cơ. 


Và ở khía cạnh khác bôn mặt nhìn nhau ông nói. 


Tự mục tương cố nhãn đồng 
Tháy tớ trao lòng đăng chúc giao huy 


Hóa Phát thọ ký vô biên 
Từ mục tương cô mật truyền tâm tông 


Chân Nguyên cũng lưu ý cho chúng ta, về vẫn đề 
ngôn ngữ, theo ngài chỉ là phương tiện để đối trị lại 
những đảo điên mà ta đang trực diện. Ngài viết: “Xử dụng 
ngôn thuyết là việc bất đặc dĩ, phải dùng phương tiện để 
đối trị vọng tưởng của chúng sanh. Nếu không tùy trường 
hợp mà đối trị những vọng tưởng ấy, tức là không thể có 
giáo pháp. Mà không có giáo pháp thì không có Phật cũng 
không có Tăng. Tam Bảo đã không thì không có người 
thuyết pháp, không có người nghe pháp, cũng không có 
pháp được thuyết. Giáo Pháp đã từ nhân duyên mà có thì 
cũng chỉ là phương tiện để làm trẻ con nín khóc mà thôi, 
đâu phải là chân thực. Người ngu phu thì cần nhiều kinh 
điển, nhiều giáo pháp, bậc thượng trí thì chỉ cần một tiêng 
hét hay một nụ cười cũng có thê đồn ngộ tự tính.” 


H. NHỮNG TÁC PHẨM CỦA CHÂN NGUYÊN 


Chân Nguyên Thiên Sư là một cây bút lớn ở nên văn 
học thê kỷ thứ 17. Sô lượng sáng tác của ngài khá nhiêu, 
những tác phâm sau đây đã được tìm thây. 


I- An Tử Sơn Trúc Lâm Trân Triều Thiền Tông Bản 
Hạnh - đã được tái bản đên 3 lân, 1745, 1805 và 1932 
2- Nam Hải Quan Am Bản Hạnh in 1850 


3- Ngộ Đạo Nhân Duyên 

4- Đạt Na Thái Tử hành, năm 1838 

5- Hồng Môn hành, năm “Minh Mạng vạn vạn niên” 

6- Thiền Tịch Phú năm 1932 

Đó là những tác phẩm băng quốc âm. Sau đây là 
những tác phẩm băng Hán Văn. 


7- Tôn sư phát sách đăng đàn thọ giới 1n 1748 

8- Tịnh độ yêu nghĩa in ba lần 1747, 1851, và 1860 

0- Nghênh sư duyệt định khoa 1n lại 18S7. 

Ngoài ra ngài còn viết tựa một số các kinh sách khác 
do ngài chủ trương hay người khác đứng In, như: 


- Long thư tịnh độ văn tự 
- Trùng san Long thư tịnh độ luận hậu bạt tự. 


Đó là những tác phẩm đã được tìm thấy, ngoài ra còn 
nữa chúng ta chưa khám phá ra. Và sự phát hiện bản 1n 
Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh năm 1850. Trước đó đã bị 
liệt vào loại khuyết danh, đã có những công cuộc nghiên 
cứu hai tác phâm phố biến trong nhân gian, có một vài tư 
liệu phân tích về dữ kiện ngôn từ, ảnh tượng và ý tưởng 
cho răng rất có thể tác giả là Chân Nguyên, đó là Quan 
Âm tông truyện và Phạm Tải Ngọc Hoa. Chúng ta thử đi 
sâu vào một vài tác phẩm của Chân Nguyên, chăng hạn 
như Thiên Tịch Phú: Đây là bài Phú Nôm về Chùa Long 
Động mang nhiêu sắc thái và từ ngữ thuần túy Việt Nam. 
Bài này được chùa Long Động bảo quản và được Thiên 


phố phiên âm và ¡n trong Đuốc Tuệ số 7 ra ngày 2l-l- 
1936 tại Hà Nội. Sau đây là một đoạn trong Thiên Tịch 
Phú: 


Am thờ tổ ngói lập gỗ lim 

Nhà trú táng vách vôi tường gạch 

Mẫy bức kẻ chữ tiện mực giôi 

Bốn bên diễu câu lơn sóc sách 

Gác rộng thênh chuông đưa ba chập, niệm Nam Mô 
nhẹ tiêng boong boong. 

Lầu cao vót trống điểm mấy hôi, đọc thân chú khua 
tang cách cách. 


Chè Bát đức sẵn đà lưu loát, chăng phải lo củi nâu kỳ 
cầm 

Bánh Tam Thừa vốn đã chứa chan, nào có nhọc bột 
đầm thì thịch. 

Quả Bồ Đề ăn ngọt xớt, muôn kiếp hăng no. 

Hoa ưu bát ngửi thơm tho, ngàn đời chắng dịch 

Sang tây phương bệ ngọc đứng chơi 

Về Đông Độ tòa vàng ngồi phịch 

Bê từ bi thênh thông rộng rãi, mặc sức chở người 

Thuyên Bát Nhã thăm thắm bao la, giàu lòng độ 
khách 

Thích Ca Phật Tổ ngồi tuyết sơn khô chăng gây già 

Di Lặc Tiên Quang đi vận thủy đẫy đà phục phịch 

Đức Tuệ Năng bát nguyện trung phường 

Tổ Đạt Ma cửu niên diện bích 


Thân quan đoạn tý, lúc còn mê mặt khó đăm đăm 

Ca Diếp nhãn đồng, thoạt chốc ngộ miệng cười 
khênh khệch. 

Dù ai quyết lòng học đạo, hỏi cho hay rừng Thỏ lông 
rùa 

Hoặc kẻ dốc chí chân tu, xem cho biết đầu cua tai ếch 


Và trong tác phâm Ngộ Đạo nhân duyên có một đoạn 
đề cập đến nhân tâm, nhăm hiền lộ nên lỗi truyền thừa, dĩ 
tâm truyền tâm, dĩ mục truyền mục, chúng ta thử đọc về 
hình ảnh này qua cách diễn đạt của Chân Nguyên. 


Đèn tám mắt Phật mới vừa sinh 
Tâm Ấn truyền nhau bốn mắt nhìn 
Tiếp nối đèn kia về bất tận 

Thiển lâm thắp mãi ánh quang mình. 


(Nhất điểm tâm đăng Phật nhãn sinh 
Tương truyền tứ mục cô phân minh 

Liên phương tục diệm quang vô tận 

Phố phó thiên lâm thọ hữu hình) 


Đó là điển hình trong việc đi vào một vải tư tưởng 
cũng như những tác phâm của ngài. Ở đây ta thây được 
giá trị siêu việt của một văn tài đã bị lãng quên. 


HI. NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG LĨNH VỰC VĂN 
HỌC NGHẸ THUẬT CỦA CHÂN NGUYÊN 


Chân Nguyên trưởng thành trong thảm trạng, phân 
hóa chia rẽ, và là bãi chiến trường đẫm máu của những 
dòng họ thống trị quan liêu, chỉ lo củng cố địa vị, và tạo 
nên những cảnh tang thương tang tóc, do những tàn dư 
cuộc nội chiến đề lại. Chân Nguyên không thể nào không 
cảm thấy xót xa trước sự đen tôi của đất nước, và những 
nỗi khô của dân tộc, mà Chân Nguyên đã chứng kiến tận 
mắt. Một thanh niên “thông minh, hạ bút thành văn” như 
Chân Nguyên làm sao an tâm trước những hiện tượng 
này. Lúc bây giờ chỉ còn hai phương pháp để giải quyết 
cho những người trai mới lớn, một là tiếp tay với những 
kẻ thông trị, để tiếp tục tạo thêm những thảm cảnh tang 
thương cho dân tộc, và hai là đi làm kẻ chông lại những 
thế lực cai trị. Nhưng Chân Nguyên đã có cái may mãn 
hơn nhân đọc cuôn “Thực Lực sự tích Trúc Lâm đệ tam 
Tổ Huyền Quang” mà Chân Nguyên tìm thấy được con 
đường cân thiết để dân thân. Huyền Quang đã từng đỗ 
Trạng Nguyên, nhưng chắn mùi công danh phú quy, nên 
quyết chí đi tu. Nhờ đó, làm cho Chân Nguyên cảm thấy 
lại thân phận của mình là chọn con đường như Huyền 
Quang đã chọn đi vào nẽo xuất ø1a. Đây là một giải pháp 
hay nhất, cho việc phát huy đời sông tâm linh an lạc cho 
chính mình và đồng thời có nhiều cơ hội để chia xẻ những 
thống khổ của Dân Tộc, hành động của Chân Nguyên 
được kề như một lối thoát tuyệt hảo. Sau nây trong Thiền 


tôn Bản Hạnh Chân Nguyên đã minh định sự bế tặc của 
xã hội và sự xuất gia của mình có đóng góp cho xã hội 
nhiêu không? Và trong thơ văn của ngài hãy còn vấn 
vương những nỗi đau thương trong cuộc đời mà ngài đã 
cảm nhận. Những ưu tư vẫn còn tiềm ân trong quảng đời 
của Chân Nguyên. 


Ròng ròng nước mắt nhỏ sa 
Một là tiếc đạo hai là thương dán 


Chân Nguyên đã chọn vị thế của mình là đứng trên 
lập trường của người dân để diễn tả những thảm cảnh 
nghèo đói, đau khỗ mà người dân đang gánh chịu không 
một lời kêu cứu. Những cảnh tượng này đã từng phủ lên 
đâu Dân Tộc, từ khi lập quốc cho đến bây giờ luôn sống 
trong lâm than đen tối, qua những cuộc thông trị đô hộ 
của Tàu và Pháp. Và trong hiện tại Dân Tộc rơi vào hâm 
lửa không một lỗi thoát do những tham vọng bá quyên, 
đây cả Dân Tộc rơi vào thời kỳ nguyên thủy, mạng sống 
đe dọa một cách khủng khiếp. 


Chân Nguyên diên tả trạng huông này với giọng thơ 
bùi ngùi xót xa cho duyên sô của Dân Tộc — của con 
người. 


Cơm thời chẳng có ăn rày 
Ao thời thuở này chăng có che thân 
Cùng là gáy guộc tay chân 


Tối thui què quặt muôn phần xót xa 


Và ngài cũng đã đê cập đên nôi căm phân đôi với 
những con người chỉ biệt sông trên nôi đau khô của đông 
loại. 


Người ấy ở nết chẳng lành 

Cậy cả tranh hành, thấy bé dễ duôi 
Mình nhiêu dễ kẻ mô côi 

Cậy giàu để loại đói khờ cười chê 


Đồng thời Chân Nguyên còn thay thê tâm trạng 
những người áp bức nói lên những ước mơ bình dị, như 
tâm hồn thanh thản của Dân Việt. Chỉ thích sông một 
cuộc sông an vui, không xây đắp hạnh phúc của mình trên 
những đau khổ của kẻ khác, tình thương mên lẫn nhau là 
một trong những đặc tính của người Việt, dù vẫn có 
những kẻ đã xử dụng và biến đặc tính này trở nên một thứ 
tính hung hãn tàn bạo khác, tuy nhiên chắc chăn sẽ bị 
bánh xe lịch sử của Dân Tộc nghiên nát như chính thân 
phận của họ sẽ bị tàn phá khủng khiếp bởi thời gian. Chân 
Nguyên nói lên ước mơ của người dân như sau: 


Tích lấy tài bảo làm chỉ 

Cho hay của ấy thật thì của chung 

Lòng tôi chẳng muốn Bắc Nam 

Lấy làm bồn bề anh em một nhà. 

Chân Nguyên đã được huân tập một thứ Thiên do vị 


vua Trần Nhân Tông khai sáng, mang đặc thù của Dân 
Tộc là dân thân trong xã hội đề phụng sự con người, đóng 
sóp trong công cuộc phát huy và duy trì văn hóa, đặt sự 
tồn tại của Dân Tộc trong ý lực vượt thoát tử sinh của 
mình. Phật Giáo Việt Nam vốn đã găn liên với vận mạng 
thịnh suy của Dân Tộc vì thế hầu hết những vị Thiền Sư 
Việt Nam đã công hiến cuộc đời mình cho đất nước, nhật 
là thời đại Đình, Lê, Lý, Trân là những thời đại vàng son 
nhất của Dân Tộc và Phật Giáo. 


Thiền Việt Nam vượt hắn Thiền Trung Hoa ở điểm 
không nhắm đến việc chỉ biết lo giải thoát cá nhân. Nên 
Chân Nguyên ước mơ tiếp nhận, huân tập thật nhiều tư 
tưởng Thiền phái Trúc Lâm, để tạo lại ý thức mới trong 
bối cảnh xã hội bây giờ, cứu vãn lại những gì đã đồ vỡ 
băng hoại, trên tinh thần vượt thoát của Phật Giáo. 


Dù răng Chân Nguyên không thành công nhiêu trong 
việc hoán chuyền thực trạng lúc bấy giờ, nhưng ông dám 
khơi dậy ý thức này quả cũng vĩ đại và khác thường tôi. 
Chân nguyên đã đặt nỗi khô đau của Dân Tộc như chính 
nỗi đau trầm thông của riêng mình, chính từ quan điểm â ây 
tạo cho Chân Nguyên dám đương đầu trước những biến 
thiên thời đại, và ông đã tạo nên bầu không khí tươi mát 
hào hứng cho nhiêu người. Ngô Thời Sỹ đã nhắc đên tên 
ngài với niêm ái mộ sâu xa, và phải chăng đã truyên lại 
những gì mà Chân Nguyên chưa thực hiện được cho 
người con lỗi lạc của mình là Ngô Thời Nhiệm sau này? 


Chính Chân Nguyên đã dựng nên luông sinh khí mới này 
và nó đã châm ngòi nỗ tung trong con người Ngô Thời 
Nhậm. Chúng ta không bàn cãi nhiều những suy luận 
nây, cân nhất là đi sâu vào những đóng góp trong lĩnh vực 
văn học nghệ thuật của Chân Nguyên. 


Dù răng những tác phẩm của ngài năm trong phạm vi 
Phật giáo, tuy nhiên không vì thế mà giảm đi giá trị sử 
học của chúng. Những tác phẩm này đã phản ánh khá 
nhiêu thực trạng xã hội trong thời bấy giờ, những bôi 
cảnh của một xã hội quân vương phong kiến và những 
suy tưởng của một con người đang cảm nhận nỗi cơ cực 
lầm than của dân chúng — đã được Chân Nguyên dệt nên 
một cách khá cụ thể. Ở một khía cạnh khác, đặc biệt nhât 
là về ngôn ngữ, ngoài một vài tác phẩm băng Hán Văn, 
những tác phẩm bằng chữ quốc âm của Chân Nguyên đã 
đóng một vai trò quan trọng, thiết yêu trong công việc 
nghiên cứu về ngôn ngữ Dân Tộc nói chung và đặc biệt là 
văn tự quốc âm về phương diện sử học. Tình hình văn học 
quốc âm ở thê kỷ thứ 18 phần nhiều viết tay, việc xuất 
hiện những bản in quốc âm như Thiên Tôn Bản Hạnh, hắn 
nhiên đã có một giá trị lớn, rất cần thiết cho những nhà 
nghiên cứu về quốc âm của thế kỷ thứ 17 nây. Đôi với 
nên Văn học Phật giáo Chân Nguyên hiệu đính và trùng 
khắc Thánh Đăng Lục và ngài phú chúc sự nghiệp nây 
cho Như Trí trùng san sách Thuyền Uyên Tập Anh (1715) 
Như Sơn soạn Kế Đăng Lục (1734) Như Trừng và Như 
Hiện chuyền ra văn môn những bản văn về giới luật như 


Sa Di Thập Giới, Hai Mươi Bốn Thiên Oai Nghi. Tịnh 
Quang trùng san Thánh Đăng Lục (1750) Tuệ Hiện trùng 
khắc Khóa Hư Lục (1763) Sách Tam Tổ Thực Lục cũng 
được trùng san năm I765 do người trong pháp phái thực 
hiện. 

Và tác phẩm An Tử Sơn Trần Triều Thiên Tông Bản 
Hạnh viết bằng thơ nôm lục bát, dùng làm tư liệu của các 
sách như Thánh Đăng Lục, Khóa Hư Lục, Tam Tổ Thực 
Lục. 

Đông thời Chân Nguyên cũng đã xây dựng Đài Diệu 
Pháp Liên Hoa tại chùa Vĩnh Phúc, và đài Cửu Phẩm Liên 
Hoa tại chùa Quỳnh Lâm. 


Chân Nguyên quả là nhà tư tưởng lớn ở thế kỷ thứ 
L7 đúng với sự ca ngợi “thông minh, hạ bút thành văn” 
ngài đã đóng góp nhiều trong mọi lĩnh vực mà chắc hăn 
chúng ta không bao giờ phủ nhận và quên được công 
nghiệp vĩ đại này. 


IV. SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NGƯỜI KẾ THỪA VÀ 
TRÙNG SAN NHỮNG TÁC PHÁM ĐỜI LÝ TRẤN 


Chân Nguyên đã đào tạo người tiếp nỗi và đầu tư sự 
nghiệp giáo dục vào những đệ tử của ngài. Việc làm nây 
của ngài có phương sách truyền đăng tục diệm, khai thác 
và duy trì khía cạnh văn hóa. Chân Nguyên ý thức mãnh 
liệt về văn hóa vì đó là yêu tố cơ bản quan trọng trong 
việc hướng dẫn tri thức của con người tìm tới đỉnh cao 


của suy tư và hành động, từ đó tạo nên những quan niệm 
thăng hoa con người trước những bao phủ đen tối. Đồng 
thời hoán chuyên tạo dựng xã hội đặt đúng vị trí của 
những chủ trương do văn hóa ấy tác động. Nó là đạo quân 
chinh phục xã hội một cách nhanh nhất và hiệu năng lâu 
dài nhất. Thân xác con người đã chôn vùi dưới mặt đất cả 
mây trăm năm nhưng gia tài văn hóa đã đề lại khó mà tan 
rã, nó sẽ bàng bạc thâm nhuân vào tư tưởng của mây 
mươi thế hệ sau. Minh chứng của lịch sử đã cho chúng ta 
có một quan niệm vững chải về điều này. Có như thế Tần 
Thủy Hoàng mới chôn sống học trò và đốt sách vở. Có 
như thê những người làm văn học bị cầm tù tra tấn dưới 
chế độ Vô Thân. Có lẽ người ta quá sợ hãi giá trị ảnh 
hưởng của văn hóa nên đã không ngân ngại tìm cách tiêu 
hủy những tiềm năng này. Và có những thực trạng trái 
ngược, nhưng tùy theo người viết hoán cải nó và một vài 
năm sau thực trạng trước đó đổi thay theo ngòi bút của 
họ. Điều quan trọng đòi hỏi người xử dụng cây viết phải 
trung thực và đem lại an vui cho đồng loại. Điều này hoàn 
toàn tùy thuộc về mức độ tri thức của những quan niệm. 


Chân Nguyên là người ôm ấp hoài bão và ý thức 
thâm thiết về đạo quân Văn hóa nên ngài đã ươm mâm 
vào những đệ tử và rèn luyện họ trở nên những người đem 
đóa hoa tâm linh truyền trao cho nhân thế, và thắp sáng 
hiện hữu băng ngọn đuốc sáng rực mà ngài đã gởi găm 
phó thác, có lẽ ngài là người thực hiện điều này có 
phương sách lâu dài hơn. Chân Nguyên có rất nhiều đệ tử 


xuất sắc, đặc biệt ta phải kế đến Thiên Sư Như Hiện và 
Như Trừng. Như Hiện được kê thừa y bát của phái Trúc 
Lâm và Như Trừng dựng Thiền phái lây tên là Liên Tông, 
sau nây hai phái tổng hợp làm một, góp phân tích cực vào 
việc khôi phục những tác phẩm đời Trân. 


Như Hiện xuất gia năm 16 tuổi, vào năm 1730 các 
chùa do ngài trông coi như chùa Quỳnh Lâm và Sùng 
Nghiêm được chúa Trịnh Giang trùng tu. Và năm l74§ 
ông được vua Lê Hiến Tông ban chức tăng cang, và năm 
1757 được sắc phong Tăng Thống Thuân Giác Hòa 
Thượng. 


Thiên Sư Như Trừng vốn là một vị vương công họ 
Trịnh tên là Trịnh Thập, con của Phố Quang Vương. Ông 
được vua Hy Tông chọn làm phò mã và gả công chúa thứ 
tư. Sau đó ông dâng sớ xin đi tu được sự chấp thuận của 
vua. Khi còn là Sa Di Như Như, ông có viết các bài Ngũ 
Giới và Thập Giới Quốc Âm. 


Công tác trùng san những tác phẩm đời Lý Trần: 


- Thuyên Uyễn Tập Anh Ngữ Lục, tác phẩm nây bắt 
đâu vào đời Lý, do nhiều người biên soạn, trong số những 
vị có công là Thiên Sư Thông Biện, Thường Chiêu, Thần 
Nghi, Và Ấn Không. Bản ¡in cô nhất còn lại là bản in năm 
1715 do Thiền Sư Như Trí thực hiện trong khi Chân 
Nguyên còn sống. 


- Kế Đăng Lục: Do Thiên Sư Như Sơn chùa Hồng 
Phúc soạn, dưới sự bảo trợ của vua Lê Thuận Tông, khắc 
bản năm L734. 

- Thánh Đăng Lục đã được trùng san ba lần do Chân 
Nghiêm, Chân Nguyên và Tính Lương. 

- Thượng SŸ Ngữ Lục, sách do Pháp Loa biên tập, 
Trúc Lâm Điều Ngự khảo đính và Trần Khắc Chung đề 
bạt. Sách ¡n nhiều lần vào đời Trần và sau Tuệ Nguyên 
Chùa Long Động trùng san. 

- Khóa Hư Lục do Trần Thái Tông soạn, và Tuệ Hiền 
sau này thực hiện. 

- Tam Tổ Thực Lục 

- Đại Nam Thuyền Uyên Truyền Đăng Tập Lục 


Sự nghiệp của Chân Nguyên lưu lại cho hậu thê vô 
cùng to lớn. Ngài có công phục hưng lại Thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử, Ngài đã từng được vua Lê Hiến Tông ban 
cho mỹ hiệu Vô Thượng Công, vua Lê Dụ Tông phong 
chức Tăng Thống ban hiệu Chính Giác Hòa Thượng năm 
1722, Thiền Sư tịch năm 1726 hưởng thọ 80 tuôi, ngài để 
lại bài kệ truyền pháp được chép ở sách Kế Đăng Lục. 


Hiển tích phân mình thập nhị thì 
Thự chỉ tự tính nhậm thi vĩ 

Lục căn vận dụng chán thưởng kiển 
Vạn pháp tung hoành chính biển tri 


Chân Nguyên còn lưu lại một bài thơ hay nhất, và 


đẹp nhất. 


Nói ra là bị kẹt 

Không nói cũng chăng xong 
VI anh đưa một nét 

Đầu núi ánh dương hồng. 


(Hữu thuyết giai thành bảng 
Vô ngôn diệc bất dung 

VỊ quân thông nhất tuyến 
Nhật xuất lĩnh đông hông) 


Chân Nguyên đã năm xuống cách đây mây thê kỷ, 
nhưng hình ảnh và tác phâm của Ngài vân lớn dân theo 
nhịp thời gian. 


Thiền Sư 
HƯƠNG HẢI 


Nhạn quả trường không 
Ảnh trầm hàn thủy 

Nhạn vô di tích chị ý 
Thủy vô lưu ảnh chị tâm. 


Dịch: 


“Nhạn bay trên không 

Bóng chìm đáy nước 

Nhạn không có ý để lại dấu tích 
Nước không có ý lưu giữ bóng hình.” 


I. NIÊN ĐẠI VÀ CON NGƯỜI CỦA HƯƠNG HẢI 


Theo sách Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn, 
Hương Hải người làng Án Độ huyện Chân Phúc tỉnh 
Nghệ An sinh năm 1627, vốn là người thông minh xuất 
chúng, lịch lãm về nho học, đỗ Hương Công (cử nhân) 
năm 18 tuổi, được chọn vào phủ Chúa Nguyễn. Sau đó cử 
nhận Tri Phủ huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Vào năm 2Š 
tuôi ông rất hâm mộ đạo Phật, đã từng đàm luận với các 


vị Thiên Sư Trung Hoa đang hành đạo tại Quảng TTỊ. 


Ba năm sau (1655) ông từ quan đi xuất gia với ngài 
Viên Cảnh thiên sư, ngài đặt cho pháp danh là Huyền Cơ 
Thiện Giác, pháp tự Minh Châu Hương Hải, ngày nay 
chúng ta thường gọi ngài là Hương Hải. Sau đó ngài ra 
vân du ở đảo Tiêm Bút La, cảnh trí nơi đây thích hợp cho 
việc tu trì nên ngài lập am đề chuyên tu. Đạo hạnh của 
ngài cao thâm, quan dân thảy đều ngưỡng mộ. Có lần 
quan trấn thủ Thuân Quận Công thỉnh ngài về đất liền 
tụng kinh câu an cho phu nhân, và cả gia đình quy y theo. 
Và quan Tổng thái giám Hoa Lệ Hâu cung thỉnh ngài về 
đất liền lập đàn sám hỗi, cầu cho hết bịnh mà quan Tổng 
đã mắc phải. Chúa Nguyễn (Nguyễn Phúc Chu 1691- 
1752) nghe tiêng bèn cử người ra cung đón, khi ngài về 
đến nội địa đích thân chúa Nguyễn ra đón tiếp, hỏi thăm, 
ủy lạo, rồi sau đó lập Thiên Tĩnh Viện ở trên núi Qui 
Cảnh để ngài ở. Các quan trong triều và đủ mọi tâng lớp 
nhân dân các tỉnh đến quy y học đạo rất đông. Thiên Tĩnh 
Viện trở thành trung tâm truyền bá, phát triển, nỗi tiếng ở 
đàng Trong. 


Trong số những người đến tham học có quan Thị Nội 
Giám Gia Quận Công vốn là người đảng Ngoài, quan nội 
giám thường gặp gỡ Hương Hải để nghe thuyết pháp, có 
người dèm pha vu cáo ông cùng Thiền Sư đang âm mưu 
trồn về Bắc. Chúa Nguyễn hay tin đem việc tra xét nhưng 
không có bằng cớ để buộc tội. Chúa Nguyễn bèn truyền 


cho ngài phải vào ở Quảng Nam. Vì sự đối đãi kèm theo 
nghi ky nên Hương Hải quyết chí ra Bắc thật. Năm 1682 
Thiên Sư cùng với 50 đồ đề vượt biến ra Bắc đến trân 
Nghệ An, thuyền ghé bến ngài đến trình diện ở đồn Trân 
Lao do Yên Quận Công Trịnh Ga trông coI. Sau đó ông 
mới tâu về triều Chúa Trịnh cho người đón tất cả về kinh 
hỏi han mọi việc. Sau đó chúa sai quan Trân Thủ Sơn 
Nam lấy đất lập chùa mời ngài trụ trì ở đó. 


Những tháng năm bập bênh sóng gió đã trôi qua, ngài 
bèn dùng thời gian còn lại trong việc tu tập và nghiên cứu 
sáng tác, dịch thuật hơn 30 tác phâm để lại cho đời. Trong 
sô những tác phẩm bị thất lạc chúng ta chưa tìm ra đây 
đủ. 


Hương Hải Thiền Sư vốn đã uyên thâm về Nho học 
trước khi đi xuất gia, hâu hết lúc bây giờ theo đường công 
danh cử nghiệp bút nghiên phải thông nho mới mong đỗ 
đạt. Hương Hải quan niệm sự dung hòa giữa Nho giáo và 
Phật giáo có thể bồ túc cho nhau trên phương diện trị an. 


“Lên tận nguôn Nho trông bát ngát 

Vào sâu biên Pháp thấy mênh mông” 
(Nho nguyên đãng đãng đăng di khoát 
Pháp hải trùng trùng nhập chuyên thâm) 


Qua hai câu thơ trên, Hương Hải quả có cái nhìn 
muôn kêt hợp hai tôn giáo lúc bây giờ, đàng nào cũng có 


cái mênh mông bát ngát của nó, chúng ta chỉ là kẻ đứng 
ngăm sự rộng lớn nây, không thể dùng con mắt mà đo 
lường được. Trong những tháng ngày an lành tu học, 
không còn bị hạch hỏi lôi thôi nữa ngài cảm tác bài thơ 
với sự biết ơn nơi đang ở: 


“Sư tử quật trung sư tử 

Chiên đàn lâm lý chiên đàn 

Nhất thân hữu lại càn khôn khoát 
Vạn sự vô ưu nhật nguyệt tường” 


Dịch: 


Sư tử năm hang sư tử 

Cây trầm mọc trong rừng trâm 
Một thân nhờ có càn khôn rộng 
Ngày đài tháng rộng đã an tâm. 


Đi đâu dù có được tiếp đãi ân cân, quyền cao trọng 
vọng, thì thỉnh thoảng vẫn nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ 
làng xóm, nơi đã chôn nhau cắt rún, lớn lên bên khóm 
trúc, hàng cau, làm sao quên được, sợ rằng nhiều kẻ 
không hiểu được cái khô tâm khi phải ra đi, ngài làm mấy 
câu thơ để chia xẻ với nỗi cô quạnh tha phương của mình: 


Hoặc thị hoặc phi nhân mạc thức 
Thuận hành nghịch hành thiên mạc trắc 
Mãn sơn nhân xướng Chá cô từ * (* điệu hát) 


Thác nhận Hỗ gia thập bát phách. 
Dịch: 


“Là thị là phi ai có biết 

Răng xuôi răng ngược lẽ trời hay 

Chá cô khúc ấy ca đây núi 

Tưởng nhạc người Hồ mười tám giây.” 


Vào năm 1700 thiền sư Hương Hải rời chùa Trấn Thủ 
Sơn Nam, về chùa Nguyệt Đường tổng An Tảo, huyện 
Kim Động, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nơi đây 
đông đảo người về quy y học hỏi. Vua Lê Dụ Tôn có lần 
đón ngài về kinh thuyết pháp và lập đàn cầu tự, vua rất 
tôn kính quý mễn, thường hỏi ngài về phương pháp tu 
hành. 


Năm 1714, chúa Trịnh Căn có vào chùa Nguyệt 
Đường tham bái, cảm xúc chúa ngự viết bài thơ: 

Danh Nam trừng trải đã hay danh 

Trình độ này âu hợp chốn trình 

Pháp giới chăm chăm tuyên diệu pháp 

Kinh lâu rờ rỡ diễn chân kinh 

Công nhiều nhà có công vô lượng 

Thế thuận vây lên thế hữu tình 

Ngán tục chắng hề mùi tục lụy 

Lòng thiên tu cần chôn thiền quynh. 


Năm Ất Mùi 1715, sáng ngày 13 tháng 5, sau khi tắm 
xong thiên sư khoác y, đeo tràng hạt, đội mũ trang nghiêm 
ngôi kiết già tịch, hưởng thọ 88 tuổi. Đệ tử đắc pháp của 
ngài rất đông, có vị được phong chức Tăng Thống. 


H. QUAN NIỆM VÈ THIÊN CỦA HƯƠNG HÁI 


Tìm đến tư tưởng Hương Hải, một trong những cây 
đuốc sáng rực trong Thiền Tông ở thế kỷ 17, chúng ta sẽ 
cảm nhận một cách sâu sắc qua lời văn trong sáng, dễ 
hiểu, Hương Hải không thích lý luận nhiêu, nên văn thơ 
của ngài hầu hết đều mang cốt cách một người dản dị, 
muốn mọi người ai cũng có thể đọc hiểu vả nương theo 
đó để tu hành, ngài rất ít dùng đến thuật ngữ bí ân của 
Thiên, phần nhiều làm cho kẻ thưởng thức cảm thấy bớt 
căng thắng và đi vào tư tưởng một cách từ từ, tiệm ngộ 
chứ không đốn ngộ như những Thiên Sư mà chúng ta hay 
bắt gặp. Dĩ nhiên Thiên vẫn có những công năng như 
nhau trong việc nhắm đến trực giác, dù băng phương cách 
nào đêu do sự xử dụng của từng thiên sư, có ai dám bảo 
Thiền của Thân Tú thua Huệ Năng? Bởi vì Thần Tú là 
Thân Tú, Huệ Năng là Huệ Năng, có khác nhau tùy vào 
lỗi dụng công của từng vị. Tư tưởng Thiền của Hương 
Hải phản ảnh được sự tương quan giữa chúng sanh và 
Phật, mê với ngộ v.v... Băng vào những liên hệ nây 
Hương Hải hé mở cho chnồ ta thấy đâu là điều nên thực 
hiện để đạt được giải thoát, và phương pháp để thành tựu. 
Trước hết theo Hương Hải phải hoán chuyển cái Tâm 


vọng của mỗi người đề đạt đến Chơn Tâm và bí quyết để 
thành tựu trong việc Giác Ngộ là “Vô Tâm” theo Hương 
Hải. Tương quan giữa Phật và chúng sanh Thiên Sư diễn 
tả như sau: “Khi mặt trời lên chiếu sáng thiên hạ, thì hư 
không, không vì đó mà sáng, khi mặt trời lặn bóng tối bao 
trùm khắp thiên hạ thì hư không không vì đó mà tối. Sự 
sáng và sự tôi tranh cướp lẫn nhau, còn hư không vẫn lặng 
lẽ tự nó là nó. Tâm Phật và chúng sanh cũng vậy. Nếu 
quan niệm Phật là thanh tịnh quang minh, quan niệm 
chúng sanh là dơ bần mờ tối, thì có tu qua nhiêu kiếp như 
số cát sông Hăng cũng không đạt được giác ngộ.” Sự sáng 
và tôi hoàn toàn tùy thuộc vào không gian, thời gian, 
nhưng nêu theo Chơn Tâm tròn đây thì không phải lúc 
không có mặt trời là tôi; vì lẽ cái biết là tối đó do đâu mà 
có, nêu cái tôi có mà không có cái biết được tôi không? 
Như vậy tối và sáng duyên nhau nhưng cái biết thường 
còn không mất, nếu có mất thì sao khi sáng lại biết là 
sáng? Đức Phật đã từng hiến lộ điều này trong kinh Thủ 
Lăng Nghiêm khi chỉ chơn tâm cho ngài A Nan. Sự hiện 
diện của Đức Phật như chúng ta đã biết nhăm một mục 
đích duy nhất mở bày cho chúng sanh đi vào tri kiễn giác 
ngộ. Trước đó chúng ta không hê nhận ra được chân lý 
nảy, nhưng trong môi con người đêu có khả năng thành 
Phật tiềm ấn, vì trần lao phiên não che khuất nên không 
vén mở được cái bốn lai điện mục của mình. Đức Phật có 
thể làm được điều này mà tôi, ngoài ra ngài không có 
quyên năng đưa một ai đi đến giải thoát mà chính kẻ ấy 
không tự mình đi qua quá trình giác ngộ, Phật cũng từ con 


người bình thường như những chúng sanh khác, ngài hơn 
chúng ta là biết xử dụng trí tuệ để từ đó đi đến giải thoát. 
Nếu tất cả chúng ta đều xử dụng đến trí tuệ của mình thì 
chắc hăn sẽ được giải thoát như ngài. Huyền Giác trong 
chứng đạo ca cũng đã cho chúng ta một quan niệm vê 
điều nây. 


“Thoắc giác rồi Như Lai thiền 

Sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên 
Trong mộng lao xao bày sáu nẽo 
Tỉnh ra băn bặt chắng ba nghìn” 


Mê, Ngộ theo Hương Hải cũng vì đối đãi với nhau 
mà có, duyên với nhau mà lập, nên không thật, nêu tìm 
câu chân mà bỏ vọng ắt lạc vào ngàn trùng, vọng che 
khuất nên Ngộ không mở bày, một khi chân hiến lộ thì 
vọng tự nó tiêu diệt vì có vọng nên mới có chân. Ngài nói: 
“Mê và Ngộ dựa vào nhau, Chân và Vọng vì đôi đãi với 
nhau mà có. Nêu tìm Chân bỏ Vọng thì không khác gì 
người sợ bóng theo hình mà cứ chạy ở ngoài năng. Nếu 
biết rõ vọng là chân thì cũng như đi vào nơi rợp tự khắc 
bóng biến mất.” 


Mê và Ngộ cũng tựa như kẻ bộ hành đi trong đêm tối 
vốn sợ ma, dù không biết ma là gì cả, nhưng khi đi có 
cảm tưởng đăng sau có ai đi theo, hề bước nhanh thì nghe 
tiếng đi nhanh, đi chậm thì nghe tiếng đi cũng chậm, đến 
khi quýnh lên vụt chạy, nghe tiêng ấy chạy theo, cứ như 


thế mà cắm đầu cắm cô chạy mãi đến nơi có đèn sáng, cố 
lây bình tĩnh quay đầu nhìn lại thì không trông thấy ai cả. 
Mê và Ngộ cũng tương tự như thế khi chưa tìm ra được lý 
lẽ của nó thì thấy có hai thái cực, nhưng thật ra hai là một, 
mà một là hai, nêu ngộ thì không còn thấy có hai mà tự nó 
tiêu hủy, hỗ trợ lẫn nhau, còn nều mê thì muôn kiếp vẫn 
phải trôi lăn trong vòng sống chết, mịt mù tăm tôi. 


Ngoài ra Hương Hải còn cho chúng ta thấy rất nhiều 
về khía cạnh của những tương quan như: thiện ác, tâm 
cảnh, nhằm cho ta có một ít khái niệm thực tế trong ây. 
Tất cả những điều này không ngoài mục đích tạo lại sự 
quân bình mà cái tâm của ta vốn đã dong ruồi quá nhiều 
theo trần thế, hay bóp méo sự thật cũng như tạo nên 
những xung đột một cách phi lý ở nội tại, chấp nhằm 
những øì mà ta có thê quan niệm đo lường, sờ mó được, 
hâu như ta duyên theo đó để khởi nên những phân biệt. 
Bản chất Giác Ngộ là phải vượt ra ngoài những đối đãi, 
cần phải trở về khám phá trong tận cùng tâm thức, đừng 
dong ruồi theo ngoại vật, phong tỏa lục căn bằng cách tiếp 
xúc với trần cảnh nhưng đừng bao giờ bị đăm nhiễm trong 
ây. 


“Thấy theo sắc mà hết 
Nghe theo tiếng mà bay 
Trở về là thượng sách 
Hôm qua và sáng nay.” 


(Nhãn quan tùy sắc tận 

Nhĩ thức trục tranh tiêu 
Hoàn nguyên đương biệt chỉ 
Tạc nhật dữ kim tiêu.) 


Ở khía cạnh khác về Tâm và Cảnh, hầu hết chúng ta 
cứ luôn nắm bắt theo trần cảnh nên bỏ mất cái chân tâm 
thường hăng của mình, vì trần cảnh vốn sinh diệt không 
thật, nếu theo đó chỉ làm cho ta đau khổ. Điều quan trọng, 
buông bỏ thê giới bên ngoài để soi sáng chiêu rọi vào 
Chơn Tâm, nhưng không có nghĩa bỏ cảnh để về tâm, bởi 
lẽ cảnh đều do tâm mà hiện, bỏ cảnh tìm tâm là lắp thêm 
một cái đầu trên một cái đầu, cứ việc làm hiển lộ cái Chân 
Tâm thì tự nhiên cảnh cũng trở thành chân, đừng có quan 
niệm là tách rời nó ra hai thể, thì cứ luống công chạy 
ngược xuôi để tìm chân, mà thực ra ngay chân có vọng, 
trong vọng có chân. Để tóm tắt tư tưởng của Hương Hải 
trong những tương quan ở trên điêu cần nhất là không 
trôn chạy hiện hữu. Thiền Sư viết: 


'““Thân vọng tới gương soI bóng 
Bóng với thân vọng giống nhau 
Chỉ muốn giữ thân bỏ bóng 
Vọng thân vôn có thực đâu ? 
Thân kia với bóng đông nhất 
Một không một có được nào 2 
Kẻ muốn giữ một bỏ một 

Cách xa sự thật biết bao † 


Người nào ưa thánh ghét phảm 

Sẽ mãi sanh tử phiên não 

Phiền não vì tâm mà có 

Vô tâm phiên não ở đâu ? 

Hễ đừng phân biệt chấp tướng 
Đương nhiên chứng được đạo mâu” 


Theo Hương Hải, một khi tâm an tịnh đó là Thiên 
chứ không cân phải tìm câu đâu xa “Trong đời sông hàng 
ngày không gì không phải đạo, hễ an tâm thì đó là Thiền”. 
(Nhật dụng vô phi đạo, Tâm an tức nhị Thiền) 


HI. NHỮNG TÁC PHẨM CỦA HƯƠNG HÁẢI 


Cuộc đời của Hương Hải đã để lại sự nghiệp trước 
tác, chú giải, phiên dịch khá nhiều hơn 30 tác phẩm, hâu 
hết những tác phẩm nây chưa tìm lại được. 

- Giải Pháp Hoa Kinh 

- Giải Kim Cương kinh lý nghĩa 

- Giải Sa DI giới luật 

- Giải Phật Tổ tam kinh 

- Giải A Di Đà kinh 

- Giải Vô Lượng Thọ kinh 

- Giải Địa Tạng kinh 

- Giải Tâm kinh đại điển 

- Giải tầm kinh ngủ chỉ 

- Giải Chân Tâm trực thuyết 

- Giải Pháp Bảo Đàn Kinh 


- Quán Vô Lượng thọ kinh quốc ngữ 
- Phô khuyến tu hành 

- Bảng điều nhất thiên 

- Cơ duyên vấn đáp tinh giải 

- Sự lý dung thông, thơ. 


Để có ý niệm về thơ nôm của ngài, chúng ta đọc một 
đoạn trong Sự Lý Dung Thông: 


“Những thánh hiên nguôn nhân biến quả 
Xưa tu hành trí đã rộng cao 

Trong nơi ba cõi ra vào 

Mười phương tri thức a1 vào khá nghi 
Nguyện 1n thanh hải tịnh trì 

Thêm lan bóng trúc hê chi viên ngân 
Phên dày nước chảy khôn ngăn 

Mây mỏi ngoài trân há động non cao 

Sự nài bao hang sâu tiếng dội 

Đèn hãy dùng chớ nỗi chờ trăng 

Đường lên diệu lộ cao thăng 

Giải hành hai chữ há răng làm sai 

Tạng Như Lai làu làu thanh tịnh 

Nắm hương lòng hăng kính hằng tin 

Đòi phen giải thoát tự nhiên 

Dụng chân như trí, sương thiền ráng thâu 
Lộc dương theo dấu hay đâu 

Nê ngưu vảo biên rộng sâu khôn tìm 
Bao nhiêu chim bay về lạc tổ 


Mây che ngoài ngỡ ổ hang xưa 

Đạo viên minh ngại chi chân tục 

Miễn lòng tôi tri túc thời nên 

Năm mươi năm phẩm dưới trên 

Luyện Tam muội hỏa chí bền kim cương 
Nhân thiên mây đâng phong quang 

Tam hiển thập thánh một đàng cao siêu 
Cày mây cuốc nguyệt đã nhiêu 

Chứng vô thượng sĩ danh tiêu mới nông.” 


Ngoài ra còn có những bài thơ do thây Thích Trí 
Hiếu sưu tầm và được đăng tải trong tập san Đuốc Tuệ (số 
7 ra ngày 21.1.1936) hai bài thơ của Hương Hải, một bài 
vịnh cảnh xuân và bài khác tặng quan Trân Thủ Sơn Tây. 
Hai bài nầy không thây chép trong Kiến Văn Tiểu Lục. 


1. “Tam dương khai thái chuyền hồng quân 
Cửu thập thiêu quang sắc sắc tan 
Dạ tỉnh thanh phong chiêu ngọc lộ 
Nhật tình thụy khí ái từ vân 
Sơn cao lầm thụ hy kỳ mỹ 
Bình địa niên hoa phức úc huân 
Xứ xứ nghên trường ca vạn thọ 
Nhân nhân hòa mục vĩnh thiên xuân” 


Và bài thứ 2 đó là: 


“Hướng minh quy mệnh sự quân vương 
Yết kiến tôn công khánh thọ đường 

Tài dụng kinh luân kim đức hạnh 

Âm thi lễ nghĩa quý văn chương 

Ngoại trừ đạo tặc bình dân ái 

Nội dường chinh liêm sĩ tốt cường 

Quyên trần Nam Giao danh tứ hải 

Khuông phù quốc chính lạc quân phương.” 


Trong khi nhàn hạ Sư thường ngâm hai bài thơ nây: 


1. 


(Thành thị du lai ngụ tự chiền 

Tùy cơ ứng biến mỗi thời nhiên 

Song triêu nguyệt đáo thiên sàng mật 
Tùng tiếu phong xuy tĩnh khách miên 
Sắc ảnh lâu đài minh sắc diệu 

Thanh truyền trung cô diễn thanh huyền 
Nguyên lai tam giáo đồng nhất thê 
Nhậm vận hà tăng lý hữu thiên.) 


Dịch: 


“Dạo qua thành thị nghĩ chùa chiên 
Tùy cơ ứng biến lẽ đương nhiên 
Trăng dòm cửa mở giường kê sát 
Gió thối thông cười khánh ngủ yên 
Lâu đài rực rỡ màu đẹp đẽ 


Chuông trông vang rên tiêng diệu huyện 
Ba giáo nguyên lai cùng một thê 
Xoay vân đâu có lẽ nào thiên.” 


2. (Thượng sĩ thường du bát nhã lâm 
Trần cư bất nhiễm liễu thiền tâm 
Liêm khê Trình thị minh cao thức 
Tô Tử Hàn Văn khế diệu âm 
Vạn tượng sum la cao đi hiển 
Nhất biểu tạo hóa mật nan tầm 
Nho nguyên đãng đãng đăng di khoát 
Pháp hải trùng trùng nhập chuyên thâm.) 


Dịch: 


'““Thượng sĩ thường chơi cảnh tùng lâm 
Phong trân không vướng hội thiền tâm 
Liêm khê Trình Hiệu người thông suốt 
Tô Tử Hàn Văn hiểu diệu âm 

Muôn ngàn cảnh vật bày dễ thấy 

Tạo hóa một bâu khó truy tâm 

Nguôn nho thăm thăm lên càng rộng 
Bê thích trùng trùng xuông lại thâm.” 


Qua những ý niệm về thơ của Hương Hải đã biểu lộ 
phong cách một con người giải thoát. Đồng thời thơ băng 
chữ nôm của Hương Hải đã đóng góp thật nhiều cho nên 


Văn Học nước nhà, nhất là lãnh vực chữ nôm ở thê kỷ thứ 
17. 


IV. NHỮNG BÀI THƠ HAY CỦA HƯƠNG HẢI 


Những bài thơ hay nhất của Hương Hải là lúc vua Lê 
Dụ Tôn đến tham vẫn. Hương Hải không thuyết pháp dài 
dòng mà chỉ đọc mây bài thơ, chứa đựng cả tư tưởng 
thâm sâu mà ngài đã khai quật được từ nội tâm của mình. 
Hiến lộ nên sự thâm đắc chứng nghiệm tâm linh mà ngài 
đã phải tôn công để đạt được. 


Vua Lê Dụ Tôn hỏi sư răng: “Trầm nghe Lão sư học 
rộng nhớ nhiêu, vậy xin Lão sư thuyêt pháp cho trâm 
nghe đê trầm được liêu ngộ” 


Sư tâu: “Xin bệ hạ chí tâm nghe cho thật hiểu bốn 
câu kệ nây: 


Phản văn tự kỷ mỗi thường quan 
Thẩm sát tư duy tử tế khan 

Mạc giáo mộng trung tâm tri thức 
Tương lai diện thượng đồ sư nhan. 


Dịch: 


“Hãng ngày quán lại chính nơi mình 
Xét nét kỹ càng chớ dê khinh 


Trong mộng tìm chi người tri thức 
Mặt thây sẽ thây trên mặt mình.” 


Có lẽ đây là một trong những phương pháp mà 
Hương Hải đã nương vào đó để tựu thành giác ngộ. Kiếm 
soát nội tâm trong từng phút giây là then chốt quan trọng 
để có thể mở được cánh cửa tâm linh. Dòng tâm thức vốn 
phức tạp và loạn động, hưng khởi theo bản năng dính 
mắc, nô lệ vào trần cảnh. Khi nhãn quan bắt gặp đối 
tượng, tầm sẽ theo đó khởi lên những vọng động sai biỆt. 
Chính vì duyên theo trần cảnh nên phải trôi lăn trong 
vòng sông chết vô tận. Nếu xoay tất cả những công năng 
ở bên ngoài, trở lại quán chiếu vào tận cùng thể tánh, quật 
khai nguyên lý giác ngộ trong chính mình, thì may ra 
thành tựu được sự nghiệp chứng đắc. 


Kiểm soát những vọng niệm băng cách, tỉnh thức 
trong từng niệm hưng khởi và biết một cách minh mẫn 
niệm ấy có phù hợp trong hành trình đạt được thức giác 
hay không? Ý thức một cách thường nghiệm, biết được 
ngõ ngách xuất hiện của nó, hướng nó đi vào nẽo có thê 
bùng lên ánh sáng thực ngộ. Đừng bao giờ khởi lên ý 
niệm tiêu diệt hay ngăn chận, như thế gây nên trạng thái 
nội chiến, cân nhất là phải xoay chiêu, hoán chuyền từ mê 
sang giác ngộ, hoán chuyển từ vọng sang tịnh, và trong 
vọng có tịnh và cũng có thể vọng chính là tịnh, hoàn toàn 
tùy thuộc vào mức độ chứng nghiệm, thâm định một cách 
siêu thê. 


Đừng bao giờ nương vào những quan niệm do trí 
thức xúi dục, dù đó là điều nghe có vẻ phù hợp với trạng 
huống, nhưng nêu không khéo quan sát cặn kẽ dễ bị lâm 
lẫn, bởi vì tri thức được hưng khởi còn năm trong phong 
tỏa của vô minh. Như giấc mộng huy hoàng đâu đó còn 
lại nuôi tiếc rỗng không, đừng tìm câu bên ngoài dù đó là 
ý niệm thiện, nhưng ngoài tâm vốn không có Phật, Phật 
được hình thành từ trong những khám phá tra vẫn ở nội 
fạI. 


Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu được giải thoát, cũng 
nhờ xoay chuyển cái nghe ở bên ngoài, để nghe chính sự 
hưng động nơi tự tâm, nhờ quán sát nội tâm, soi thâu ngủ 
uẫn mà chứng nhập giải thoát. Chưa một ai có thể đạt 
được giác ngộ mà không đi qua chặng đường quật khởi 
nội tâm, mọi hỗ trợ nơi trần cảnh không hắn là yếu tô 
quan trọng, nếu không lấy cái tâm làm gốc. Hắn chăc một 
ngày nảo đó bộ mặt nghìn đời xuất hiện, khi đã đi hết con 
đường khám phá tận cùng ở nội tầm. 


Vua Lê Dụ Tôn lại hỏi; “Thê nào là ý của Phật.” 
Sư liên đáp: 
Nhạn quá trường không 


Ảnh trâm hàn thủy 
Nhạn vô di tích chị ý 


Thủy vô lưu ảnh chị tâm. 
Dịch: 


“Nhạn bay trên không 

Bóng chìm đáy nước 

Nhạn không có ý để lại dấu tích 
Nước không có ý lưu giữ bóng hình.” 


Điều đắc ý nhất của Hương Hải là “vô tâm” — không 
có nghĩa là thờ ơ, không chú ý. Nhưng ngược lại đây có 
những công năng siêu việt hơn, không đề bất cứ những tư 
duy, tương quan nào có thể dính mắc, không bị những sai 
sử của sai biệt, không khởi lên những khuynh hướng đối 
lập, nhị nguyên. Như một sự rỗng suốt thanh thoát ở trong 
tâm, chưa một lân khởi lên những phân biệt, tâm, cảnh, 
chủ thể, khách thể. Đến đi trong cuộc đời, tiếp xúc với 
trần thế, nhưng không bao giờ đăm nhiễm, ung dung tự 
tại, làm tất cả nhưng tất cả không làm hề hắn được cái tâm 
không nây. 


Hình ảnh của con nhạn bay ngang qua dòng nước là 
một hình ảnh đẹp và nên thơ nhất, nó chứa đựng cả một tư 
duy nhưng nếu, không nằm ở cung bậc tương ứng thì khó 
mà bắt gặp cái tuyệt diệu của nó. Nếu không một lân nhìn 
thật lâu vào dòng nước, những thăm hỏi tra vấn với sự 
lạnh lùng, thờ ơ, giá buốt và mặc nhiên chấp nhận ở dòng 
nước, thì khó mà tìm ra được đáp sô đúng mức cho dòng 


tâm. Sự lạnh lùng dung chứa của hư không để cho nhạn 
tung bay, nhưng có bao giờ tìm được hình hài dấu vết 
trong bầu trời mênh mông ấy. Dòng nước đã từng yên 
lặng trong những tháng năm đăng đăng, đã biết bao nhiêu 
sự đi qua của muôn loài, khi thấp thoáng, khi in đậm nét, 
nhưng chỉ đi qua chứ nước không một lân lưu lại bóng. 


Đó là bài thơ nối tiếng độc đáo nhất của ngài, ảnh 
hưởng của nó vô cùng mãnh liệt, một khi kẻ thưởng thức 
bắt đúng được cung nhịp, bao nhiêu mơ ước bỗng thành 
mây khói, chỉ còn lại một hình hài không được dệt nên 
khung ảnh, bàng bạc mênh mang trong không gian mà 
không hề lưu lại dẫu vết. Nhạn bay thật nhiều trên nền 
trời xanh biếc, đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng cứ mỗi 
lần nhìn lên bầu trời chúng ta vẫn chưa hề bắt gặp bóng 
dáng ấy ¡n trên nên trong xanh. Nếu truy tìm một cách kỹ 
lưỡng, chỉ thấy đâu đó những áng mây lững lờ vốn đã 
từng in bóng của cuộc đời trong ây, nhưng không một lần 
nào mây cô tình nhận bóng, mà hình như nếu có sự tương 
phản nào đó, thì do con người truy tìm mà vọng tưởng 
hưng khởi nên, cho đó là thấy một cách thấp thoáng, mờ 
ảo, tưởng tượng. Không vì những quan niệm của con 
người mà áng mây ấy phải lưu lại dâu, mây là mây và nó 
cứ lững lờ bay nhẹ theo làn gió, chứ không ai có thể bắt 
nó phải In hình hài vào được, vì nó là nó kia mà. Nếu có, 
thì cơn gió vô tình cùng với mây trôi về phương trời vô 
định, mà gió cũng chỉ làm phận sự đưa đường cho mây ởi 
mà thôi, nhưng mây không chịu đi thì gió cũng đành chịu, 


mây cũng đã từng phủ trên đỉnh núi chơ vơ mà không cần 
phải đi đầu cả. 


Dòng nước cũng đã lăm phen rơi vào cảnh tương tợ 
như thế, đã bao nhiêu biên thiên của cuộc đời, và cũng đã 
bao lần bóng nhạn bay qua sóng nước, nhưng rồi chìm 
khuất vào cõi vô cùng chắng lưu lại dấu vết gì. 


Nếu Tâm con người trong và yên lặng như mặt nước 
hô thu, đón nhận tật cả không khởi lên lòng thương ghét, 
vương vẫn. Mọi vật đi qua không lưu lại dấu vết, đó 
không phải là điều giải thoát hay sao? 


Thiên Sư 
THANH ĐÀM 


I. HÀNH TRÌNH TÌM ĐÉN GIÁC NGỘ 


Thiên Sư Thanh Đàm một trong những danh tăng đời 
Nguyễn. Ngài xuất gia tu học với Thiền Sư Đạo Nguyên 
vào năm 1807. (Đạo Nguyên Thiền Sư lúc bấy giờ đang 
chủ trì Thiền Viện Nguyệt Quang một tô đình của môn 
phái Chân Nguyên) 

Một hôm Thanh Đàm hỏi Thiền Sư Đạo Nguyên 

- âm không phải ở trong thân, cũng không phải ở 
ngoài thân, cũng không phải ở chặng giữa. Vậy tâm rốt 
cuộc nằm ở đâu ? 

Đạo Nguyên mỉm cười và trao cho ông bài kệ: 


Ứng dụng theo thời 
Gặp vật thấy cơ 

Chân tính như như 
Trong ngoài chăng nệ. 


(Tùy thời ứng dụng 
Ngồ vát kiển cơ 
Tính bản như như 
Hà quan nội ngoạI) 


Cả cuộc đời của Thanh Đàm tựu thành được giác ngộ 
cũng nhờ vào đề án tham cứu nây. Ngay từ đầu Thanh 
Đàm đã không rơi vào trường hợp như ngài A Nan là phải 
đi hết chặng đường chấp tâm ở trong ngoài, trên giữa 
thân. Tra vẫn mạnh nhất của Thanh Đàm là tâm năm ở 
đâu? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật hiển lộ cho 
ngài A Nan về chân tính thường còn, không thể y cứ vào 
một căn tính mà có thể cho đó là tâm, không khởi lên 
phân biệt chấp trước vào đâu, nêu rời tiền trần có tính 
phân biệt, thì đó mới thật là tâm. 


Đề cập về Tâm là đề cập đến một cấu trúc qua nhiều 
giai tầng và phức tạp nhất. Nhưng nó là then chốt quan 
trọng, yếu tính quyết định tối hậu trong việc đạt được giác 
ngộ. Nêu không nắm chắc được nó là cái gì thì khó mà 
tựu thành được sự nghiệp giải thoát. Dĩ nhiên không thê 
dùng suy luận mà có thê lý giải được tâm, hình như nó 
mênh mang không năm trong tiêu đề hay định lý của quan 
niệm. Nếu dùng suy luận thì vô tình nhốt kín nó vào 
khuôn khổ đã được bao bọc bằng thứ định lý hắn chắc 
không giúp được gì cho tiên trình vượt thoát. Đông ý là 
chúng ta phải có khái nệm VỆ nÓ, nhưng không có nghĩa 
y vào khái niệm nây mà ta quả quyết đó là tâm. Nhưng 
nếu tách rời ra khỏi quan niệm thì chúng ta mù mờ trước 
những mênh mang diệu dụng của tâm. Con đường đề đạt 
đến giác ngộ, trước hết phải khơi dậy cái linh năng tri 
giác, quật tung làm hiển nở bản tâm thanh tịnh của mỗi 
người. 


Cũng một cái tâm nây, mà chúng ta điên đảo tử sinh 
và cũng chính cái tâm nây ta mới vượt thoát được sống 
chết. Hình ảnh của Huệ Khả trong bao năm trời dong ruồi 
không biết làm thế nào đề đạt được sự an tâm. Khi gặp Bồ 
Đê Đạt Ma ngài thưa: “Tâm con chưa an xin thây an cho”. 
Bỏ Đề Đạt Ma đáp “Đem tâm ngươi ra đây ta an cho” 
Huệ Khả ngập ngừng lưỡng lự sau một phút rồi thưa: 
“Con tìm mãi nhiêu năm mà không thấy” Bồ Đề Đạt Ma 
đáp: “Ta đã an tâm cho ngươi rồi đó.” Huệ Khả bừng giác 
ngộ sau khi nhận được sự tương hợp với Bỏ Đề Đạt Ma. 


Bàn về Tâm nhiều học giả Phật giáo y vào những 
cách giản dị và minh bạch nhất, mô tả tâm có ba phương 
cách thứ lớp. Phương diện thứ nhất thê hiện về mặt ngoài, 
hoạt động gọi là “Dụng” bao hàm những tác động của cả 
Tám Thức và chức năng như tình cảm trừu tượng yêu, 
ghét, dục vọng, lý trí, tưởng tượng, ký ức, hoài cảm v.v.. 
đây là điêu hắn nhiên mà trong chúng fa ai cũng có thể 
trực tiếp thể nghiệm và cảm nhận điều nầy. Nếu có cái 
nhìn đúng mức ta sẽ năm được hay có được một ý niệm 
cụ thê trong những tiên trình hưng khởi của nó. Nếu một 
ý niệm về trừu tượng khởi lên, chăm chú ta sẽ thây cái 
biến động của tâm dẫn dắt ý thức của ta theo một chức 
năng khác, nhìn kỹ ta có thể tìm ra những ngõ ngách để 
thây mức độ biên hiện của nó theo những cảm năng khác 
nhau. Nếu chúng ta bén gót theo từng ngõ ngách và phong 
tỏa tật cả những động tác, đó cũng có thể là cách thức trắc 


nghiệm đúng mức về nó vậy. 


Phương diện thứ nhì là “tướng” còn gọi là bản chất 
hay hình thể. Đó có nghĩa là tự thức. Tự thức có nghĩa là 
ý thức được những biến động hưng khởi của ý thức. Ý 
thức một cách minh mẫn sáng suốt không còn năng tri, sở 
tri, không còn có ý thức và bị ý thức, không còn có 
khuynh hướng của nhị nguyên, mà phải hợp nhất trở 
thành một thê độc nhất trong mọi cảm quan. Đề cập đến 
tự thức là đề cập đến bản chất của Tâm, đây không phải là 
những tác động do sự sai sửa của tr1 thức khơi lên sự vọng 
động không thật, nhưng là cái tri thức ở những giá trị đích 
thực của nó. Khi một tâm thức đã được mở rộng không 
còn nằm trong giới hạn của những ý thức sai biệt, kẻ này 
có thể thong dong và không bị ngăn ngại bởi những sai sử 
hạn cuộc. Kiểm soát tâm ý một cách tự nhiên trong sự 
minh mẫn trong sáng, hoàn toàn của tâm linh chiếu rọi, 
soI sáng hành trình đập phá tan hoang những trì trệ do vô 
minh chủ động. Làm chủ và phát động tầm thức theo bản 
chất ngàn năm vốn tiềm ấn trong mỗi chúng ta, đó là, bộ 
mặt nghìn đời, bản lai diện mục của chính mình. Dĩ nhiên 
dây chưa phải là cứu cánh tuyệt đôi trong hành trình 
chiêm nghiệm được tự thể, vẫn còn nằm ở bờ bên này của 
giải thoát chứ chưa thật sự bước vào ngôi nhà tịch nhiên, 
đây chỉ là con đường dẫn ta đến bên bờ, chứ chưa phải là 
lộ trình hoàn tất được sự nghiệp. Nếu không khéo chúng 
ta sẽ lạc lỗi. Với Thiên, Ngộ là chặt đứt và tiêu diệt chặng 
đường đưa ta đi đến giải thoát, cần nhất là phải “đạt ý 


quên lời” “được cá quên nơm” dùng bè đê qua sông tới bờ 
bên kia đâu cân bè nữa. 


Điểm mâu chốt nhất vượt qua tất cả những sự chấp trước, 
không bị ngăn ngại chính cái chiếu diệu biến hiện, phải 
đạt đến cái Tâm điểm cuối cùng, hoàn toàn của Tâm, đó 
là cái “không”, hoàn toàn tự do, hoàn toàn vô sự sáng tỏ. 
Cái tính không, trạm viên, sáng tỏ, linh năng, trông rỗng 
nhưng năng động là “Thể” của Tâm !† Đây không phải là 
cái thê thuần nhất hay cụ thể và cái không này không có 
nghĩa hư không, trống rỗng. Lại càng không có nghĩa phủ 
nhận tính chất của nó. Đây có thể là biểu hiện nay biểu thị 
về cái tính của các pháp. “Sắc tức thị không, không tức thị 
sắc” biểu thị về hình tướng cũng có thể là không hay 
ngược lại, nếu dùng quan niệm của ý thức hay dùng ngữ 
ngôn đề diễn tả ta sẽ rơi vào sai biệt. Chỉ có sự cảm nhận 
vượt ra ngoài khuôn mẫu và tác động may ra ta mới thê 
nghiệm được cái hoàn toàn tự do của Tâm. 


Dĩ nhiên những hé mở về 3 phương diện đó, chỉ 
nhằm cho ta một khái niệm, đơn thuần chứ thật ra Tâm 
vượt ra ngoài tất cả, không một ngữ ngôn nào có thê diễn 
tả trọn vẹn được nó. Nó bao trùm khắp sơn hà đại địa 
không nơi nào là không có nó. Là cái toàn thê rộng lớn, ý 
thức con người làm sao có được một quan niệm đúng mức 
trong đó. Nó là cái chiêu diệu thường hăng bất khả luận 
bàn. Kinh điển Bát Nhã thường hay cảnh giác: 


Ngôn ngữ đã dứt 
Tâm hành cũng xong 
Thâm nhuân an lạc 
Tự tâm tịch tĩnh 


Bài kệ Đạo Nguyên trao cho Thanh Đàm có ảnh 
hưởng trực tiếp tới câu hỏi Thanh Đàm đã đặt ra như thế 
nào? “Ứng dụng theo thời, gặp vật thấy cơ” mà Đạo 
Nguyên đề cập đến, phải chăng duyên theo những biến 
hiện của dòng tâm để khơi dậy cơ duyên thực ngộ? Và 
phải chăng cái dụng đúng mức nào đó sẽ là nhịp câu trao 
gởi giữa những đối tượng với tâm tư vốn đã huân chứa cái 
thể tròn nhiên nây? Một cái tâm linh năng chiếu rọi cả cần 
khôn, và một cái tâm mênh mang mù mờ trước những ngõ 
hẻm đen tôi của cuộc đời, đàng nảo rồi cũng chứa đựng cả 
một hành trình và kết quả khác nhau như chính sự quyết 
định rõ rệt phân minh ở hai lối. Nếu có được một giả hợp 
hỗ tương nảo đó trong việc nương nhau vốn đã dung chứa 
ở trong tâm tư mỗi người, tuy nhiên nếu phân định ranh 
giới giữa những phô cập ấy, nhìn kỹ sẽ thây được ngăn 
chia rõ rệt và lỗi đi vào hay ra khác nhau. Tuy vậy nó vẫn 
phát động từ một sốc gác, thâu tóm được điều này ngọn 
ngành ây tự nhiên gãy đồ. Thâu tóm không phải không có 
quá trình, một ngăn cách dù không giới hạn đúng mức, 
nhưng là hỗ thắm nghìn trùng không có đáy, muôn vượt 
qua không sấy chân xuống đó, nêu không có được sự 
chuẩn bị siêu việt há không phải luống công nhọc sức hay 
sao? Có phải đó là điều mà Đạo Nguyên muốn nhắn bảo 


cho Thanh Đàm hay không? Tương quan nào lại không 
phải cái tương duyên cân thiết, đích thực cho giác ngộ 
châm ngòi? Nhưng nếu trước đó không thâu trọn thì làm 
sao tìm ra được ý nghĩa nây. Cân nhất phải khơi thông 
những trì trệ ứ đọng cho hành trình thâu tóm ấy ! Những 
ngăn ngại cũng có thể tạo nên hãi hùng cho những ai 
không quyết tâm vượt thoát. Còn ngoài ra tất cả đều vô 
nghĩa như chính cái vô nghĩa của cuộc đời. Đạo Nguyên 
đã khăng định điều này qua hai câu cuỗi “Chân tính như 
như, trong ngoài chăng nệ” Nó vốn là thế đó. Cái chân 
tính như như trước sau y vậy, chưa hề sứt mẻ, và cũng 
chưa một aI vén mở thây nó lớn dài, to nhỏ khác biệt, 
trước sau? Quan niệm đêu vỡ tung, những hưng trỗi của 
quá khứ, hiện tại, vị lai, đầu đó như một vì sao rụng giữa 
bầu trời mênh mang sáng rực. Nó trùm kín và cũng có thê 
thơ mộng tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời. Cái tự do thong 
dong trên đỉnh non cao ngút ngàn của những øì cao nhất 
cũng vẫn không tìm ra bóng dáng của nó. Nó cũng có thê 
bé tí ti như cây kim, hay ngược lại vĩ đại như hư không, 
hoàn toàn tùy vào khả năng hoán chuyển chính cái khơi 
dậy đó. Trong ngoài làm sao câu nệ khi đã không có giới 
hạn năng tr1 Sở tr1. 


Đạo Nguyên còn ngăn chận cái lâm châp cô hữu 
trong môi con người, nên đã trao cho Thanh Đàm một bài 


kệ trong ngày ông thọ giới cụ túc (ty kheo). 


Trán phóng hào quang đâu phải Phật 


Dưới chân mây trăng chửa là Tiên 
Hãy nuôi trâu nọ cho cường tráng 
Hôm sớm cày sâu đám ruộng mình. 


(Quang phóng mĩ gian vô Phát đạo 
Vân sinh túc hạ vị ngôn tiên 

Nhiêu quân bảo dưỡng ngưu phi tráng 
Triêu tịch thục canh bỉ thôn điển) 


Bài kệ thứ hai nây như một răn dạy ngăn ngừa hơn là 
một công án tham cứu cho Thanh Đàm. Và sự nhắc nhở 
tối hậu của Đạo Nguyên là phải lo “Trâu” (tượng trưng 
cho Tâm ở trong thập mục ngưu đồ) một khi đã được 
minh mẫn sáng suốt thì mới có thể cày bừa kỹ càng dòng 
tâm. Đừng bao giờ tìm cầu tâm bên ngoài. Chỉ có cái Tâm 
của mình mới giải quyết cho chính mình. 


Những tác phẩm do Thanh Đàm sáng tác gôm có: 


- Pháp Hoa Đề Cương 
- Tâm Kinh Trực Giải 


II. TÁC PHẨM PHÁP HOA ĐÈ CƯƠNG 
Pháp Hoa Đề Cương là một tác phẩm nghiên cứu 


biên khảo rất giá trị. Thanh Đàm đã khơi dậy những bí ân 
đang ngự tìm trong kinh Pháp Hoa với nhãn quan của 


Thiền Học. Ngài đọc kinh với cốt cách của Thiên Sư và 
luận bàn với tâm thức đã thực ngộ. Văn của Thanh Đàm 
viết gọn diễn tả trọn vẹn được tỉnh yếu, nêu không đọc 
với con mắt khác thường thì khó mà tìm thấy giá trị vô 
cùng trong đó. Lối thuật dụng Thanh Đàm dùng đến là 
chen lẫn thơ kệ. Đây là nhịp cầu gạch nối điểm bùng lên 
giữa đối tượng và nhận thức. Và cũng là phương tiện giúp 
người đọc cảm thấy dễ chịu cho đôi mắt và tâm hôn. 


Tư tưởng giải thoát của Thanh Đàm thê hiện một 
cách gọn ghẽ trong bài Bạt nói về năm chữ “Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh”. Thiền Sư Thanh Nguyên có lẽ là huynh 
đệ với Thanh Đàm đã ca tụng tản dương sách Pháp Hoa 
Đê Cương trong bài tựa cho sách này. 


Bích thanh đàm xuất diệu liên hương 
Hoa mục chi tiêu tổng pháp Cương 
Minh chính nhất thừa khai tối quảng 
Đạo trung tâm yếu thị hoằng dương 
Quần phương hội ngộ viên tầm tịnh 
Chúng đăng để quan nhập lý trường 
Thanh tịnh liên hoa quang pháp giới 
Tỳ lư tính hãi diễn chân thường. 


Dịch: 


Hồ xanh trong biếc nấy sen thơm 
Kinh mục nêu bày nghĩa đại cương 


Minh chính nhất thừa đà quảng bá 
Đạo trung tâm yêu lại hoằng dương 
Quần vương tô ngộ tâm viên tịnh 
Đại chúng đồng tham lý vĩnh trường 
Thanh tịnh sen kia ngời pháp giới 
Tự tính Tỳ Lô khéo xiển dương. 


Đê có khái niệm vê văn của Thanh Đàm ta hãy đọc 
bài bạt nói về “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” 


“Diệu là chỉ cho tâm thanh tịnh xưa nay. Tâm nây từ 
vô thủy đến nay tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, 
nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt, lâm không dơ 
rửa không sạch, lặng lẽ tròn đây pháp giới, mênh mông 
đây khắp hư không. Tâm là nguồn gốc của chư Phật mà 
cũng là Phật tính của chúng sanh, nguyên không có tướng 
trạng mà mọi tướng trạng đều từ đó phát hiện, vốn là chân 
không mà cái không cũng từ đấy sinh ra. (Tâm ấy) giống 
như viên ngọc ma ni trong vắt, không có màu sắc mà mọi 
màu sắc có thể tự do xuất phát, cũng như biến giác lặng 
đây ảnh chiếu lục trần mà không nhận một hạt bụi, là họa 
sư vẽ nên mười pháp giới, là mẹ trí huệ của tất cả các đức 
Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm có nói: 


“Nếu ai muốn hiểu biết 
Các đức Phật ba đời 
Hãy quan sát pháp giới 
Tất cả do tâm tạo.” 


Mục đích tối hậu của sự tu tập là tâm ây vậy. Hỏi: 
âm linh diệu như thê thì làm sao mà năm được?” Đáp: 
Ngôn thuyết và biêu thị không thê năm được chân tâm. 


Kinh Pháp Hoa nói răng: 


' “Thôi thôi ‡ đừng nên nói 
Pháp ta mâu khó nghĩ 
Những kẻ tăng thượng mạn 
Nghe thây chăng kính tin.” 


Cái bản thể bất động, tịch nhiên, chiêu rọi của Tâm, 
không thê đạt được băng suy tư luận bàn. Nó không có 
tướng trạng, bặt hết mọi ngôn thuyết, móng tâm động 
niệm đều sai, lấy gì để quan niệm tư duy? Tâm phát sinh 
ra mọi pháp, những luân lưu vận chuyên cũng từ tâm mà 
ra, nhưng nó không có tướng trạng. Đừng khởi những 
chấp tướng vướng pháp, cứ để nó thong dong trong tâm 
thức linh diệu. Hãy quay về để khám phá cái nhiệm mâu 
đang ở trong ta. 


Bài tụng về cái Diệu của Diệu như sau: 
“Không hình không trạng cũng không tên 


Mẫu nhiệm trong lòng một điểm linh 
Thường tịch viên thông soi pháp giới 


Bản lai thanh tịnh rạng chân tỉnh 
Từ đây phát hiện nên chư Phật 

Do đây thành ra có chúng sinh 
Đứa con nghèo khổ lưu linh mãi 
Quên mất người cha của tự mình.” 


Đê cập đến chữ “Pháp” Thanh Đàm viết: 


“Pháp là tất cả mọi vật, là sự ứng dụng của Diệu Tâm. 
Diệu Tâm là nguôn thiêng của mọi vật. Pháp là Tâm, Tâm 
là Pháp. Pháp là tùy duyên của Diệu Hữu khi không 
nhiễm thì gọi là Diệu Pháp. Tâm là ứng vật của chân 
không, khi không vướng vào trần thì gọi là chân tâm. 
Mượn cái gì mà nói được về chân tâm? Nói về diệu pháp 
thê nào để không ngăn ngại sự tu chứng? Các pháp môn 
để tu chứng thì nhiêu vô lượng, ta phải tìm pháp môn nào 
gần nhất để đi vào. Vả lại các pháp tuy vô sô mà bất quá 
đều quy vào căn, trần và thức. Ba thứ nây đều do Diệu 
Tâm hiển hiện, cho nên thường nói “pháp từ tâm sinh 
khởi, tâm là nguồn pháp.” Một niệm nghĩ lúc ban sơ đã 
khiến cho biến hóa vạn cách, trôi nối liên tiếp, sinh diệt 
luân hồi, cho mãi đến bây giờ vẫn còn đuổi theo vọng 
tưởng, quên mất chân tính giỗng như anh chàng Diễn Nhã 
quên đầu nhận bóng. Nay muốn khai thị và đốn ngộ 
nguôn tâm thì trước hết phải biết răng thức là huyền ảnh, 
trần là hoa đôm hư không, cả hai thứ đều không thê xử 
dụng làm căn cứ đề tu hành, phải lây căn làm phương tiện 
gân gũi nhất để tu tập. Tại sao vậy? Tại vì trần không có 


tự thể, do căn mà phát hiện, như mắt nhận thây hoa đồm 
giữa hư không. Vì vậy cho nên nói răng trân là hư hoa 
không có tự thể. Thức cũng không có tự thê thực hữu, nhờ 
trần cho nên mới sinh diệt và qua lại được. Đã sinh diệt 
qua lại tức là vô thường. Chỉ có căn tính mới là thường 
tại, nên Phật bảo căn tính nây là Diệu Căn, căn pháp là 
Diệu Pháp. Căn pháp dù do tâm hiện ra, như mặt trăng 
thứ hai xuất hiện khi ta đè lên mí mắt, nhưng mặt trăng 
thứ hai cùng với mặt trăng thứ nhất là một, lúc đẻ lên mí 
mắt thì có, lúc biết thì không có thế thôi. Khi có vọng 
tưởng thì căn tánh là cái chân tâm thứ hai vậy. Khi ở 
trong trạng thái vô tướng linh tri, thì chân tâm là cái chân 
tâm thứ nhất. Tuy vậy căn tính và linh tri cùng một thể, 
chỉ khi mê thì thấy có căn tính, khi ngộ thì căn tính không 
còn. Căn tính ấy cũng là một với bản thân thanh tịnh xưa 
nay không hư huyền như Trần và Thức. Cho nên Phật chỉ 
bày răng căn tính là nhân địa gân nhất cho sự tu hành, 
khiên cho chúng sinh có thể đi vào chân tâm băng cánh 
cửa căn tính, vào dòng, trở nên đầu nguôn thấy được tâm 
thể xưa nay của mình. 


Hỏi: Tại sao không chỉ thăng cái thứ nhất là Diệu 
Tâm xưa nay, mà lại chỉ cái thứ hai là Căn Tính đê làm 
phương tiện tu hành 2 


Đáp: Tâm vốn vô hình làm sao mà chỉ? Trước kia tôi 
đã nói một lân rôi: ngôn thuyêt và biêu thị không năm 
được tâm. Tuy vậy dù tâm vô hình, nhưng sự ứng dụng 


của căn lại có vêt tích, vì có vêt tích nên có thê chỉ bày, 
khiên cho người tu học có thê nhìn vệt tích của sự ứng 
dụng, do ánh sáng ây mà vê được tâm. 


Hỏi: Dâu vệt ây ở đầu ? 


Đáp: Ở trên đôi tượng lục trần. Do sắc mà có cái 
thây, do thanh mà có cái nghe, lục trần là dâu vết ứng 
dụng của lục căn. Nay muốn năm được dấu vết của căn 
thì phải quán sát cái thấy cái nghe nơi đối tượng sắc 
thanh. Nên biết rằng công dụng của căn là công dụng của 
Tâm, căn nhận thức là tâm nhận thức, cái khác nhau là 
căn có tới sáu công dụng mà Tâm chỉ có một bản thể tinh 
minh. Các đức Phật truyền cho nhau căn pháp nây, các vị 
tổ truyền cho nhau Tâm Tông ây. Đó là bí quyết mà các 
kinh chỉ bày để đắc căn bản trí. Pháp ân truyền giữ qua 
các thời đại cũng lây cái ây để phát giác sơ tâm. Chứng 
ngộ mau hay chậm là vì căn cơ rộng hay hẹp. Nên biết 
rằng pháp này được đặt tên tùy theo trường hợp và địa 
phương, tuy sai biệt vô cùng mà cũng chỉ pháp ây. Lại 
cũng nên biết là danh hiệu của chư Phật và đề mục của 
các linh cũng đêu là biệt hiệu cảu pháp ấy. 


Hỏi: Tâm ấy làm sao mà trao truyền ? 
Đáp: Đức Thế Tôn đưa lên một nhành hoa Ca Diếp 


mỉm cười, sau đó các tô truyên lại giữ gìn, trường hợp 
khác nhau, chỉ có người giác ngộ mới tự biệt lây. 


Hỏi: Tu trì làm sao 2 


Đáp: “Thôi, Thôi” đó là phương pháp. Thiên Sư Đạo 
Xuyên nói: 

“Tri âm tự khắc tùng theo gió 

Trăng trong gió mát đất trời nhàn 

Lại nói: 

Năm được ở tâm 

Ứng được nơi tay 

Tuyết gió hoa trăng 

Trời đât lâu dài 

Cứ hề canh năm gà gáy sáng 

Xuân về hoa núi nở ngàn nơi.” 


Hỏi: “Mục đích tối hậu là gì?” 


Đáp: “Phố Hóa Hòa Thượng nói: Tìm chỗ đi tới 
không được” 
Và bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói: 


“Nghiêng mình làm lễ trước biển Chân Tính Hoa 
Nghiêm và trước tất cả các bậc quang minh biến chiếu 
trước thê giới trang nghiêm do hạnh nguyện Phố Hiền 
thiết lập trước kho tàng pháp giới Chân Như †” 


Thôi xin chào, xin chào ‡ Có bài kệ vê Pháp của Pháp 
như sau: 


“Vạn Pháp tuy nhiêu không đếm xiết 
Chung quy cũng chỉ thức, căn, trân 
Huyễn duyên dư ảnh dù không thực 
Chân tri chính kiến vẫn bao dung 
Gặp thây chỉ dạy đường mê ngộ 
Thấy Phật tìm ra lẽ sắc không 

Nếu muốn lên mau bờ bến giác 

Con đường trước mặt chớ lần khan.” 


Cả cuộc đời và tư tưởng của Thanh Đàm hiển nở đều 
năm nơi bài kệ ban đầu mà Đạo Nguyên đã trao. Ở đó qua 
tác phẩm trên ta thây ngài đã thâm nhập vào cái Tâm rộng 
lớn dung chứa mọi vật, nhưng không hề ngăn ngại và cản 
trở. Tất cả đều là diệu dụng lưu xuất, nêu nắm được, tử 
sinh vô nghĩa trước dòng đời nồi trôi. 


Chỉ một niệm khởi lên thôi, biển tâm ào ào chuyên 
động, gió bát phong cuỗn mất tâm linh huyền diệu, cửa tử 
sinh thoáng hiện đè nén lên tâm thức, mộng huyền ảo xuất 
hiện, mù mịt trước ngưỡng cửa đuôi bắt tìm tâm, ở trong 
ngoài, trên mí mắt v.v... đâu đâu cũng chỉ thây càng truy 
tâm tìm kiếm lại càng phải lạc loài, chơ vơ không nơi bám 
tựa. Tìm đâu khi cả càn khôn nây đang rực lửa đốt cháy? 
và thây gì mà tôn công đeo đuôi nắm bắt cái không thật ? 


Then chốt cuối cùng nếu không bật tung thì làm sao 
đi vào biên trí tuệ Chân Như. Vận dụng, gõ liên tục vào 


chính cái đang đè nén đó, may ra mới tìm thây ngõ ngách. 
Nương vào tướng trạng đê phăng ra đâu môi đích thực. 
Nhưng nhớ đừng lây niệm đè niệm, đừng lây tâm đè tâm. 


Thanh Đàm Thiên Sư dẫn dắt ta tìm đến cái Tâm và 
để rồi cuối cùng duy nhất còn lại hai chữ “Thôi, thôi” diễn 
tả bản thể bất động của Tâm. Trong kinh Kim Cương 
Trưởng Lão Tu Bồ Đề chấp tay cung kính bạch Phật rằng: 
“Hy hữu thay Đức Thế Tôn ! ngài thường nhớ nghĩ và 
bảo hộ các vị Bồ Tát. Ngài khéo dạy bảo các vị Bỏ Tát. 
Bạch Thế Tôn nếu có người phát tâm Bồ Đề muốn câu 
quả Phật thì: 

“Làm sao hàng phục vọng tâm 2 

Làm sao an trụ chân tâm ? 


Hai lối đó là hai nỗi thắc mắc không cùng trong mỗi 
chúng ta, vọng tâm và chơn tâm ranh giới nào là điều thật, 
đây có phải là hai thể hay là một duy nhất đó là Tâm? 
Đức Phật nhiều lần phá bỏ ngã chấp và pháp chấp đề hiển 
lộ nên cái chân tâm tròn đây. Một câu nói trở nên bất hủ 
đó là “Bốn mươi chín năm thuyết pháp ta chưa từng nói 
một lời?” Nếu ngã chập và pháp chấp không san băng tiêu 
hủy thì muôn kiếp vẫn phải trôi lăn, dù đó là những lời 
dạy của Phật. 


Nhứt thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyện bào ảnh 
Như lộ diệc như điển 


Ủng tác như thị quán. 
Dịch: 


Tất cả các pháp hữu vi 

Khác nào mộng huyền bào ảnh 
Như sương, ảnh tượng, điện chớp 
Thường nên quan sát như thê. 


HI. CÔNG ÁN THAM CỨU VÈẺ CHÂN TÂM CỦA 
THANH ĐÀM 


Nhăm giúp độc giả dễ dàng trong việc tham cứu về 
Chân Tâm, ngài đưa ra ba công án, dù răng ba công án 
nây mang tính chất suy luận hơn là đây thắng vào Tâm. 
Tuy nhiên cũng là cách gợi lên cho ta một ý niệm. Nếu xử 
dụng đúng mức trong việc truy tâm nguôn gốc hưng dậy 
của ý thức may ra ta vén mở được hình hài tỏa hương bất 
diệt. Thanh Đàm đưa ra ba nghi vẫn ở ba công án. Nếu, 
không đại nghi thì làm sao đại ngộ được. Cũng có thê 
nghi là ngộ và không có cái ngộ nào mà trước đó không 
nghĩ: 


I. Thể Tôn xuất thê bởi vì đâu 
Tuyên thuyết liên hoa pháp nhiệm mâu 
Thử hỏi cả đời sao chửa nói 2 
Gân khi nhập diệt mới truyên trao. 


(Thế Tôn xuất thử dĩ hà duyên ? 
Chữ vị liên hoa đại sự yên 

Hà nãi trung gian do vị thuyết 
Niết Bàn tưởng cận thỉ ban tuyên) 


Từ Tây Phương đến chỉ tám tông 
Sao chín năm luôn mặt úp tường ? 
Có phải vì căn cơ chửa chín ? 
Chín rồi mới hiên lộ chân không ? 


(Tây lai trực vị chỉ tâm tông 

Hà nãi cửu niên diện bích trung ? 

Tất đã đầu cơ cơ vị thục 

Thục thời nhiên hậu hiển chân không ?) 


Huệ Năng được ấn pháp Kim Cương 
Sao phải chạy về Nam Lĩnh Dương ? 
Không ở ngay đây tuyên pháp ân ? 
Biết đâu chân tính vẫn mơ màng ? 


(Huệ Năng đắc pháp ân Kim Cương 
Hà nãi tiền quy Nam Lĩnh Dương ? 

Bắt đán vị tha tuyên pháp ân 

Cái tri nhân tính thượng mê man ?) 


Ba nghi vân đưa ra đề tham cứu: 


'“Fại sao Phật phải đợi đến lúc gân nhập diệt mới chịu 


thuyết kinh Pháp Hoa ? 


2. Bộ Đề Đạt Ma qua đông độ để chỉ bày tâm tông, 
tại sao lại phải ngôi nhìn vách chín năm, hay là tại chưa 
thực sự giác ngộ ? 


3. Huệ Năng nếu quả thật đặc pháp với Ngũ Tổ, tại 
sao không ở ngay đó đê hoăng đạo mà phải chạy vê Lĩnh 
Nam ? 


Và một công án khác mà Thanh Đàm thường ưa xử 
dụng, đó là: 


Niệm: 


Hay lắm, Thuân Đà 
Hay lăm, Thuần Đà 


Tụng: 


Không nói ngắn chăng. nói dài 
Ngắn dài tốt xâu thảy đều sai 
Tìm hay lại hóa người chê vụng 
Bẵn sẻ ai dè sói chực ngay 

Công danh cái thế màng sương sớm 
Phú quí kinh nhân giấc mộng dài 
Chắng hiểu bản lai vô nhứt vật 
Công lao uống phí một đời ai. 


Thanh Đàm nhờ thành tựu được sơ tâm ban đầu qua 
bài kệ của Đạo Nguyên. Ngài đã xử dụng ý lực bình sinh 
trong việc gõ liên tục vào nội tại, những bùng vỡ của 
Thanh Đàm cũng có thê trước đó ngài rơi vào một vài 
nghi vân đặt lại. Dù răng 3 nghi vẫn ngài đã trao lại hãy 
còn năm trong suy luận, cũng có thê từ những đặt lại ý 
thức đó lại rơi vào dấu hỏi lớn và một khi đã giải quyết 
xong dòng tâm chuyền mình tìm đến thế giới của tự do. 
Và để rồi sau đó trong công án cuỗi mà Thanh Đàm hay 
xử dụng đưa ra một luận cứ phủ định tất cả những quan 
niệm dù đó là một lập luận, ngay cái dùng để phủ định đó 
lại phủ định ngay cái phủ định. “ngăn dài tốt xâu thảy đều 
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Sal.. 


Thanh Đàm sáng tác bài thơ “Tim Tâm” có âm 
hưởng tiêng trông đánh rât ngộ nghĩnh, vuI vui: 


Ngang lưng đeo trống đỗi tri âm 
Duỗi thắng hai tay đánh trống tâm 
Tập tập tìm tâm, tâm tất tập 

Tìm tâm, tâm tập, tập tìm tâm 


Âm thanh hợp vận âm trùng họa 
Tịch chiếu Tâm tông, tức tập Tâm 
Trăng sáng gió thanh thường tự tại 
Tìm tâm chăng được, nghĩ tìm Tâm 


Thôi nhé, tâm ta chăng thê tầm 
Tìm tâm dẫu được chăng chân tâm 
Mang đèn xin lửa thêm điên đảo 
Thà đứng bên sông hát khúc ngâm. 


(Kiên kình yêu cô đối tri âm 
Thư thủ vô vi phách cổ tâm 
Tầm tập, tầm tâm, tâm tắc tập 
Tầm tâm, tâm tập, tập tầm tâm 


Cô thanh hợp vận tùng thanh họa 

Tịch chiếu tâm tông tức tập tầm 

Minh nguyệt thanh phong trường tự tại 
Tâm tâm bất đắc, tức tầm tâm 


Chỉ chỉ ! Ngô tâm bất khả tâm 

Tâm tâm túng đắc tắc phi tâm 
Tương đăng câu hỏa tư điên đảo 
Bất nhược song tiên thủ nhất ngâm) 


Biết khi nào mới tìm được cái chân tâm đang chơi 
vơi giữa tử sinh, còn móng ý niệm để tìm thì muôn kiếp 
cũng không gặp được. Nó mênh mang, bàng bạc, bao 
trùm khắp tất cả, ở trong ở ngoải tìm đâu? 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Nguyễn Lang 
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược T.T.Mật Thể 
Thiền Luận Daisetz Teitaro SuzukI 
Phật Học, Thiên Học và ThiCa — Thích Mãn Giác 
Pháp Bảo Đàn Kinh dịch giả Tô Quê 


Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lụcbản dịch của Trúc Thiên 
Duy Ma Cật Kinh bản dịch của Thích Huệ Hưng 


Thiên Học Việt Nam Nguyễn Đăng Thục 
Tiểu Luận Bồ Đề Đạt Ma Phạm Công Thiện 
Thiên Đạo Tu Tập Chang Chen Chi 
Chứng Đạo Ca Huyễn Giác 
Sáu cửa vào động Thiếu Thất Bỏ Đề Đạt Ma 
Hai ngàn năm Việt Nam & Phật Giáo Lý Khôi Việt 
Triết Học về Tánh Không Tuệ Sỹ 
Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Thiên Sư Hám Sơn 
Trực Chỉ Chơn Tâm D.T.Suzuk1 
Thiền Sư Việt Nam Thích Thanh Từ 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm bản dịch của Tâm Minh 
Câu chuyện về thi ca Huyền Không 


Pháp Bảo Đàn Kinh bản dịch của Thích Mãn Giác 
Tạp Chí Chân Nguyên 1,2,3Tiêng nói của thanh niên 
Kế Đăng Lục Tăng Ni Việt Nam 
Lâm Tế Lục Như Sơn 


